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LOI NOI PAU

Sinh 1y thuc vat 1a mOt khoa hoc nghién cltu vé cic hoat dOng sinh ly
xay ra trong cO th€ thuc vat, mOi quan hé gilta cic di€u kién sinh thii v&i
cdc hoat dOng sinh 1y cla cdy d€ cho ta khd ning di€u chinh thuc vat theo
hudng ¢6 1@i cho con ngudi.

Trong chuong trinh hQoc tap clUa nganh nong 1am nghi€p, sinh 1y thuc vat
dugc xem 12 mon hoc cO sG nhat c6 quan hé truc ti€p dén céic ki€n thlc co s&
va chuyén mon cUa nganh hoc.

K&t cau cla gido trinh Sinh 1y Thuc vat. Gido trinh Sinh 1y thuc vat nay
dudgc ching toi trinh bay trong 7 chuOng:

Chuong 1: Sinh 1y t€ bao thuc vat

Chuong 2: Su trao dGi nudc & thuc vat
Chuong 3: Dinh duGng khoéng va NitO thuc vat
Chuong 4: Quang hgp

Chuong 5: H6 hap

Chuong 6: Sinh tru@ng va phit tri€n

Chuong 7: Sinh 1y tinh chOng chiu cla cay v&i cic di€u ki€n ngoai cdnh
bat thudn.

Trong qué trinh bién soan, tac gid dya trén nhlng tai li€u hién
cé va cap nhat nhimg ki€n thlc hién dai va thuc tién vao. Tuy
nhién, do thdi gian, trinh d§, nguOn tu li€u c6 han nén khong tranh
khdi nhiing thi€u s6t. Ching t6i mong nhan dugc su gép y cla dOc
gid d€ hoan thién gido trinh tOt hon.
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Chuong 1: SINH LY TE BAO THUC VAT  Théi gian: 8 gi&
Muc tiéu:

- Gidi thich dudgc cdu tao, chlc ning, nhiém vu cUla cdc thanh phan
chinh trong t€ bao thuc vat;

- Thuc hién dugc mOt sO thi nghi€m v€ sy co nguyén sinh va phan co
nguyén sinh, tinh thdm cUa chat nguyén sinh sOng va chét, xic dinh dugc
sUc hiit nuéc cla t€ bao theo phudng phép sacdacop.

A. Phan ly thuyét: Thoi gian: 4
gio
1. Gi6i thiéu so lugc vé cau tao cla té bao

1.1. Nhém t€ bao nhu mé

- La nhitng t€ bao ma dudng kinh cUa ching vé moi phia nhu nhau, c6
mang bao bOc.

- Vi du: mé phén sinh ngon: & chOi ngon, dau ré&, phan vo cla than, c6
kha ning phan ho4, phin chia thanh c4c b0 phan cUa ciy. NhG mo phan sinh
ma cay 16n 1én va to ra.

1.2. Nhém t€ bao hinh s0i

- La nhiing t€ bao ma chi€u dai hon gap hang chuc, hang trim 1an
chi€u rOng.

- Vi du: mo co, mod dan

Hinh than cay bong but

1.3. Kich thuréc



TU 1-100 mircomet (um) rat nhd trl mOt s t& bao 1am chlc ning du
tr(r ¢6 kich thuGc 16n.

1.4. C8u triic cUa t€ bao thuc vat

nnnnnnnn

Peraxisome

ek Mot in olant calls:

Hinh 3.5. Ciiu triic té bio thie vit dién hinh

1.4.1. Vdch t€ bao

* C4u tao

- Khéc v6i t€ bao dOng vat, t€ bao thuc vat c6 18p vo cling bao boc
ngoai goi 1 vach t€ bao, 1am cho t€ bio va mo thuc vat c6 dd bén co hoc.

- Viéch t€ bao c6 kha niing sinh trudng, ngin can sU xam nhap tu do,
tham gia mOt phan vao su hdp thu chat khodng vao t€ bao.

- Vich t€ bao dugc xay dung tU nhitng vat li€u dac trung 1a vat liéu
On dinh c6 tinh dan hoi va vat liéu mém déo & dang khuon vé dinh hinh,
ngoai ra con c6 sU tham gia cUa lipit va protein.

- Vich t& bao c6 nhiéu 16p hgp 1ai, ngoai cuing 14 phan ti€p gidp gilra
céc t& bao v&i nhau g0i 12 18p gilra, ti€p sau 14 16p véach so cap, 16p véch th(r
cap, 16p vach tam cap.

* ChUc ning

- Trao d0i ion.

- Vich t€ bao di suberin hod tUc 14 tham gia di€u ti€t ché d0 nudc va
nhiét cla cay.

- Vich t€ bao & canh nhau lién két 1ai thanh hé thdng gian bao c6 vai

trd 16n trong sU van chuyén vat chat.



- Vich t€ bao c6 cic sQi lién bao xuyén qua nhd d6 cdc té€ bao ti€p xiic
dugc vGi nhau hinh thanh nén hé thOng sinh chat c¢é ¥ nghia trong sy van
chuy€n va truyén thong tin.

- Véch t€ bao duy tri hinh dang t€ bao nhd dp sudt nudc va quy dinh
kich thudc cla té bao.

1.4.2. Khong bao

* Cau tao

- Khi t€ bao con non, khong bao 13 nhiing giot nhé nam rdi ric trong
chat nguyén sinh.

- Khi t€ bao trudng thanh, cic giot d6 hop 1ai tao thanh mot tdi 16n
nam & trung tam t€ bao chat chi€m hau hét thé tich cla t& bao (90%) thé
tich hay 16n hon.

- Khong bao chl y&u chlra nudc va mOt sO chat khac goi la dich té&
bao.

- Trong khong bao ¢6 dung dich cdc mu0i, cdc chat h{tu cO va cic sdn
pham bai ti€t cla trao d6i chat.

* ChUc ning

- Khong bao 1 khong gian thdm thdu cla t€ bao, déng vai trd quyét
dinh trong vi€c dua nudc ra va vao mang t€ bao.

1.4.3. T€ bao chat

- La phan ti€p can ngay v&i thanh té bao.



- Thanh phan héa hoc cUa sinh chat rat da dang va bi€n dOng.

+ Nudc: 80-85% sinh khoi cUa té& bao chdt, ngoai ra la protein, lipit. ..

+ Tinh chat keo cUa t€ bao chat c¢6 khd niing chuyén dich tf trang thdi
sol (10ng) sang gel (nUra 10ng). Tinh keo do c4c phan tU protein va axit nucleic
va chat h(tu co ua nudc giy ra.

+ T€ bao chat thé hién day dU tinh chat cla minh vi trong né xdy ra
qué trinh sOng cUa t€ bao 13 dOng héa, di héa, sinh tdng hop...

+ PO nh6t 12 ma sat n0i, Iuc can xudt hi€n khi cdc 18p vat chat trugt
bén nhau (phu thuQc ham 1ugng nudc, 1uc lién két clia cdc phan tl protein).

+ T€ bao chat chlta nhi€u nudc va c6 tinh van dOng, khd ning van
dOng phu thuOc nhiét d, ham lugng oxi.

+ Tinh dan hOi chUng t su phan bO khong gian cUa cic phan t theo
mOt trat tU nhat dinh va can c6 ning 1Ugng.

1.4.4. Nhan té bao

* Cau tao

chét nhifm sic
Hach nhan

L& mang
nhan "

__ Mang ngoai

= Mang trong

- . Bé& mat trong
nhan clia mang nhén

Hinh 4.3. Cau triic nhin 1€ bao

- La cO quan quan trong nhat cUa t€ bio, c¢6 hinh ding khic nhau tuy
thudc theo tUng loai t€ bao, c6 th€ hinh tron, hinh bau duc, hinh que. ..
- Kich thudc: 70-80nm.



- Bao quanh nhan 12 mang nhan c6 cau tric 2 18p, mOi 16p day khodng
80A". Trén mang nhén c6 cic 10, ¢6 tac dung di€u hoa sy van chuyén cic
chat t&r nhan vao t€ bao chat va ngudgc 1ai.

- Trong nhan ch(ra axit nucleic (ADN, ARN), protein (histon, lipit, dich
nhan, hach nhan).

* ChUc ning

- Luu gi(r thong tin di truyén cUa t€ bao va 1 noi tii ban cla ADN.

- Truy€n thdng tin di truyén.

1.4.5. Ty th€é
Ribeosome

ADN

Chai nén  Mang mgoai

Mang trong
Ehdng gian

- Hinh dang: hinh sQi, hinh que, hinh hat, qua bi dao...ndm rai rac trong
t€ bao chat.

- Hinh dang va kich thudc ciing khic nhau tiy tUng loai t€ bao.

- Ty th& 12 mOt bao quan c6 hai I&p mang bao boc.

+ Mang ngoai khong gap khic nhung mang trong 1ai gdp khiic thanh
cdc g0 trén d6 c6 nhi€u enzim tham gia ho hap cho t€ bao.

+ Bén trong ty thé c6 chlta chdt nén c6 ADN va riboxom.

* ChUc ning



- La noi cung cap ning 1ugng cho t& bao dudi dang cic phan t& ATP.

- Tao ra nhi€u sdn pham trung gian c6 vai trd cung cap cic chat cho co
thé.

1.4.6. Luc lap

Cdu trae cra lue lap

Mang ngoai
Mang trong .

_ Tilacéit

4 . .
S N/ . Mang kép
Chat nen (stréma) Hat (grana) (Khodng gian bao)

* Cau tric

- La bao quan di€n hinh cla t€ bao thuc vat, c6 hinh bau duc, dvan kéo
dai, hinh tron...

- M0i luc lap dugc bao boc bdi mOt mang kép, bén trong 1a khoi co
chat khong mau g0i 13 chat nén va cic hat nho.

- Luc lap c6 3 loai: Vo sac lap, Sac lap, Luc lap

- S6 lugng luc l1ap trong mOi t€ bao khong giGng nhau, phu thulc vao
di€u ki€n chi€u siang, moi truOng sOng, loai.

- M6i hat nhé c¢6 dang mOt chOng tién gbm cdc tii dep goi 1a tilacdit.
Trén bé mat cUa mang tilacdit c6 hé sac t6 (chat diép luc va sdc tO vang).

* ChUc ning

- Luc lap ch(ra di€p luc c6 khd niing chuyén dbi ning lugng dnh sing
thanh niang lugng hod hoc tich tr{r dudi dang tinh bot.

2. Thanh phan héa hoc cula té bao.

21. Céc chat vo co.



-Nudec.

Nudc 1a thanh phan chl y€u cla chat nguyén sinh, n6 cé vai trd quan
trong khong nhitng trong vi€c hoa tan cdc chat dinh duGng ma con 12 moi
truOng d€ ti€n hanh cic loai phdn Ung héa sinh, né con di€u hoa nhiét do
cO thé€, tham gia vao qud trinh van chuyén céc chat trong co th&; vi vay né
c6 y nghia 16n. Lugng nudc trong t€ bao thudng 13 mot chi tieu vé mUc dd
hoat dOng sOng cla t€ bao. Chang han, & md nio, ham lugng nudGc 1én dén
80%, con & md xuong chi chi€m 20%, & hat ngii cOc, nudc chi chi€ém xap
xi 10%, G cdc md non cUa cAy dat dén 80- 85% nudc.

TU quan di€m sinh 1y ma xét, sG di nudc c6 vai trd quan trong vi phan
t& nudc c6 tinh 1uGng cuc, nhO dac tinh nay ma cdc phan t& nudc lién két
dugc 1ai v&i nhau, hay c6 thé€ lién k€t dugc v4i nhi€u chat khic giy nén
hi€n tugng thQy héa. Hién tuong thUy héa c6 dnh hudng rat 1én dén hoat
dOng sOng cla t&€ bao.

Trong chat nguyén sinh, nu@c tOn tai ¢ hai dang: nudc lién két va
nudc tu do. Nudc tu do chi€m hau hét lugng nudc trong t€ bao va cé vai
trd quan trong trong trao dGi chat (TPC). Nudc lién két chi€m 4- 5% tOng
lugng nude. Nudc lién két thuong k€t hop véi nhém ua nude cla protein
bang cau ndi hydrogen. Ham lugng nudc lién két 16n thi khd ning chOng
chiu cUa chat nguyén sinh d6i v&i ngoai canh bat 10i cao.

- Cac chat khoang.

Ngoai nudc, trong t& bao con chla nhi€u chat vo co khac 1a cdc nguyén
tO khodng, 1ugng chlra clla tUng nguyén tO khodng trong chat sOng khic biét
nhau rat nhi€u; ngoai nhiing nguyén t6 dai lugng con c6 nhitng nguyén to vi
lugng, siéu vi lugng. Ching & dang cic mubi vd cd (KCl, NaCl, CaCl,...),
céc acid (HCI, H5PO.,...), c4c loai ki€ém (NH;, NH,OH...). Trong t€ bao, cic

chat khodng thuOng tOn tai dudi dang céic ion tu do nhu HCO, , CO;,
- - - - I S = S S S N

N03,NOQ,H2P04,HPO4,SO4,CI,H ,Ca ,K ,Mg ,Na, Fe ,..
hay

chiing duQc hit bam trén cic gOc mang di€n cUa cic mixen keo hodc c6 mat
trong thanh phan cic hgp chat hitu co khic (lién két héa hoc). Chat khodng
G trang théi tU do quy dinh dp sudt thdm thau cla t€ bao tU d6 gép phan
vao c¢O ché hap thu nudc, cic chat khodng cla t€& bio. SU phian bd khong
dong déu clla mOt sO ion khodng & hai bén mang sinh chat 1a co s& cla su
xuat hién thé hi€u mang va dong di€n sinh hoc. C4c chat khodng & dang



hit bam trén bé mat cac hat keo né gill trong trang thdi bén viing, mlc dd
phan tdn, d0 ngdm nudc, d6 nhét nhat dinh cla hé thdng keo (Ion héa tri 1,
nhu K thuOng 1am ting d0 ngam nudc, dd phan tdn va gidm db nhdt, con
ion héa tri 2 nhu Ca va ion héa tri 3 nhu Al ¢6 dnh huGng ngugc 1ai).

Céc nguyén t0 khodng c6 tic dung di€u tiét cic hoat dOng sOng do anh
huéng sau sac dén cic hé enzyme. C4c nguyén tO vi Ilugng thuOng 1a thanh
phan cdu tric bat budc cla cdc hé enzyme. Ngoai ra cdc chat khodng con 12
thanh phan cUa hang loat chdt hltu co chl yéu cla t€ bao sOng nhu
protide, nucleic acid, lipoid...

- Cac chat khi.
Céc chat khi O,, CO2 1a céc yéu td s6ng con cla cO thé&, néu thi€u cdc

chat dé, nhat 14 O, thi khong th€ c6 su sOng.

Oxy la chat khi cUa sy sOng, O, can cho hd hap t€ bao, tao ning 1Ugng
can cho co thé hoat dOng.
CO, 1a nguyén li€u cho qua trinh quang hQp, khong c6 CO, thi khong ¢

sinh vat sdn xudt,sinh vat tu dudng s& khong tOn tai, dan dan moi sinh
vat khic cting s€ bi diét vong vi khong c6 CO,, cdy xanh khong chuyén
dugc ning Iugng mat trOi thanh ning 1UOng héa hoc.

2.2. Cac chat hitu co.
- Protein.

Trong sO cdc chat h{tu co, protein 13 thanh phan quan trong nhat. Né
chi phOi cdu tric tinh t&€ va moi bi€u thi ddc trung cla t€ bao sOng. Nhu
vay, trong cO thé, protein 1a chdt dOng hanh v&i su sOng, né tham gia vao
nhi€u chUc ning quan trong trong hoat ddng sOng cla té bao.

Protein rat da dang, sO 1UQng céc loai protein rat 16n. Trong t€ bao
thuc vat thudng c6 d6 20-22 amino acid va mOi phén tU protein c¢6 thé chlta
tUr 50 d€n vai nghin amino acid. SU khic nhau v€ thanh phan, sO 1UQng va
trat tu sép x€p cdc amino acid tao nén sU da dang cla protein, tU d6 tao nén
tinh da dang cUa sinh gidi.

Céu tric cla amino acid dugc dac trung bdi hai nhém chinh: Nhém
Carboxyl-COOH va nhém amin-NH,, phan con 1ai 12 gbc (R) c6 cdu triic



kh4c nhau & cdc amino acid khic nhau. Cau tao tdng quét cla amino acid
nhU sau:

R - CH-COOH

NH,

Cac amino acid lién két v&i nhau bang lién két peptide, tao nén chudi
polypeptide 1a cau tric bac I cla protein.

H
0 | 0 H

H,N- CH-C'- | OH+H-| N-CH, - COOH H,N- CH- ¢ -N-CH- COOH+H,0

| S

L4 R R, R

Lién két polypeptide

Tinh chat da dang cUa protein con gia ting lic tao thanh cdc mUc doO
cau tric phUc tap hon (cau tric bac II, bac III va bac IV) nhO cic lién két
ngang khic nhau. Ki€u x€p cudn clla mach xoan (cdu hinh khéng gian)
cling c6 tinh ddc thu dOi v4i tUng loai protein.

Protein c6 khd niing dé dang tao nén cic hinh thUc lién két khac nhau
vGi cdc chat vo cO va htu co do mach bén cla chiing c¢6 nhi€u nhém dinh
chlUc khic nhau nhu nhém ua nudc (-COOH,-OH,-CHO,-CO, -NH,,=NH,
CONH, -SH); nhém ghét nuéc (CH; , CH, , C;H; , nhan thOm...); nhém c6

~ . - N + -
tinh chat acid hoac base, nhom mang di€n tich duong (NH ) hay am (COO
).

Do khd ning phan Ung cao nén protein thuOng G dang phlc hgp véi
cic chat hltu co khdc (lipoproteid, nucleo-proteid, phosphorproteid,
glucoproteid), protein déng vai trd 1a cO s&, 12 b0 suOn cdu tric tinh t€ cla
t€ bao nhat 12 cau tric cic hé thOng mang va cdu tric ndi tai cla cic bao
quan.

Protein con c¢6 vai tro di€u ti€t cdc qua trinh trao dGi chat. Cac hé
enzyme d€u c6 ban chat héa hoc 1a protein. Nhip dd qud trinh sinh truéng,



phét tri€n, cuOng d6 va chi€u hudng cic qua trinh trao d6i chat cla t€ bao
néi riéng va co th€ néi chung d€u cé lién quan truc ti€p véi su tOng hop va
hoat tinh xiic tdc cUa enzyme.

Protein c6 y nghia 16n ddi v6i qué trinh hit nudc va muli khodng
(1gam protide lién k€t xap xi 0,3 gam nudc). Protein khan nudc cé thé
“cu@p nudc” vGi nhimg luc rat 16n. BGi vay dd ua nudc cla protide, qud
trinh trong phOng cla keo protide c6 dnh hudng quan trong dén qu4 trinh
trao d6i nud@c. Protide c6 thé€ lién k€t cd anion 1an cation cla muli khodng
do tinh chat luGng tinh vé& dién cla né (phan t& protein chlfa nhi€u gbc
amin (NH,) va carboxyl (COOH) tU do & mach bén nén cé thé phan ly trong
dung dich thanh cdc gdc mang dién.

Ngoai cic chUc ning trén, protein cling c6 vai trd 12 nguOn cung cap
ning lugng cho t€ bao. Ning lugng dugc gidi phéng lic oxy héa céc
amino acid trong truOng hop thi€u glucide va lipide, né dugc s dung dé€
duy tri cac hoat dOng sOng cUa t€ bao. Tat ca nhiing ddc di€m va tinh chat
d6 cUa protein gidi thich dugc protein 1a co s& vat chat cla cic qud trinh
sOng.

_Lipide.

Trong t€ bao, lipide hop thanh nhém kha 16n nhu md&, dau, sip,
phosphorlipide, glucolipide, steroid. Chiing 14 nhirng hgp chat hitu co khong
tan trong nUdc, chi tan trong cdc dung moi hltu cO nhu ether, chloroform,
benzene, toluene...

Lipide c6 vai trd quan trOng trong cdu tric t€ bao, dac biét 1a mang
nguyén sinh, phosphorlipide 1a lipide phUc tap c¢6 ch(fa phosphor 1a thanh
phan cla mang nguyén sinh va nhi€u cdu tric quan trong khic cUa t€ bao.
Lipide con 1a chat cung cap ning 1Ugng quan trong cUa t€ bio.

- Glucide.

Glucide con goi 12 saccharide 1a hgp chat hltu cd rat phd bi€n trong cO
th€. Thanh phan nguyén t6 cUa glucide chi ch(ta C, H, O. trong dé sO nguyén
t(r H ludn gap doi O.

Glucide déng vai trd 12 chat du trr, dugc st dung nhu mét nguyén liéu
tao hinh va ning lugng. MOt phan glucide tham gia xay dung chat sOng,
lugng 16n dugc s dung d€ tao thanh mang t€ bio, trong d6 can lUu y dén
cellulose, hemicellulose, pectin.

- M6t s6 chat khac.



Ngoai cdc nhém hitu cO cin bdn néu trén, trong t€ bio con cé rat nhi€u
chat hitu cO quan trong khic, mOi chat c6 cdu tao va chlic ning ddc trung.
Nhu sdc t6 ¢6 vai trd quan trong trong quang hop cla cdy xanh; hormone,
vitamin c6 vai trd quan trong trong di€u hoa trao d0i chat- ning lugng va
hoat dOng sOng cla cO th&; cdc sdn phdm trung gian cla qud trinh trao doi
chat cla t€ bio.

Vay t€ bao sOng 12 kho chla vo s6 cdc nhém hop chat c6 cdu tric, tinh
chat va y nghia sinh hoc khdc nhau, nhung chiing c6 mOi quan hé chat ché
cd vé cau tao 1an chlic ning, ddc biét trong chlc ning trao dGi chat- ning
lugng trong t€ bao.

3. Tinh chat cGa nguyén sinh chat.
- Tinh keo.

Tinh keo cUa t& bao chat 1a khd ning chuyén dich tU trang thdi Sol
(16ng) sang trang thai Gel (nUra 10ng). Tinh keo do céc phin t protein,
nucleic acid va cac chat h{tu co ua nudc trong t€ bao chat gy nén.

- Tinh nhét.

PO nhét 1a ma sat noi, 1a 1uc can xudt hi€n khi cdc 16p vat chat trugt
1én nhau. D& nhét phu thuOc vao ham lugng nudc. PO nhdt 1a chi tiéu quan
trong cho phép danh gia trang thai sinh 1y cUa t€ bao. Cac t€ bao cla cO
quan non thuOng c¢é d0 nhdt thap hon dd nhét cla cic t€ bao & cic cO quan
trudng thanh va cO quan gia. PO nhdt cla t€ bao chat lién quan vGi mlc dO
trao dGi chat. Khi d§ nhét ting 1én trao dGi chat gidm xubng tuong Ung vGi
tinh chOng chiu cao cla cO quan thuc vat ddi vGi moi truOng bat 1gi. TE
bao chat trong c4c t€ bao G trang thdi nghi nhu hat kho c6 d0 nhdt cao. POi
v0i cay chiu néng tdt c6 dd nhbt cao va né dé bi chét rét; ddi véi co quan
sinh san thuOng c¢6 dO nhdt cao hon cO quan dinh duGng. Su khic biét d6 1a
mOt ddc di€m c6 1¢i nham bdo v& noi gidng.

- Tinh dan hoi.

Kha ning quay lai trang thai ban dau sau khi da bi€n dang 1a tinh dan
hOi cla nguyén sinh chat. NhG ¢6 tinh dan hoi, chat nguyén sinh c¢6 thé khoi
phuc 1ai trang thai ban dau khi di€u kién giy ra anh hudng dé khong con
n(ra. Tinh dan h6i cla chat nguyén sinh cang cao thi kha ning chiu kho cla
chat nguyén sinh cang 16n.

4. Su hiit nu@c va chat tan cla té bao.

41.Su hiit nudc cla té bao.



Nudc 1a thanh phdn quan trong cUa t€ bao thuc vat. T€ bao 1a mOt hé
tham thau, tdc d0 xam nhdp cla nudc vio trong t€ bio hodc thodt ra khdi
t€ bao phu thuOc vao tinh thadm thdu cla t€ bao.

P& hi€u vé tinh tham thau cUa t& bao can ndm moOt s6 khéi niém sau:

-Khuéch tén.

Khi nhiét d§ cao hon d0 0 tuyét d0i, tat cd cdc phan t& & trang théi
chuyén dOng thuOng xuyén. Pi€u dé chlng t cic phan t& c6 mOt dOng
ning nhat dinh. NhO su chuyén dOng thudng xuyén, n€u ta cho thia muoi
vao cOc nudc, cdc phan t& cUa mubi s€ khuéch tin ra moi vi tri trong cOc
lam cho d6 man (nbng d0) & moi vi tri trong cOc déu bang nhau. Khuéch
tdn la hién tUong cdc phan tU cla chdt phan tan di chuyén U noi c¢é nbng
db cao dén noi cé nOng dd thdp hon. SU chuyén ddng nay s€ dirng lai khi
hé thOng can bang (can bang nbng dod).

-Tham thau.

La hién tuong khué€ch tin ma trén dudng di chuyén cdc phan i cla
vat chat dang khuéch tdn gdp phadi mOt mang ngdn.

Tuy kha ning cho dung mdi va chdt tan qua mang ngin, ¢ cic loai
mang sau:

- Mang tham tich: cho c& dung mdi va chat tan qua dé dang.

- Mang ban tham: chi cho dung mdi di qua.

- Mang ban thdm chon 10c: cho dung mdi va mOt sO chat tan nhat dinh
di qua.

-Ap sudt thdm thau.

Luc gdy ra sU' chuyén dich cUa dung méi vao dung dich qua mang.

T€ bao chiu mOt 4p sudt cla cic chat hoa tan trong dich t€ bao g0i 1a 4p
sudt thdm thdu. Ap sudt tham thdu d6 thay dbi theo nOng dd cUa dich t&
bao: nOng dO cang cao thi 4p sudt tham thdu cang 16n va chinh 4p sudt
thdm thdu cé vai trd quan trong trong viéc hit nudc cla t€ bao. Theo
Vanhdp, dp sudt tham thdu phu thudc vao nbng dO phan tU, nhiét d0, su
dién ly cUa dung dich va tinh theo cdng thlc:

P =RTCi

P: 4p suat tham thau (atm) ,

R: hang s6 khi = 0,0821



T: nhiét d0 tuyét dGi (273° + t°),
C: nOng d6 dung dich theo M.

i: hé s6 Vanhop bi€u thi mUc d0 ion héa dung dich.
i=1+(n-1):hés6 phanly,
n: sO ion ma phan t phan ly

4.2. T@ bao thuc vat 1a mOt hé thadm thau.

O € bao thuc vat, cdc 16p mang cla chat nguyén sinh 1a nhitng 18p
mang gdy nén hién tugng tham thau trong t& bao. TOc dd clia nudc xam
nhap hodc thoit ra khoi t€ bao phu thulc vao tinh tham thau khéc nhau cla
mang t€ bao va mang chat nguyén sinh. SU xdm nhdp cla nudc vao t€ bao
c6 th€ xay ra tuy thudc vio nOng d6 cla dung dich vGi nbng d0 cla dich té
bao. C6 3 trOng hop:

Pang truong: C = C
mt TB

Nhugc truong: C <C
mt TB

U'u truong: C >2¢C
mt TB

Néu ngam t€ bao vao nudc hodc dung dich nhugc truong (C < CTB
m

) thi nudc tir moi trudng di vao khong bao va lam ting thé tich cla khong
bao. Ap sudt lam cho khéng bao to ra ép vao thanh t€ bao goi 1a dp sudt
truong nudc (P). Ap sudt niy 1am mang t€ bao cing ra. Mang t€ bio sinh ra
mOt sUc chOng 1ai goi 1a sUc cing truong nudc (T). Khi hai 4p suat nay
bang nhau thi sy thdm thdu dUng 1ai. TE bao G trang thdi bio hoa va thé
tich t€ bao ldc ndy cuc dai. Chinh nhd sUc cing (T) nay ma nh{fng phan non
cUa ciy van dUng v(mg, khong bi bé gap lai.

Néu dem t€ bao d6 ngdm vao dich Uu truong, nudc tU trong t€ bao ra
ngoai va thé tich t€ biao nho di, mang t€ bao trd 1ai trang thdi binh thudng,
sUc cing (T) bang 0. Néd dung dich ngadm t€ bio qud Uu truong, nudc tUr
khong bao ti€p tuc di ra ngoai 1am cho khdng bio co, kéo theo nguyén sinh
chat tich rOi khdi mang t€ bao. Hi€n tugng chat nguyén sinh tich khoi
mang t€ bao goi 12 hién tugng co nguyén sinh. Néu dem t€ biao dang co
nguyén sinh nay dat vao dung dich nhugc truong thi t€ bao dan dan trd vé
trang thai binh thuOng va xdy ra hién tUgng phan co nguyén sinh.

Hi€n tugng co nguyén sinh va phdn co nguyén sinh th€ hién tinh dan
ho6i cUa nguyén sinh chat néi 1én sy sOng cUa té€ bao. Khi t€ bao chét, mang



b4n tham bj phd hly. CO sG cla hién tugng co va phdn co nguyén sinh 13
tinh chat thdm thau cUa t€ bao.

4.3. Su hit nudc clia t€ bao theo co ché tham thau.

Khi ngam t€ bao vao dung dich nhugc truong, nudc di vao trong t€ bao
va t& bao bao hoa hdi nudc. Tuy nhién, trong mOt ciy nguyén ven, lic nio
ciing c6 sy thoat hoi nudc tl 14. Do d6 it khi ¢6 suf bao hoa nudc trong t€
bao. Cay thudng & trang thdi thi€u nudc. O truOng hop t€ bao bio hoa
nudc thi dp sudt truong nuGc P bang v6i stic cing truong nude T (P=T)

Con & trang thai thi€u nudc cla t€ bao thi P>T. va P-T=S. Nhu vay su
sai 1&ch gilta P va T gay ra sUc hit nudc S. NhQ sUc hit nudc S ma nudce c6
th€ di lién tuc vao t€ bao. S phu thulc vao trang thdi bio hoa nudc cla té
bao. Khi t€ bao héo thi S 18n, khi té bao bio hoa thi S= 0, vi ldc éIy P=T a P-
T=0.

Vay tri sO ASTT (P) c6 ¥ nghia 18n trong viéc xdc dinh sUc hit nuéc
theo cO ch€ thdm thdu. Qu4 trinh nay khong tiéu tOn ning lugng cla t€ bao,
xdy ra mOt cdch nhe nhang va phu thubc vao ASTT cUa mdi truOng va té
bao.

4.4. Su hit nudc clia t€ bao theo co ch€ khong phdi tham thau.
Ta da bi€t S xuat hién do c6 P . trong khong bao. Tuy nhién sUc hiit
atm

nudc clla té bao khong phdi don thudn 1a mOt qud trinh vat Iy (thdm thau).
N6 con lién quan dén trang thdi cla chat nguyén sinh, phu thubc vao qua
trinh trao dBi chat va ning lugng. Chang han G t€ bao chua hinh thanh
khéng bao mOt cich o rét van ¢6 S. S trong truGng hgp nay 1a do dp luc
phOng cUa keo gdy nén khi cdc mixen keo hdp thu nudc. SUc hit nudc
khong phai chi sinh ra do qud trinh thdm th&u thudn tdy ma con do tinh chat
1y héa clia hé keo nguyén sinh chat.

Nhu vay khong th€ xem t€ biao nhu tham thdu k€ don gidn. Sy hiit
nudc cla té bao do nhi€u co ché ma mlc d6 déng gép cla tUng cO ché 1€
thuQc vao tUng di€u kién bén trong va bén ngoai.

Liic té€ bao khan nudc, hé keo nguyén sinh cé vai trd hit nudc; lic té
bao gia, hoat dOng sOng bi y€u, slc hap thu chl dOng c6 y nghia khong
dang k€.

4.5. Su hit chat tan.

Té€ bao chat khong chi cho dung méi di qua, né ciing con cho mdt sO
chat trong dung moi di qua. Té bao chat khong phdi 1a mOt mang ban tham



hoan toan ma né 12 mOt mang ban tham chon 10c_. N6 hiit cic chat dinh
dudng tU moi trudng bén ngoai. TE bao sOng cé kha niing tich liiy, chon 10c
cic chat dinh duBng. MOt sO chat thdm san sang qua vich t€ bao nhung
hoan toan khdng chui qua dugc mang ngoai chat d€ vio bén trong t€ bao.
MOt sO chat khac sau khi chui qua dUgc mang ngoai chat 1ai bi gilr1ai & té
bio chat va khong chui qua dugc mang ndi chadt d€ vao khong bao. Cé
nh{mg chat 1ai c6 kha niing chui qua dugc cdc hé mang cla t€ bao va tap
trung dugc trong khong biao. T€ bao c6 khd ning hiit vao nhi€u chat khac
nhau mdc du mUc d6 khong giOng nhau.

- P0i vGi cic chat khong dién ly
Chiing 1€ thuQc vao ty 1€ tinh tan trong m& va trong nudc. Nhitng chat

c6 tinh tan trong m& gibng nhau, tuy theo kich thudc, su xdm nhdp cla
ching vao té bao ciing hoan toan khac nhau.

- boi v6i chat dién ly

Chinh dién tich cUa chiing di c¢6 can tr@ tGi viéc ching xAm nhap vao
t€ bao. Chat c6 di€n ly cang thap thi chiing chui vio cang nhanh. C4c ion héa

. + 4 » . ++ o+

trl 1 (Na , K ) chui vao té bao nhanh hOn cacioncé héatrl2 (Ca ,Mg ),
Cl, 1 vao t€ bao dé hon SO,. N€u ciing d6 dién ly, chat nio c6 ion mang
hydrate 16n kh6 thdm thdu hon chat c6 kich thudc ion 18n. Nhing ion can
cho d0i sOng cla ciy nhu P, K c6 thé€ di vao t€ bao rat nhanh va tap trung &
trong d6 mac du nOng d da cao hon rat nhi€u 1an so v4i nbng d0 cla né &
mdi truOng.
B. Ph@n thuc hanh: Thoi gian: 4 gio
-Thi nghiém : Anh huéng cUa ion Kali va Caxi 1én d® nhét chat nguyén

sinh
1. Muc tiéu, yéu cau
a). Muc tiéu

- Kién th(c: Sinh vién nam dudgc ki€n thlc vé sinh 1y cla t€ bao. Pac
di€m sinh 1y sinh héa clla nguyén sinh chat.

- K¥ ning: Thuc hién cdc thao tic thi nghi€m v€ anh hudng cla ion Kali va
Caxi 1én d® nhGt cla nguyén sinh chat. PO nhdt dnh cla nguyén sinh chat
huéng dén su sinh trudng va phat trién cla thuc vat.



- Thdi d0: Nang céo y thUc trong lao ddng, ddm vao v€ sinh va an toan
b). Yéu cau

- Nam viing 1y thuyét

- Chudn bj d0 dung cu phan cong

- Ti mi, than trong, chinh xac

2. Phuong ti€n thuc hanh (vat liéu, thiét bi, mau vat)

- CU hanh d0;

- Ludi dao cao;

- Kim miii mac;

- Kinh hién vi;

- Lam kinh va la men

- Gidy loc;

- Dung dich KNO;va Ca(NO3),

3. NOi dung thuc hanh

Anh hudng cla ion Kali va Caxi 1én d0 nh6t chat nguyén sinh

4. Cach ti€n hanh

- Hinh thUc t6 chlc: Chia 18p thanh cdc nhém nho: 7 nguGi/nhém.

- Cho 1én mOt ddu lam kinh 1 giot KNO;, dau kia 1a Ca(NO;), (ghi ddu & lam
kinh).

- Cho vao mOi dung dich mOt manh hanh rdt méng, ddy lamen 1ai. D€ tranh
bi kho, thinh thodng nhd thém mot giot dung dich tuong Ung va quan sat
dudi kinh hi€n vi ghi 1ai thoi gian bat ddu co nguyén

5. Bao cdo két qua va danh gia

V& nhiing t€ bio dac trung nhat sau khi cho vao dung dich 5 phit, 10 phit.
K&t luan v€ sy dnh hudng cla ion K* va Ca>*1&n d0 nhGt clia t€ bao chat.



Chuong 2: SU TRAO POI NUGC & THUC VAT Théi gian: 8 gid
Muc tiéu:

- Trinh bay dudgc vai trd, cd ché hoat dOng cla nudc doi vbi doi
sOng thuc vat;

- Thuc hién dugc mot sO thi nghi€m vé cach xdc dinh thé tich ré
ciy, cdc phuong phép do dién tich 14 va x4c dinh kha ning thodt hoi nudc
cla l4.

déng m@ cla t€ bao khi khGng khi hit nudc vio.
A. Ly Thuyét Thoi gian: 4 gio

1. Su hiit nudc cua thuc vat

1.1. Nuéc trong cdy va vai tro cla nuéc déi voi doi sOng thuc vt

1.1.1. Cdc dang nudc trong cdy

- Nudc gbm 2 nguyén t& H v mOt nguyén tU oxi lién k€t cOng héa tri.

- Trong ciy tOn tai hai dang nudc 1a nudc tu do va nudc lién két.

+ Nudc tu do 1a nudc c6 thé dung lam dung moi va dong ddc & nhiét
d0 gan 0°C

Nudc tu do van gilt dugc tinh chat vat 1y, héa hoc, sinh hoc binh
thudng cla nudc: 1am dung méi, tham gia trao dGi chat, duy tri d0 nhét chat

nguyén sinh... Chi€m mot Iugng 16n trong thuc vat 12 70%



Nudc tu do 12 dang nudc trong thanh phan cla t€ bao, trong khodng
gian bao, trong cdc mach dan cla cdy... khong bi hit bGi cdc phan t( tich
dién hay dang lién két héa hoc.

+ Nudc lién két 1a nudc khong thé 1am dung moi va dong dac & nhiét
d0 thap hon 0°C. Nudc lién két khong gilr dugc tinh chat vat 1y, héa hoc,
sinh hoc clla nu@c. Chi€m mOt Iugng nho trong thuc vat 1a 30%

1.1.2. Vai tro cUa nudc déi vOi thuc vat

- Nudc 1a thanh phén bat bubc xdy dung nén co thé thuc vat. Nudc
chi€m khGi 1ugng 90% chat nguyén sinh va dnh huéng tdi trang thdi keo
cUa nguyén sinh chat dnh hudng cuGng dd hoat ddng sOng cUla t€ bao.

Vi du: cédc cO quan, mo con non dang sinh truGng manh va hoat dOng
manh c6 1Ugng nudc cao hon cO quan gia, co quan dang ngU nghi.

- Nudc 1a nhan t0 ddm bdo su’ thOng nhat trong cO th€ thuc vat. Khi té
bao dién ra hoat dOng sOng manh thi t€ bao mat nudc nén t€ bao s& hoat
dOng gidm, vi vay nudc 1a nhan t0 ddm bdo sy thOng nhat vi 12 dung moi
hoa tan nhi€u chat trong t& bao. Nudc tham gia truc ti€p vao sU van chuyén
cdc chat vo cd, hitu co tU b0 phan nay dén bd phan khic 1am cho hoat
dOng cla cay thanh mOt thé thOng nhat.

Vi du: Thuy tdo: 90 - 98% nudc

Xa l4ch, hanh, ca chua: 91- 95% nudc
Ca r6t, cUa hanh: 87- 91% nudc
Than cay g0: 40 - 55% nudc

- Nud@c gép phan tich cuc ddm bdo su thOng nhat gilra co thé thuc vat

va méi truOng xung quanh. ThE hién trong su trao dOi chat gilra ré cay va

moi truOng dat cé sy tham gia cac ion H* va OH" do nudc phén i ra.



- Nudc 12 nguyén li€u tham gia truc ti€p cic phan Ung sinh héa dién ra
trong thuc vat nhu: phan Ung thUy phan, quang hgp, ho hap...

- Nudc ¢6 vai tro di€u hoa va On dinh nhiét d0 cla co thé thuc vat nho
céc qud trinh thodt hoi nudc.

Vay t€ bao thi€u nudc thudng c6 kich thudc nhd va két hgp chat ché
hon so vGi t€ bao c6 kich thudc 16n va mong nudc. Chat nguyén sinh cla té
bao 12 mOt hé thdng c6 chlra nude.

1.2. Sw hiit nuéc cla thuc vat

1.2.1. CO quan hit nuGc cUa thuc vat

Khdi ni€ém: 14 cO quan chuyén trach viéc 18y nudc va cdc mudi khodng
hoa tan trong nudc cho cay.

- Thuc vat thUy sinh: cdc b0 phdn d€u c6 kha ning hit nudc (ré, than,
14). Nhém thuc vat thQy sinh nhu: tdo, rau cau, béo... cdy sOng trong nudc
va muOi khodng hoa tan qua khap bé mat bi€u bi cla ré, than, 14.

- Thuc vat trén can: ¢O quan hit nudc chl yéu 1a ré dac biét 1a cdc té
bao 16ng huit.

Nhém thuc vat trén can chia 1am 3 nhém:

+ Am sinh: nh(ng thuc vat sOng G ndi c6 d0 8m cao.

+ Trung sinh: nh{ing thuc vat sdéng noi c6 d0 &m trung binh.

+ Han sinh: nhiing thuc vat séng ndi kho han, chiu dugc di€u kién
thi€u nudc. GOm 2 loai: mong nudc: sOng G sa mac va chiu mdn: chiu
dudgc han sinh ly.

- B0 ré cUa cay phai dn sdu vio trong dat dé ti€p xic 16n v6i céc tang

mat cla dat.



- Cay can dién tich b& mat hap thu du 16n d€ hap thu dU chat dinh
dudng can thiét cho moi hoat ddng sOng xAdy ra & ciy dac biét 1a ciy c6
kich thudc 16n.

- ChUc ning cUa ré:

+ Hap thu nudc va chat khodng 12 hai loai chat dinh duGng thiét yéu
cUa cay.

+ Dan truyén chat dinh dudng tir bé mat hap thu (16ng hit, ré con dén
tru mé dan cla ré).

+ Nén chat hay cO dinh d€ ning dG cdy G thé dlng viing chac trong
khong gian.

+ C6 vai tro chOng hién tugng rira troi, x6i mon dat, bdo vé dat.

1.2.2. SU it nu'Gc cUa thuc vat

Cay hit nudc nhO 3 dOng 1uc

- Bbng Iuc dudi: do 4p Iuc cla ré.

- BOng luc trung gian: do IUc tuOng tac va luc hidt bam cUa phan tr
nUadc.

- BOng Iuc trén: do luc phat tdn hoi nudc cla 14 gy ra.

1.2.2.1. BOng Iuc dudi (qud trinh hiit nudc chl dOng)

- Trong ré ciy, dac biét I c4 t€ bao 16ng hiit c6 chla cic cO chat nhu
dudng, muli vd c0, axit amin... 1am cho nOng d0 dich bao ting dan dén ting
4p suat tham thau va ting sUc hit nuGe.

- Nhu vdy, ré ciy di tao ra mOt luc hit nudc d€ cé thé hit nudc tir
moi truOng ngoai vao trong cay.

- C6 2 hién tugng:

+ RT nhura: khi cat ngang than, gan gOc ciy hay céc tic nhan 1am chay

suGt cay thay trén vét cat hay vét chay suGt c6 dich 10ng.



+ U giot: cAy non khi dp chdng trong chudng thUy tinh bdo hoa hoi
nudc thi sau mOt thdi gian thdy trén mép 14, ddu ngon c6 giot nude & dong
lai.

- Y nghia: mia xuin, mba thu cdy chua ra 14, cdy van sOng dugc nho
vao dOng luc dudi.

1.2.2.2. POng luc trung gian

- Do luc tuong tac gilra cdc phan t&f nudc va luc hit bam gilta c4c phan
t0r nuGc vGi mach dan.

- Y nghia: 1am cho cOt nudc trong ciy di€n ra lién tuc khong bi dit
doan.

1.2.2.3. DOng Iuc trén (qua trinh hit nuGc bi dOng)

- Do luc phét tdn hoi nudc cla b0 14 gy ra.

- Y nghia: trong di€u kién nhiét dO cao nhd 14 thoat hoi nudc sé€ diéu
ti€t dugc ch€ d0 nudc cla cay tranh su d6t néng cla 4nh sang mat troi.
Tao diéu kién cho qud trinh trao d6i chat dién ra manh mé. NhO c6 dOng
luc trén ma tao di€u kién cho ré ddc biét cic t€ bao 16ng hit hit nudc va
mu®i khodng trong dat cho cdc b0 phan cla cay.

1.3. Anh hubng diéu kién ngoai canh dén su hiit nudc ctia ré

1.3.1. Nhiét d dat

1.3.1.1. Nhiét d0 cao

- Néu ting nhiét d0 cla dat thi sy hit nude cla ré ting 1én. Vi nhiét
d0 ting dan dén ting sUc hit nudc.

- Pa s0 thuc vat thich hgp cho sy hit nuGe cla ré 1a 25-30°C, néu
VUGt qua ngudng d6 thi su hit nudc cla ré gidm xubng.

1.3.1.2. Nhiét dd thap



- Kim him qud trinh hit nu@c cUa ciy. N€u nhiét d§ thap dén mot
mUc nao d6 ré cay hoan toan khong c6é khd ning hdp thu nudc trong dé ciy
van ti€n hanh thoat hoi nudc gy hién tugng han sinh Iy.

- Nhiét d0 ciy ngubn gOc nhiét dGi tlr 0-2°C thi ré hdu nhu khéng hit
dugc nudc.

- Thuc vat nhiét d&i nhu ca chua, lda, dau...nglng hiit nudc & nhiét
6 5-7°C.

- C6 cdc bién phdp chOng rét nhu bén tro b€p hay che chan bang
polyetylen.

- Nguyén nhan:

+ Lam ting d® nhGt cla nudc dan dén tdc dd khéch tin cla nudc
trong dat gidm va gidm suc hit nudec.

+ Tidng d0 nh&t 1am gidm tinh tham cUa chat nguyén sinh va gidm xam
nhdp nudc vao ré va gidm su van ddng nudc trong ré.

+ Lam gidm ho hdp cla ré va gidm qué trinh hit nudc chl dOng cla

+ Lam gidm qué trinh thoat hoi nudc cla 14 1am gidm tOc d0 van
chuyén nudc trong cAy.

+ Lam cho b0 ré€ sinh truéng kém, khong #n sau d€ hit nudc & cic tang
dat khac nhau.

1.3.2. Ham lUQng oxi

- P& cho qud trinh hiit nuGc dugc thudn 10i thi ré cay phai thuc hién
qué trinh ho hdp. Cho nén trong dat phdi c6 dU oxi d€ hoat dOng hiit nudc

cUa ré dudc thuc hién.



- Ham lugng oxi trong dat khodng 10-12% la thich hgp nhat cho sy hiit
nudc cla ré. Ham Iugng oxi thap hon ré s& ho hdp yém khi, c6 hai cho
cay.

- Cédc loai thuc vat khdc nhau man cdm v6i diéu kién oxi khic nhau
nhU cdy sOng trén can: lac, dau, bau, bi...thi€u oxi cdy rat dé chét can
phdi x3i x4o, pha vang thuOng xuyén.

- Céc loai thuc vat sOng dudi nudc: chiu dugc nOng dd oxi thap
nhUng van cung cap oxi thém bang cach lam cd, suc bun.

- Céc loai ciy sOng trong nUdc di€u kién dam 14y hoan toan thi€u oxi
nhU sen, sing, dudc...cdc thuc vat nay ré van hd hap do loai thuc vat nay
c6 hé thOng thong khi tU cdc ¢ quan trén mat dat xubng ré d€ dan oxi
xuOng cung cap cho hé ré.

- Trong san xudt, ta cdn han ché hién tugng yém khi cho dat bang
bi€n phdp cung cap oxi cho dat nhu lam ky dat trudc khi gieo, pha ving,
lam cd suc bun, suc khi thUy canh...

1.3.3. NOng d0 dung dich dat

- Nong d6 dung dich dat dnh hudng dén su hit nude cla ré, té bao
hiit dugc nudc khi nOng d0 dung dich t€ bao cao hon nOng d0 cla céc chat
thdi ra trong dat.

- Khi trOng cay & dat man, dat pheén khong nén bén qua nhi€u phan mot
lic. Ré khong hiit dugc nuGe gy hién tugng han sinh Iy.

- MOt s0 loai thuc vat c6 kha ning sOng trong di€u kién nbng d dung
dich dat cao nhUu loai cdy su vet, c6i, Ida chiu mdn, lda chiu phen...céc loai
ciy nay c6 dac di€m sinh 1y t€ bao thich nghi v&i di€u ki€n phén, man dé 1a
nOng d6 dich bao cla ré cao hon nbng dO dich bao trong dat nén chiing cé

th€ 1ay dugc nudc trong dat man. Ngudi ta coi thuc vat chiu han nhu 1a



thuc vat chiu han vi chiing c6 ¢ ch€ chOng chiu nhU nhau la déu c¢6 nOng
dd dich bao cao.

- Trong sdn xudt, ngU0i ta chon tao cic gidng chdng chiu mdn cho céc
viing dat bj nhiém pheén, man. Trong truGng hgp gdp man, can lam gidm
nOng d0 dung dich dat bang cic bién phdp thau chua, rfa man, dio ranh ha
phan xulng tang dat sau. ..

1.3.4. Anh sdng

LA tac nhan gy m3 khi khGng lam ting thoat hoi nudc & cay.

Vi du: Thuc vat khi 4nh sang binh minh vUfa xudt hién thi khi khOng
md. CuOng d0 dnh sdng cang ting thi cang md to va dén trua thi m& to nhat.
BuGi chi€u khi khGng khép dan 1ai theo sy gidm culng d0 dnh sing dén
hoang hon thi dong 1ai.

2. Su thoat hoi nudc cua thue vat

2.1. Y nghia cUa su thodt hoi nuéc

- Lugng nudc G cay mat di 1a do qud trinh thodt hoi nudc nhi€u hon
lugng nudc can cho ciy, do d6 3 mOt khia canh nao d6 gidm thoit hoi nudc
s& ¢6 10i cho ciy. Khodng 98% lugng nudc ma ré hdp thu dugc bi mat di
qua con duOng thodt hoi nudc. Chi 2% lugng nudc di qua cdy dugc sUr
dung d€ tao mdi trudng cho hoat ddng sOng.

Vi du: Ngb - thoat 250 kg hai nuGc d€ tong hop 1 kg chat kho

- Thoat hoi nuéc 1am gidm nhiét d6 cUa l4.

- Su thodt hoi nudc doi hdi khi khdng mé, qua d6 ma CO, di vao thuc
hién qué trinh quang hQp.

- Su thoat hoi nudc 1a dOng Iuc chl yéu cho qué trinh hit va van

chuyén nudc cla thuc vat.



2.2. Anh huéng cla diéu kién ngoai canh dén qud trinh thodt hoi
nuoc

2.2.1. Nhiét db

- La yéu t0 tic dOng truc ti€p dén qud trinh thoat hoi nudc. Nhiét d6
thich hgp cho qu4 trinh thoét hoi nudc 1a 30-40°C. Nhiét d0 dnh hudng dén
hoat d0ng hd hap clia ré qua d6 dnh hudng d€n hap thu nuGe cla ré, nhiét
d0 mdi truOng con lam thay d6i d6 dm khong khi qua dé tic dOng dén su
thoat hoi nudc cUa I4.

2.2.2. Anh sdng

- Ning 1ugng 4nh siang cung cap 16n 1am nhiét d0 ting con ning lUQng
4nh sdng cung cap nhé 1am nhiét d0 gidm.

- Khi kh6ng m& ngoai sdng va déng trong tOi 1am 14 cdy cin bang.

2.2.3. P6 &m

- Céc loai thuc vat thoat hdi nudc binh thudng trong diéu kién 70-
80%. N€éu d0 am cao 80-90% Uc ch€ qud trinh thoat hoi nuGc. Néu dd &m
thap 60% ting thoat hoi nudc.

2.2.4. Gio

- Lam ting qu4 trinh thodt hoi nudc mang b& mat 14 khong khi am va
thay bang m&t 16p khong khi kho hon. Gié 1am ting thoit hoi nudc do gidm
dm do tuong dbi trén bé mat 14. Gié 1am thay d0i nhiét d6 14, 1am nhiét d0
14 gan bang nhiét do gié.

2.2.5. Phan bon

- Khi m&i bén phan sy thodt hgi nu@c gidm vi phan bén 1am ting nOng
d0 cla dich dat 1am gidm thé nudc cla dat, ré khé hit nudc. Sau d6, ré hit

nUdc manh hon va thoat hgi nudc cling manh hon.



2.3. Su cén bang nudc trong cdy co sO sinh Iy cla viéc tudi nube
hop Iy

2.3.1. SU can bang nuGc

- La chi s0 gilra lugng nuGc thodt ra va lugng nudc hit vao trong cAy.

T: thodt hoi nudc
A: hit nuGc

T/A < 1: ciy can bang nuGe va dU nudc — phat tri€n binh thuGng

T/A > 1: cay thi€u nudc va gy héo — cay s€ bi hu hai nén sinh trudng
gidm, ning sudt gidm, cé thé chét.

- Héo 12 hién tugng gidm sUc cing b& mat cla t€ bao.

+ Héo tam thOi: 12 hién tugng héo dién ra trong thdi gian ngan. Sau d6
ciy hit nu@c va trd 1ai hinh dang ban dau.

Vi du: Budi trua he ndng néng, lic d6 nhiét d6 khong khi qué cao, d
dm khong khi thdp khi€n sy thoat hoi nuGc manh nén ré ciy khong thé
cung cap du nudc cho thoit hoi nude, vi vay cdy mat cin bang nuGc va b
héo. Nhung vao buGi chi€u va ban dém, lic d6 nhiét d0 gidm, thodt hoi
nudc gidm va cay tu khoi phuc dudc trang thdi can bang nudc va 1ay lai
trang thai tuoi.

Vi du: Céc loai cdy trOng c6 14 rOng nhu: bau, bi, mudp, hudng
duong, cU cai...

+ Héo lau dai: 1a hién tugng héo dién ra trong mOt thoi gian dai, ciy
khé tré 1ai trang thi ban dau, d€ 1au qué s€ chét.

Vi du: Xay ra & dat han gy nén. Vi dat thi€u nudc nén hé thOng ré
khéng hit d0 nudc cho ciy cd ngay va dém, dan dén ciy mat cin bang
nuaoc.

2.3.2. CO 5O khoa hoc cUa viéc tudi nubc hop Iy



- Dya vao d0 am trong dat.

- Dua vao sUc hiit nudc cla t€ bao da sO cay trong sUc hit nudc t€ bao
giao dOng 5-15atm.

- Dua vao hién tugng bi€u hién sinh 1y bén ngoai cla cay.

+ Thay d6i mau sac 14

+ DO cing cla l4

- Dua vao dinh duGng khodng trong dat.

2.3.3. Xdc dinh phuong phdp tudi nudc

Tuy theo tUng loai ciy trOng ma ta can xac dinh phuong phip tudi
nudc thich hgp nhat. Cé nhi€u phuong phép tudi nudc:

- Phuong phép tudi ngap, tudi tran thuOng sU dung vGi cdy lda, mOt
sO ciy trOng can nhi€u nudc va chl dOng vé thly 10i.

- Phuong phédp tudi ranh thuGng s& dung v3i céc loai cAy hoa mau.

- Phuong phdp tudi phun mua, phun sudng vGi cdc ving thi€u nudc
cho cdc cdy cong nghi€p, ciy #n qud. Phuong phiap nay ti€t ki€ém nudc
nhUng phai c6 thiét bi nhd giot dén tan tUng gOc cAy.

Tuy theo cic loai ciy trOng khac nhau, cic di€u kién khdc nhau cung
cap nudc va thi€t bi tudi va theo giai doan sinh trudng ma chon ra phuong
phdp tudi thich hgp.

B. Phén thuc hanh: ThGi gian: 4 gio
- Thi nghi€m : Ap sudt ré thuc vat

1. Muc tiéu, yéu cau

a). Muc tiéu

- Kién thlc: Sinh vién ndm duodc kién thlc vé su trao dGi nudc cla thuc

vat. Qud trinh van chuyén nuGc cla ré 1én than va 14



- K¥ niing: Thuc hién thi nghiém sy hit ddy chU ddng nudc 1én than cay, 14
cla b ré thuc vat

- Théi d6: Nang cdo y thUc trong lao dOng, d@m vao vé sinh va an toan
Tim hi€u vé 4p sudt ré thuc vat

b). Yéu cau

- Nam vimng Iy thuyét

- Chudn bi a0 dung cU phan cong

- Ti mi, than trong, chinh xac

2. Phuong ti€n thuc hanh (vat liéu, thiét bi, mau vat)
- Cay trOng trong chdu: rau dén, ci chua, khoai tay;

- éng cao su, ddy cao su nho;

-On g thiy tinh thang va 6ng c6 mOt ddu udn cong.

3. NOGi dung thuc hanh

Ap sudt ré thuc vat

4. C4ch ti€n hanh

Ta cat ngang than ciy (cdch mat dat khodng 3cm, & chO cat bao bang
mOt Ong cao su ngan. Ong nay 1ai ndi vGi mOt Ong thly tinh nho cat ngdn.
Cho noi Ong cao su dudgc buc chat béng day cao su nho dé€ tranh ri nhua

ra.

Ta d6 m6t it nuGc (mlc nudc trong Ong dugc dianh ddu bang mot
vong cao su) vao Ong cao su. Sau dé, ta tudi nuGc nhi€u cho ciy va quan st
mUc nudc G trong Ong. Dich dang 1én c6 thé thu dugc bang cich ndi dng cao
su v3i Ong cao su c6 mOt ddu uOn cong vio Ong nghi€m (dich s& nhd vio

Ong nghi€m)

5. Bao cao két qua va danh gia



1. Tai sao goi thi nghi€ém trén 12 hiit ddy chl dOng cla b ré&?

2. Ap sudt ré do nguyén nhan nao giy ra?

Chuong 3: DINH DUONG KHOANG O THUC VAT
ThaGi gian: 8 gio



Muc tiéu

- Trinh bay dugc vai trd cUa cdc nguyén tO khodng d0i vGi ciy va ning sudt
cy trOng;

- Ap dung céc kién thUc 1y thuy€t trén vao thuc tién san xuat d€ dé xudt
bién phép bén phan hgp 1y cho ciy trong;

- Thuc hién dudc cic thi nghiém vé cich xdc dinh mOt sO chi tiéu cUa dinh
dudng khoang va lam quen v&i phuong phép thuy canh.

A. Ly thuyét ThGi gian: 4 gio
1. Phuong phap nghién cttu dinh dudng khoang cUa cay

1.1. Cac phuong phap nghién cttu dinh dudng khoang cUla ciy

1.1.1. Phurong phdp phdn tich ham luong tro

- LAy cO th€ thuc vat dem khodng hod hoan toan thdy trong tro thuc
vat c6 nhi€u nguyén t0 khodng véi li€u lugng 16n 1a: P, K, Ca, Mg, S, Si,
Na...

1.1.2. Phurong phdp tréng cdy trong dung dich dinh dudng

- La phuong phdp ngUdi ta pha san mOt dung dich dinh duGng c6 thanh
phan ham IuQng cic nguyén tO dinh duGng can thi€t cho cay.

- Sau d6, ngU0i ta trOng cdy vao trong cdc binh c6 ch(ta dung dich dinh
duGng d6, theo doi sU sinh tru@ng va phit tri€n cUa chiing.

- Dua vao dé x4c dinh ham 1ugng va thanh phan dinh duGng d6 dap
Ung nhu cdu thuc vat chua, d€ bi€t dugc vai tro cUa tUng nguyén t0 d6i véi
co thé thuc vat.

- Ngu0i ta dung thi nghiém loai trlr tUng nguyén tO va theo doi su sinh
truGng va phét tri€n khong binh thuOng. Biét vai tro can thi€t doi vdi
nguyén t0 doé.

1.1.3. Phurong phdp thi nghiém ngoai déng ruéng



- Pay 1a phuong phdp ngudi ta trOng G 16 ngoai ddng. Sau d6, dua vio
trong cic cong thlc thi nghi€m, thanh phan, ham 1UQng cic nguyén td theo
mOt ti 1& nhat dinh theo dUi su sinh trudng, phdt tri€n, ning sudt & tUng
nguyén tO khic nhau.

- TU d6 rit ra cong thUc ndo tic dOng tOt d€n sy sinh trudng cla ciy
trOng v&i sU c6 mat cUa cdc thanh phan nguyén td nio ham lUgng bao nhiéu.
1.2. Ham lugng va thanh phan cic nguyén td khoing trong ciy

- Trong thuc vat hau hét c6 chlra nguyén t0 khodng trong tU nhién ciy
sU dung nhi€u nguyén t0.

- Cay khong phdi lic ndo ciing hap thu day dU cic nguyén td khodng
trong tU nhién ma tlly theo nhu cau ma hap thu khac nhau.

- C6 4 nguyén t0: C, H, O, N chiém 95%, ciin laila 5%.

- Dua vao ham lugng céc nguyén tO cé trong cO th€ thuc vat ma ngUdi
ta chia cdc nguyén tO ra 3 nhém chinh:

+ Nhém nguyén t6 da lugng: P, K, Ca, S, Mg: chi€m 10! - 107,

+ Nhém nguyén t6 vi lugng: Mn, Cu, Zn, Mo, Co: chi€m 10 - 107.

+ Nhém nguyén t0 siéu vi lugng: Ag, Au, Hg, Pt... chi€m 10 - 107,

Nguyén tO0 dinh dudng khodng 12 nhitng nguyén t0 dudgc bl sung tU
moi truOng ngoai can thi€t cho sy tOn tai sinh trudng va phat tri€n cla cay.
Nham duy tr& hoat ddng sinh 1y - sinh hiia hGnh thanh trong muy va tham gia

cdu tao cau tric t€ bao.

| Kihi€u héa . A Dang cay hap thu

Nguyén tO NOng do (mg/kg)
hoc dugc

Hidr6 H - H,O, H*
OXi O - Hzo, 02
Nito N 15000 NO“, NH*
Photpho P 2000 H,PO*, HPO,*
Kali K 5000 K*




Luu huynh | S 1000 SO*

Canxi Ca 5000 Ca*™

Magie Mg 2000 Mg*

Kém Zn 20 Zn*

DOng Cu 6 Cu™

Sat Fe 100 Fe?*, Fe'*

Mangan Mn 50 Mn*

Bo B 20 B(OH); (axit boric)
Molipden | Mo 0,1 MoO,*

2. Vai trd sinh Iy clla cac nguyén t0 khoang

2.1. Vai tro sinh Iy cUQia cic nguyén td da luong (P, S, K, Ca, Mg)

2.1.1. Vai tro chung

- Céc nguyén tO da Iugng bao gbm cic nguyén tO kim loai va 4 kim, cic
nguyén tO niy dugc cdy hap thu dudi ciac dang khic nhau: cdc nguyén t0 4
kim di vao cdy dudi dang anion con cic nguyén td kim loai thi di vao cay
dudi dang cation.

Ciac nguyén tO da lugng G trong ciy tic dOng 1én sy sOng cUa ciy qua
cdc mat sau:

+ Céc nguyén tO 4 kim nhu' S, P... tham gia vao thanh phan hang loat
cdc hgp chat h(tu co xdy dung nén cO th€ ciy nhu: protein, axit nucleic,
photphat...C4c nguyén tO 4 kim con 13 thanh phan cUa nhi€u hgp chat c6
hoat tinh sinh ly cao nhu cic enzim, vitamin.

+ Céc nguyén t0 kim loai nhu K, Ca...gilt mOt vi tri khic trong cay. o)
trong ciy dai da sO G dang cation tU do hay lién k€t rat y€u. Pac biét 1a K,
trong cdy & trang thii ion hay hit bam dé€n 90 — 98%. Y nghia cUa céc
nguyén tO kim loai 14 n6 tic dung chU y€u 1én ddc tinh cla keo nguyén sinh
chat, n6 1am thay dGi trang thdi cla keo nguyén sinh chat va 1a chat diéu

ti€t cdc qud trinh sOng.




+ SU phan chia cdc nguyén t6 khodng thanh 2 nhém khac nhau nhu trén
chua phdi hoan toan phan biét rd chlc ning, vai trd cla ching & trong cay.
C6 truOng hgp nguyén tO kim loai 1ai tham gia vao thanh phan cUa cdc hgp
chat h{tu co. Vi du: nhu Mg 1a thanh phan cUa phan tU di€p 1uc 12 hgp chat
h{tu cO quan trong cla ciy.

2.1.2. Vai tro cUa ttng nguyén t6

* Photpho (P)

- Trong dat

+ Tuy theo loai dat ma ham lugng P bi€n dOng tu 0,02 - 0,2% (dat
ngdo: 0,02 - 0,04%, dat gidu: 0,05 - 0,2%).

+ P thuOng & dang: PO, , PO, PO,

- Trong cay

+ P chiém tU 0,2 - 0,25% so v@&i trong 1ugng kho. Tuy theo loai ciy
trOng ma trong 1Ugng khic nhau.

+ P tOn tai ¢ dang hgp chat: ATP, axit nucleic, enzim, photpholipit,
vitamin B1, B6...

+ Cung cap day du Photpho trong giai doan s&m cla chu trinh phat
tri€n s€ tao di€u kién cho ciy tOng hgp nguyén li€u cdu tric va ning 1Ugng
kich thich sinh truéng.

- Qud trinh dOng hod P
Cay sUir dung P @ dang
POy PO,” PO,”
H,PO, HPO,” PO,
NaH,PO, Na,HPO, Na;PO,

Trong d6, cay khong st dung dugc & dang PO,*, ma chi st dung dugc

HPO,> va H,PO,", hdp thu qua ré v theo mach dan 1én thin va 14.



- Vai tro sinh Iy

Khi vio ciy, P nhanh chéng tham gia vao rat nhi€u hgp chat hitu co rat
quan trong quy€t dinh dén qu4 trinh trao d6i chat va ning lugng, 1am ting
khd niing gilt nudc, ting tinh chOng chiu (tinh chOng chju han), va cic hoat
dOng sinh 1y, sinh trudng, phat tri€n cla ciy. Cu thé nhu:

+ P tham gia vao thanh phan cta axit nucleic: ADN va ARN ¢6 vai trd quan
trong qud trinh phan chia t€ bao, sinh truéng va qua trinh di truyén cUa cay.
Do vay, giai doan con non hodc giai doan hoat dOng sOng manh thi ham
lugng P trong ciy thuOng cao hon.

+ P tham gia vao thanh phan cla photpholipit: Day 1a hgp chat rat quan
trong cau tao nén hé thOng mang sinh hoc trong t€ bao (membran) nhu
mang sinh chat, mang khong bao, mang bao bOc cdc ¢ quan, mang trong cla
luc lIap va ty thé, mang 1udi n0i chét...

+ P c6 mat trong hé thdng ADP, ATP, 12 cic chat du tr(f va trao d0i ning
luQng sinh hQc trong cay.

+ P tham gia vao nhém hoat déng cla cdc enzym oxi héa kh(r 1a NAD,
NADP, FAD, FMN. Diy la cdc enzym cUc kY quan trong trong céc phan Ung
oxi héa khUr trong ciy, ddc biét 1a qud trinh quang hgp va ho hdp, qua trinh
dOng héa nito...

+ P c6 mat trong mOt nhém cic chat rat phd bi€n trong qua trinh trao doi
chat 13 cdc ester photphoric cUa cdc sdn phdm trung gian nhU céc
hexozophotphat, triozophotphat, pentozophotphat...

- Khi bén du P

+ Cay sinh trudng tOt, hé thOng ré phit tri€n, dé nhanh khoe, xic tién
hinh thanh cO quan sinh san... (P trong thanh phan axit nucleic, photpholipit);

+ Ti€n hanh trao d0i chat va ning lUgng manh mé (trong thanh phan

cUa ATP, enzym oxi hda khir, céc ester photphoric)



+ Xic ti€én cdc hoat dOng sinh 1y dac bi€t 12 quang hgp va hd hdp... Két
qua 1a ting ning sudt cay trong.

- Tri€u chlng thiéu P

+ L4 mau xanh thdm chuyén sang mau do dOng thau hay vang & mép 14,
trén b€ mat c6 nhlng vét mau do huyét du.

+ L4 gia, ré kém phit tri€n, chin chdm, khong c6 hat va qud kém phat
trién.

Vi du: V@i lda, khi thi€u P thi 14 nhd, hep, c6 mia luc dam, dé nhanh
it, trO bong chdm, chin kéo dai, c6 nhi€u hat xanh va 1{ng... V&i ngd, khi
thi€u P thi cdy sinh trudng cham, 14 trén c6 mau luc nhat con 14 dudi c6 mau
luc dam rdi chuyén sang mau vang hay huyét du.

* Lutu huynh (S)

- Trong tU nhién

+ S it gdp & dang tu do thuOng & dang hop chat véi kim loai nhu FeS,
(quang sat sunfua), ZnS (quang kém sunfua), PbS (quang chi sunfua)...va &
dang muli cUa axit sunfuric nhu: CaSO,, CaSO,.H,O, Na,S0,.10H,0 va
MgSO,.7H,0.

+ S ¢6 ddc tinh 1a d0 dan nhiét va dién kém, hau nhu khong tan trong
nudc nhung 1ai tan rat tot trong dung modi h{tu co (anilin va phénol).

+ S c6 hoat tinh héa hoc cao, héa tri thay doi tUr -2 dén +6, ciing v4i oxy
1uu huynh tao thanh nhitng hgp chat rat bén viing nhu SO,, SO; va nhing
hop chat kém bén nhu S,0,, S,0;. VEi hidré 1uu huynh tao thanh tao thanh
H.S rét phG bié€n trong thién nhién. Ngudi ta con thdy S c6 thé két hgp véi
nito dé€ tao thanh N,S; va N,Ss, vGi halogen tao thanh nhi€u hgp chat quan

trong, ddc biét c6 nhi€u y nghia trong thuc t€ 1a S,Cl, (Clorua 1uu huynh).



+ S rat phO bié€n trong cO th€ thuc vat va dOng vat, né tham gia vao
hang loat cic hgp chat hitu co quan trong.

- Trong cay

+ Sy dong héa 1uu huynh di€n ra @ trong 14 manh hon & trong ré bdi vi
tai ddy qud trinh quang hop di cung cap nhi€u sdn phdm kh({ ciing nhu qua
trinh quang ho hap sé tdi tao serine. Céc axit amin ch(fa luu huynh & trong 14
sé dugc van chuyén theo mach riy (Phloem) dén cic dia diém t6ng hgp
protein trong chOi, dinh ré va qua.

+ Cay hit S chl y€u & dang SO.* 1a dang oxy héa cao. Con dang oxy
héa & mUc d6 thap SO, hay dang kh(f nhu H,S, thi ciy khong nhitng khong
hap thu dugc ma trdi 1ai con c6 tdc dung gy dOc cho cay.

+ Céc hgp chat nhu Xistein, Xistin va Metionin ch(fa luu huynh & dang
khUr cdy ciing c6 thé hit dugc nhung rat khé khin. Sau khi hit vao trong ciy,
S phan b0 tuong ddi d€u tuy nhién phan 16n S thudng tap trung & trong luc
lap (khoang 70%).

- Vai tro cla S d0i v6i cdy

+ S vio ciy s€ tham gia vao hinh thanh nén mOt sO hop chat quan trong
c6 anh hudng quan trong 1én qud trinh sinh truéng, qua trinh trao d6i chat va
hoat ddng sinh 1y cUa cay.

+ S 13 thanh phan cla ba axit amin quan trOng trong ciy 12 xystin,
xystein va metionin. Cdc axit amin nay 13 thanh phan bat bulc cla céc
protein, S tao nén céc lién két disulfit (-S-S-) bdo ddm tinh Gn dinh vé cau
tric cUa phan t{ protein.

+ S tham gia vio hQp chat rat quan trong c6 y nghia trong trao dGi chat
va ndng lUQng trong t€ bao 1a cofecment A (CoA-SH).

+ S ¢6 mat trong mOt sO vitamin quan trOng trong qué trinh trao d&i

chat 12 biotin, thiamin.



- Khi day du S

Cay sinh tru@ng thudn 10i vi qué trinh tGng hQp protein binh thudng,
qua trinh trao d0i chat ciing nhu cic hoat dOng sinh 1y ti€n hanh tot.

- Khi thiéu S

Bi€u hi€n gidng v&i thi€u N 13 bénh vang 14. Vi cd hai nguyén t0 déu
1a thanh phan cla protein. Tuy nhién, b€nh vang 14 do thi€u N xudt hién & 14
trudng thanh va 14 gia, con thi€u S thi xudt hién & 14 non trudc. Tri€u ching
ddc trung 12 14 vang da, gan 14 vang ma thit 14 con xanh, sau d6 thi 14 chuyén
sang vang, cdy sinh trudng cdi cQc, tich liiy nhi€u antocyanin. SU tGn thuong
xay ra trudc tién & ngon, cOng v&i su xudt hién cdc v&€t cham dd do md
chét.

- Trong thue t€, ngUdi ta it bén S vi dat thudng khong thi€u S. Tuy nhién
néu dat c6 thi€u S (dudi 11mg/100g dat) thi bén S s€ 1am ting ning sudt rd
rét (c6 th€ dén 83%). Khi ta s& dung phan bén dam sulphat tlc 1a dd cung
cap S cho ciy trong.

* Kali

- O trong dat: Kali thuOng G dang K*. C6 3 dang: Kali bi git chat trén
keo dat, kali c6 thé€ trao d6i va kali tan trong dung dich dat.

Ham lugng kali trong dat kh4 cao nhung cdy chi s& dung dugc dang
kali tan trong dung dich dat va dang c6 thé trao ddi dugc.

- Trong cdy: Kali chi tOn tai dudi dang ion K* tu do rat linh dong ma
hau nhu khong tham gia vao hgp chat hitu cd Gn dinh nao. N6 phan bo
nhi€u & cic bO phan con non dang sinh trudng manh. Kali 12 mOt "nguyén
tO duing 1ai" di€n hinh vi trudc khi 14 gia chét thi n6 kip di chuyén vé cic co
quan non d€ st dung 1ai.

- Vai tro cUa kali d6i v6i cay: Mac du ngudi ta chua phét hién ra K & trong

cdc hgp chat hitu co, nhung vai trod sinh 1y cla né d6i véi cay 1a cuc ky quan



trong. D6 1a vai tro di€u chinh cdc hoat dOng trao d6i chat va cdc hoat dOng
sinh 1y cUa cay.

+ K ¢6 tic dung di€u chinh céc ddc tinh 1y héa cUa keo nguyén sinh
chat va tir ddy dnh hudng dén tOc d0 va chi€u hudng cla cic qua trinh xay
ra trong t€ bao.

+ K di€u chinh sy déng m& cUa khi khOng.

+ K di€u chinh dong van chuyén cdc chat hitu co trong mach libe. Pdc
biét 12 diéu chinh c4c chat hitu co tich lily vé c4c cO quan kinh t&€, nén K c6
y nghia quan trong trong ting ning sudt. Bén phan kali sé 1am hat chac, khoi
lugng hat ting, cU mdy, ting ham 1ugng tinh b0t va dudng trong sdn pham,
ting ning sudt kinh t€ va pham chat nong san.

+ K hoat héa rat nhi€u enzym tham gia vao cdc bi€n d6i chat trong ciy
dac biét 12 qud trinh quang hgp va ho hap: ATP-ase, RDP-carboxxylase,
nitratreductase...

+ K 1am ting tinh chOng chju cUa ciy d6i vGi cdc di€u kién ngoai canh
bat thudn nhu tinh chOng bénh, tinh chdng chiu han, néng...

+ K ¢6 vai tro trong viéc di€u chinh su van ddng ngl cla moOt sO 14
thuc vat nhu 14 céc cAdy ho dau va ho trinh nt. SU' ¢c6 mat vGi ham lugng
cao O trong céc t€ bao cla "td chlic dau g6i" da di€u chinh sUc truong cla
t0 chlc nay gy nén hién tugng déng hodc md cla 14 ciy vio ban ngiy va
ban dém...

+ Ngoai ra vai trd cUa K trong di€u chinh sUc truong cUa t€ bao cd y
nghia quan trong trong vi€c bdo dam tu théi tUoi tinh thudn 10i cho cac hoat
dOng sinh 1y cUa cay...

- Thiu ka li



+ Xudat hién cdc dOm vang hodc céc vién quanh mép 14 bi mat mau dan
chuy€n thanh c4c vét hoai thu @ dinh 14, mép 14 cting nhu & gilra cic gan 14,
dac biét & céc 14 phia dudi cla ciy.

+ L4 c6 th€ bj quin hodc nhin, than gdy y€u, d6t ngan di dang

+ L4 ngan, hep, xudt hién cic chdm do, 14 bi kho rdi héo rii vi mat slic
truong.

Vi du:

Lia thi€u K thi sinh trudng kém, trd sOm, chin sém, hat 1ép, 1{ing, cay
dé d6 vi md co gidi kém hinh thanh, dé bi bénh dao 6n va tiém 1(ra.

Ngb, thi€u K cay sinh truéng kém, d6t ngan, mép 14 nhat dan sau
chuyén sang mau huyét du, 14 c6 g0n séng, gidm ning sudt, r& thuOng bi
nhiém bénh ndm théi ré c6 mat trong dat, cung v4i nhimg tdc hai trén than
dan dén lam cho cay dé do...

Né6i chung, thi€u kali s 1am gidm khd ning chOng chiu cla cic ciy
trOng va gidm ning sudt kinh t€ ro rét.

- Kali c&n cho t8t c8 thuc vér, bén phan kali vao giai doan ciy trOng hinh
thanh cO quan kinh t€ s lam ting qua trinh van chuyén céc chat hitu ca tich
liiy vé cO quan du tr(f nén s€ 1am ting ning sudt ciy trOng. Bén phan kali sé
phat huy hiéu qud cUa phan dam va lan. Vi vay, viéc bén ty 1& can doi gilra
N: P: K 12 kY thudt bén phan hi€u qud nhat d6i v3i céic ciy trOng.

* Can xi

- Dang can xi trong dat va trong cdy

+ Trong dat: Hau hét canxi déu dugc hap phu trén bé mat keo dat va
khi nOng d0 ion H* trong moi trGng ting, thi cdc ion Ca** bi ddy ra khdi bé
mat keo dat vao trong dung dich dat d€ trung hoa d6 chua cla dat va cay c6
th€ hap thu dugc canxi. Pay 12 hién tugng trao ddi cation. Do dé, bén voi 1a

bién phap kinh t€ va hiéu qud d€ di€u chinh d0 chua cla dat.



+ Trong cdy, can xi thuOng lién k&t véi mét sO chat hltu co va né
thuOng bi gilr chat, khong di dOng nhu K. Ca 1a nguyén t0 "khong dung lai”
nén né c6 nhi€u G bd phan gia.

- Vai tro cUa can xi d6i vOi cdy

+ Canxi tham gia hinh thanh nén thanh t€ bao. Can xi két hgp vdi axit
pectinic tao nén pectat canxi c6 mat & 10p gilta cUa thanh gan chdt cic té
bao v&i nhau thanh mOt khoi.

+ Canxi ciing tham gia vao hinh thanh nén mang t€ biao (membran).
NgUudi ta cho 1 can xi ¢6 vai trd trong vi€c hinh thanh nén nhiém sac thé va
qué trinh phan chia t€ bao...

+ Canxi c6 y nghia trong viéc trung hoa dd chua va doi khang vGi nhiéu
cation khdc trong cy, loai trlr d0 dQc tinh khi€t cUa cdc cation c6 mat trong
chat nguyén sinh nhu H+, Na+, Al+...

+ Trong dat, Ca c6 tic dung trung hoa d0 chua cUa dat thuan 1Qi cho su
sinh trudng cla ré va hoat ddng cla vi sinh vit...

+ Ca c6 khd niing hoat héa rat nhi€u enzym nén dnh hudng dén qua

trinh trao dGi chat: Photpholipase, adeninkinase, argininkinase, ATP-ase...

+ Bon voi: thuOng cé hi€u quad rat cao nhat 1a véi dat chua va dat bac
mau. Voi trung hoa d0 chua cla dat thuin 1Qi cho sinh trudng va hoat dOng
sinh 1y cUa ciy. Cdc cy hQ dau nhu lac thi bén vdi 1a bién phép quan trong
hang dau d€ ting ning sudt va chat lugng hat lac. Voi 1am cho cay lac sinh
truGng tOt, cdy cUng, hat chac, mdy, vO mOng, ting ham lugng lipit. Vi
lam ting ham Iugng duOng cla mia, ting chat lugng cla thuOc 14... N6i
chung, vo6i dugc xem nhu 12 mOt loai phan bén dung cdi tao dat chua, man,
phen, dat bac mau...

- Triéu chlng thi€u can xi



+ C4c md phan sinh dinh than va ré bi hai nghiém trong, md phan sinh
nglng phan chia, sinh truGng bi Uc ché&, ré ngdn, héa nhay va chét

+ L4 mdi ra bi di dang, dinh 14 bi ubn méc.

+ Hé thOng ré bj niu, ngan, ddm nhi€u nhdnh. N€u bj thi€u nghiém
trong thi viing meristem cUa cay s€ bj chét....

* Magié

- Trong dat, Mg c6 thé & dang tan trong dung dich dat, Mg trao ddi va
Mg gi(r chat trén keo dat. Cdc muOi nhu MgCO;, MgCO..CaCO, (dolomit) 14
cdc dang c6 khd ning cung cap Mg cho ciy. Néi chung, chi cé dat cat va cét
ven bi€n 12 thi€u Mg.

- Vai tro ca Mg d6i v6i cay: Mg c6 vai trd quan trong trong trao dGi chat va
hoat ddng quang hQp...

+ Mg 13 thanh phan quan trong cUa phan tU di€p luc nén né quyét dinh
hoat dOng quang hgp cla ciay. Haim 1ugng Mg cUa di€p luc chi€ém khodng
10% Mg trong l4.

+ Mg hoat héa cho hang chuc enzym trong cdc phdn Ung trao dGi gluxit
lién quan dén qud trinh quang hgp, hd hap va trao ddi axit nucleic, cidc phdn
Ung c6 lién quan dén ATP. Pdc biét, hai enzym rat quan trong trong qué
trinh c® dinh CO. 1a RDP- cacboxylase va PEP-cacboxylase dugc hoat héa
bdi Mg. Mg thuGng tao nén lién két trung gian gilta co chat va men 1am ting
kha niing xtc tdc clla c4c enzym nay.

+ Ngoai ra Mg tham gia vao qu trinh hinh thanh thanh t& bao, qu4 trinh
tOng hgp protein, di€u chinh su hiit cUa céc cation...

+ Mg rat can cho cic ciy ngan ngay nhu lda, ngd, dau, khoai tay... N6

c6 mat nhi€u trong cdc cO quan sinh sdn. B6n Mg s€ l1am ting ham Iugng



tinh bt trong sdn pham thu hoach. V&i dat cit thi€u Mg, bén Mg c6 hiéu
qua rat cao...

- Thiéu Mg thuOng gy ra b€nh vang 14 do thi€u diép Iuc. Tri€u ching
di€n hinh 12 gin 14 con xanh nhung thit 14 bi vang. Hién tugng tOn thudng
xuat hién tir 14 dudi 1én 14 trén vi Mg 12 nguyén t0 linh dOng, dugc dung lai
tUr c4c 14 gia. Thi€u Mg s€ 1am chdm su ra hoa. Dang hoa 14 cUa cdc v€t mat
mau xay ra do ¢6 su duy tri diép luc G céc t€ bao bé mach it man cdm hon
va tOn tai dai hon so véi diép luc & té& bao gilta bé mach. Néu thi€u hut
nghiém trong, 14 s& bi bi€n sang mau vang hodc trang. Ngoai ra, khi thi€u
magié 14 c6 th€ b gia va sGm rung.

2.2. Vai tro sinh 1y cQa cac nguyén t0 vi luong (B, Zn, Mn, Cu, Fe,
Mo, Co)

2.2.1. Vai tro chung

- V& mat ham 1ugng thi khong ddng k€ nhung vai trd cla nguyén tO vi
lugng 1ai rat quan trong, thi€u nguyén tO vi Iugng ddi khi chi mOt vai chat
d6 c6 thé€ 1am thay ddi toan b hoat dOng sOng clla cO thé.

- Nhi€u nguyén t0 vi lugng c6 khd ning thanh phltc chat véi nhi€u hgp
chat hitu co. Pay 1a mOt van dé c6 y nghia 16n trong qua trinh trao dGi chat
trong t€ bao.

- Nguyén td vi lugng tham gia vio thanh phan cUa nhi€u enzim vi trao
d0i protein.

- Nguyén t6 vi lugng vdi chat kich thich sinh trudng va vitamin, 1Am
tdng ham luOng vitamin C.

-Nguyén t0 vi lugng v&i cO quan quang hQp va su trao dOi chat.
Nhitng nguyén t6 cé tic dung lam ting quang hgp nhu: B, Mn, Zn, Cu, Mo

va Fe.



- Nguyén t0 vi lugng c6 tdc dung thic ddy su phat tri€n cla thuc vat,
ch& d0 nudc va tinh chOng chiu cUa thuc vat.

2.2.2. Vai tro sinh Iy cUa tUng nguyén t0 vi luong

*Bo (B)

- Bo 1a mOt trong nh{ing nhan t® phu cla hé thOng enzim.

- B ¢6 vai trd trong cdc qud trinh trao dGi gluxit.

- B 1am ting hoat tinh cUa dehydrogenaza.

- B ¢6 tdc dung ddm bdo day dU lugng oxy cho ré.

-B lam ting hit cation trong qud trinh dinh du®ng thic ddy su van
chuyén P trong cay.

- Khi thi€u B cdc dinh sinh trudng cUa than, ré bj chét dan do qu4 trinh
trao d6i axit nucleic bi ddo 10n, thi€u B trong 14 ciy tich liiy nhi€u dudng
lam dinh sinh truéng bj thi€u gluxit dan dén giy ddc bdi hién tugng du
NH;.

- Thi€u B t&c d0 hiit Ca cla ciy bi gidm xulng.

Cho nén cung cap day dU lugng B can thiét cho ciy s€ c6 danh hudng
rat 16n tGi qua trinh ra hoa k€t qud va ting ning sudt.

*Sat (Fe)

- Fe tham gia vao thanh phan cla nhi€u enzim oxy héa - kh(f quan
trong.

- Fe ¢6 tac dung rat 16n tGi qud trinh sinh trudng, tOng hgp diép luc.

- Viéc trOng cdy trong dung dich thuOng hay gdp hién tuong thi€u Fe.
Nguyén nhan chU y€u 1a khi méi truOng chuyén vé phia axit thi Fe bj két
tQa, do d6 cay khong hit dugc. DE khac phuc nhudgc di€m trén, ngudi ta
thuOng xuyén di€u chinh pH can thiét va ngdm ré cay vao trong cOc dung

dich ch(ra sawtscos nOng d0 thich hgp d6i vGi tUng loai cay.



- Thi€u Fe ciy thuGng bi vang tia, gan giOng nhu bénh bac 14 hodc gan
gidng bénh thi€u N.

- Bién phdp bon Fe tOt nhat 1a ding sélat sat - mOt phltc chat chira sat
lam cho sat bj k&t tUa, ddng thdi cay 1ai dé hap thu. Sat c6 tic dung rat 16n
t@i qud trinh sinh trudng.

* Pong (Cu)

-Cu tham gia vdo thanh phan cUa cic loai enzim nhu
polyphénoldxydaza va ascocbindxydaza. Cac enzim nay tham gia tich cUc vao
cdc phan Ung oxy héa - kh(r ma dac biét 1a cdc phdn Ung tOi trong qud trinh
quang hOp.

- Cu Ia thanh phan cla pdlyphénoloxydaza va ascocbinoxydaza nén dé
tham gia vao qud trinh sinh tGng hgp céc chat trong cAy.

- Nhitng bi€u hién vé thi€u Cu cUa cay d€u c6 lién quan rat nhi€u tdi
dinh duGng Nitd (N). Dinh duGng N cang ting bao nhiéu thi nhitng bi€u
hi€n cUa sy thi€u Cu cang rd bay nhiéu. Cu c6 tic dung rat 16n t&i qud trinh
tOng hop protein, tham gia vao nhiing giai doan dau cla sy dong héa nitrat,
con trong tr’Ong hop amon thi khi thi€u Cu sy tOng hgp protein bi han ché
10 rét, k€ cd nhing hop chat gdn né nhu cic peptit va poolypeptit.

Vai trd cla Cu d6i v&i su tdng hgp protein c6 th€ cé lién quan dén trao
d0i axit nucleic. Him lugng axit nucleic duQc ting cuOng chi trong truOng
hgp bén N ¢6 phOi hgp véi Cu.

- Cu cdn ¢6 tac dung gitip cy chOng han, chiu rét va 1am ting khd niing
gilf nudc clla mo.

- Bdo vé cho diép luc khdi bi pha hly, Cu ¢6 tdc dung 1am ting quang
hQp.



-Ngoai viéc bén sunphat dong vao dat cé thé dung dung dich chira
dOng d€ phun 1én cay hay tam hat déu c6 hiéu qua.

* Keém (Zn)

- Kém tham gia vao thanh phan cla cacboalhydraza (ham lugng cla Zn
trong enzim nay chi€m t&i 0,3%). Cacboalhydraza xic tdc cho phdn Ung sau:

H,CO; —> CO, + H,O

Nhu vay, thi€u Zn chac chan s& dan dén su tich tu nhiéu axit
cacbonic va gdy cdn tré cho ti€n trinh oxy héa.

- Zn con ¢6 vai trd 18n trong cdc qud trinh oxy héa - kh(f. Ngudi ta phat
hién thdy Zn c6 trong thanh phan cUa nhi€u loai enzim oxy héa - kh(r nhu
dehydrogenaza

- Zn ¢6 tdc dung rat 18n trong cdc qud trinh trao d6i P, Gluxit va Protein.
Thi€u Zn sé tich tu khd nhi€u P v6 cO trong ciy, giy cdn trd cho qud trinh
photphoryl héa oxy héa, ham lugng duOng kh( ting nhung ham 1uQng
duOng saccaroza va tinh b0t 1ai gidm xuOng. Zn trong cdc mo can thiét cho
sU hinh thanh va s& dung Gluxit.

- Thi€u Zn ham lugng c4c axit amin tU do trong ciy ciing ting 1én 1o
rét, diéu nay th€ hién ra tic dung cla kém trong trao d6i N. SU ting cuOng
ham 1UQng cé4c axit amin tU do c6 th€ do qué trinh hinh thanh protein bi Uc
ché

- Ngoai ra, Zn con c6 tic dung thic ddy su tOng hgp chat kich thich
sinh truéng. Bén Zn s€ lam ting hit K, Si, Mn va Mo cUa ciy va ting kha
ning chOng bénh phytophthora cho cdy. Thi€u Zn th€ hién rd nhat 13 doi
vGi cdy dn quad: 14 bé c6 nhitng chdm vang, hinh thit qud c¢6 nhiing bién dj va
nhO 1ai. Bén hay phun Zn c6 th€ chita dugc bénh nay.

* Mangan (Mn)
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- O nudc ta, ham 1ugng Mn rat thdp. Thi€u Mn dan dé€n sy gidm
quang hQp cUa cdy mOt cédch rd rét. Mn tham gia vao phan Ung gidi phéng
oxy trong quang hgp.

- Ngoai ra, Mn con c¢6 vai tro rat tich cUc trong phan Ung quang phan
nudc (H,O —> H"+ OH).

- Mn anh hudng dén sy bién dbi Fe: thi€u Mn thi phan 1én Fe chlta
trong t€ bao chuyén sang dang kh(r va ngugc 1ai khi thUra Mn thi Fe lai
chuyén sang dang oxy héa hon, khdng c6 hoat tinh sinh 1y giy nén bénh
vang ua cay.

- Mn con gitip cho qud trinh hiit N cUa ciy, dac biét 1a nhitng cay dinh
duGng bang Nitrat. Thi€u Mn thi mdc di ciy dugc cung cap day du
Ca(NO;), nhung van cé bi€u hién cUa thi€u N vi Nitrat & trong cay khong
th€ chuyén thanh dang kh(r dugc.

* Molipden (Mo)

- Mo 132 mOt chat c6 tdc dung xtc tac ddc trung cho qud trinh ¢ dinh N
bGi vi khudn n6t san. Do dé, Mo c6 tdc dung tOt d6i v&i sU sinh truéng cUa
céc loai cy ho dau. Trong thuc t€, ham lugng Mo trong ciy ho dau déu cao
hon céc loai cay khic.

- Mo c6 tdc dung lam ting ty 1& N protein so vGi N tOng sO.

- Mo xiic tdc cho qud trinh tGng hgp vitamin C, tOng hop va van chuyén
dudng, Mo c¢6 tdc dung thic ddy su hit Ca. Vi vay, trén cdc nén dat chua
can bén Ca n€u bén thém Mo thi c6 hi€u qua cao

- Trong thuc t€ néu dat c6 Mo thi cAy ddu sinh trudng va phit tri€n tOt
hon, su c¢O dinh N ¢6 thé ting 1én t&i 70 - 80%.

- Céc loai ddu dugc xU Iy bang dung dich Mo trudc khi gieo, cé tic

dung 1am qua sing, hat to va it 1ép.



3. Su do6i khang ion

3.1. Hién tuong

Néu trOng ciy trong mOt dung dich ma chi chta m6t loai muli nao day
thudng thi cdy sinh truéng kém di va chét. Hién tugng nay xdy ra doi vdi
bat ky loai muli nao du ¢ ndng d0 nio va n€u dung dich mudi cang tinh
khié€t bao nhiéu thi tic dung dOc d6i vGi ciy cang 16n bay nhiéu. P6 1a hién
tugng dOc do tinh khi€t. Hién tugng ddi khang ion cling thay rat rir qua sy
phét trién cla ré cdy trong viéc trOng cdy trong dung dich. Tdc dung khir
dOc 1an nhau cUa cdc cation d6i v&i thuc vat dugc goi 1a hién tugng doi
khang ion.

3.2. Ban chat

- boi khéang ion 1a do dnh hudng cla cidc nguyén tO c6 tic dung riéng
bi€t khic nhau Ién tinh chdt 1y héa cla chat nguyén sinh, dac biét 1a qua
trinh ngUng tu keo.

Vi du: dnh huéng cla cic ion c6 héa tri 1 va héa tri 2 d0i khang nhau
trén cO s& ching tdc dung khic nhau 1én tinh tham cUa chat nguyén sinh.
Hién tugng d6i khing ion thuOng xdy ra manh nhat gi(ta c4c ion c6 héa tri
1 va hoéa tri 2 cho nén viéc thém b6t vao mOt dung dich hay mdi truGng mot
loai mudi nao d6 déu gay nén nhitng dnh huéng d6i vGi su hiit céc ion khic
cla cay.

- Péang chi y 14 hién tugng d0i khang ion thuOng xdy ra d6i vdi céc
loai keo Ua nudc. Vi vay, d6i khang ion c6 th€ 1a do dnh hudng riéng biét
cUa c4c ion d€n mUc d6 thUy héa cla cic loai keo va nhu vay ciing gy anh
hudng truc ti€p dén trang théi cUa chat nguyén sinh.

- Gan day, ngudi ta cho rang dbi khang ion bat ngudn tir nhiing anh

huéng dén cic khia canh cUa su trao d0i chat, dén hoat tinh cUa cédc enzim



va dén su canh tranh cUa cdc ion trong vi€c tham gia vio cdu tao nén céc
phUc chat hitu co

- SU pha hUy qué trinh hinh thanh diép luc khong phdi chi ¢6 lién quan
dén dac tinh s dung Fe ma mat khac con c¢6 quan hé rat nhi€u dén hoat
dOng cUa céc loai enzim c6 chta Fe. Hién tugng kim ham sy’ xAm nhap cla
Fe vao trong cdy khi du Mn dugc xem nhU k&t qud canh tranh cUa hai
nguyén tO trén trong vi€c tao thanh cic loai enzim prostetic. POi khang ion
ciing c¢6 th€ do nhi€u nguyén nhan khic.

Vi du: Mo ciing 12 nguyén t6 d0i khdng v&i Fe va c6 tac dung 1am ting
hi€u suat s dung cUa Fe: Mo tao thanh cic phlc chat véi P, do d6 ma tic
dung 1am han ché su két tla cUa Fe, cho nén hi€u suat s& dung cUa Fe cao
hon trong di€u kién c6 ddy dU Mo. Quan hé gilta Fe va P 12 mOt trong
nh(ng van dé quan trong trong vi€c tim hi€u nguyén nhan cla hi€n tugng
vang ua.

4. Su hiit chat khoang cla thuc vat

4.1. Vai tro cUa ré trong qua trinh dinh dudng chat khoang va dam
cUa cay

- R€ déng vai trd hdp thy va dan truyén dinh dudng khodng va dam tur
bé mat hap thu (16ng hit, ré con dén tru mé dan cla ré).

- Chat khodng muOn di vao ciy thi trudc hét phdi dugc hap phu trén bé
mat ré va sau d6 ion khodng di qua chat nguyén sinh d€ vio trong t€ bio va
dugc van chuyén tU t€ bao nay qua t€ bao khic rOi di dén tat cd cic bd
phan cla cay.

- Ngoai kha ning hidt nuGc hit khoang b0 ré con c6 kha ning téng hop
cac chat. C4c nguyén t6 dugc b0 ré hap thu déu phadi trdi qua qué trinh kh(r

va chuyén héa ngay & ré, ciing tai day cic hgp chat h(tu co dugc hinh



thanh. CuOng d6 tGng hop cic chat h{tu co G ré bién dGi theo su hudng
thién cUa tudi cdy. Ban ngay qud trinh tGng hgp manh hon ban dém. Piéu
nay phit hgp v&i qud trinh trao dGi chat va ning 1UQng.

- Khi cAy dugc ti€p nhan day dU ning lugng tU 4nh sdng mat troi, dU
nhiét d6, nudc... dac bi€t ban ngay qu4 trinh quang hop rat tot va ti€n hanh
manh di cung cap cho cay luc kht NADH, ciing nhU ting lugng ATP va cic
sdn pham trung gian tao di€u kién t6t cho ré hoat ddng, tao kho dinh
dudng cho cay trOng.

4.2. Ban chat clQa qua trinh hit khodng cla cay

Qud trinh hiit khodng cUa cay mOt cidch chon 10c theo 2 cO ché:

- CO ché thu ddng: MOt sO ion khodng di tU dat vao t& bao 16ng hiit
theo cO ché thu dOng tU nGi c6 nOng dO cao sang ndi c6 nOng dO thap. Theo
cO ché nay ré€ ciy c6 thé hiit cic chat khoang dua theo qua trinh khuéch tn
va tham thau, qua trinh hit bam trao d6i... Py 1a qué trinh mang tinh chat
vat 1y don thuan.

Dadc trung cla cO ché hit khodng thu dOng la:

+ Qud trinh xAm nhdp chat khodng khong can cung cdp ning 1UQng,
khong lién quan d€n trao d0i chat va khong c6 tinh chon 1oc.

+ Phu thuQc vao sy chénh 1&ch nbng d0 ion trong va ngoai t€ bao
(gradient nOng d0) va huGng van chuyén theo gradient nOng do.

+ Chi van chuy€n céc chat c6 thé hoa tan va c6 tinh thdm ddi v&i mang

- CO ch€ chu dbng: Qua trinh hit khodng chU ddng cic nguyén td
khodng béi hé ré c6 lién quan dén qua trinh trao dGi chat cUa t€ bao. Pay 1a

qué trinh chon 10c va chl dOng.



MOt sO ion ma cAy c6 nhu cau cao (ion K*) di chuyén ngugc chiéu
grandien nOng d6, xAm nhdp vao ré&, doi hoi phai tiéu tOn ning lUgng ATP
tUr qué trinh ho hap.

Pac trung cla cO ché hiit khoang chl dOng la:

+ Khong phu thudc vao grandient nOng d0, c6 th€ van chuyén ngugc.

+ Can s dung ning Iugng va chat mang.

+ C6 th€ van chuyén cdc ion hay céc chat khong thdm hay tham it véi
mang lipoprotein.

+ C6 tinh dac hi€u cho tUng loai t€ bao va tUng chat.

5. Su hiit chat khoang trong tu nhién cUa thuc vat

5.1. Su hiit chat khoang cUa ciy & trong dat

- C4c ion khodng tan trong dung dich dat hodc dugc hap phu trén bé
mat keo dat s& dugc ré cay hap phu 1én trén bé mat cla né. B6 1 qué trinh
hap phu trao dGi ion.

- Nguyén tac hdp phu trao dbi ion

+ Cédc ion khoang muOn di vao cay thi trudc tién ching phdi dugc hap
phu trén b& mat ré theo phuong thlic trao dGi ion gilta dat va 1ong hiit.
Trong qud trinh hd hap cla ré thi CO. dugc sinh ra. CO. k&t hop vGi nudc
tao ra axit cacbonic. Pay 12 moét axit y&u nén né 1ap tUc phan ly trén bé
mat ré:

CO. + H,O HCO, H" + HCOy

Ton H* cUa ré dugc 1am nguyén liéu d€ trao d6i v4i cic cation, con
ion HCO;. thi trao d6i vGi cdc anion trong dat. SU trao d6i ion gilta ré va
dat theo diing héa tri va duong 1Ugng clia cic ion. MOt ion héa tri 1 nhu K*
tUr dat mubn xAm nhdp vio ré thi thi né phai dugc trao d6i vdi 1 ion H* di

ra khoi ré, hoac 1 ion NO; trao d6i vdi 1 ion HCO;.



+ Ciing tuong tu, ion Ca** clla dat phdi trao dGi v&i 2 ion H* cla ré
hodc ion PO,> mu6dn dugc hdp phu trén bé mat ré thi phai c6 3 ion HCO;5
di tUr ré ra dung dich dat...

- Su trao d6i ion H* va HCO; gilra ré va céc ion khodng hit bam trén
b€ mat keo va dung dich dat c6 thé dugc thuc hién theo phudng thic truc
ti€p (trao dGi ti€p xtc) hay gian ti€p qua dung dich dat.

+ Phuong thic trao di ti€p xiic (trurc tiép)

Céc sgi 16ng hiit len 18i vio cdc mao qudn dat va ti€p xic truc ti€p
v0i cdc keo dat. Cdc ion H* va HCO5 trén bé mat ré c¢6 thé trao dGi truc
ti€p ngay vdi cédc cation vi anion nam trén bé mat keo dat d€ cic ion nay

hit bam trén bé mat ré.

Keo dat

Long hut

Bang phuong thUc trao dGi tryc ti€p nay ma ré cay cé thé hit lugng
chat khodng nhi€u hon chat khodng tan trong dung dich dat. Do vay,
lugng chat khoang dé tiéu di dOng trong dung dich dat thuOng thdp hon
lugng ma cay c6 kha ning hit dugc

+ Phuong thic trao d0i (gidn ti€p) thong qua dung dich dat

Ciac chat khodng dé tiéu di dOng tan trong dung dich dat 1a nguén dé
dang nhat cho ré cay hap thu. Ré cdy luén ti€t vio dung dich dat CO. va né

ciing dUgc phan ly cho H* vi HCOj; tan trong dung dich dat.



Long hit

V@i hai phuong thlc trao d6i ion dOng thoi gilta ion H* vi HCO; clia
ré va cic ion khodng hiit bam trén bé mat keo dat va tan trong dung dich dat
ma ré€ cay c6 th€ hit dugc mOt Iugng chat khoang 16n hon chét khodng tan
trong dung dich dat (lugng dé tiéu).

5.2. Su hiit chat khoang ngoai ré cla cay

Hau hét céc chat khodng tU dat xam nhdp vao ciy qua hé thOng ré.
Tuy nhién, ngoai ré ra thi cdc bd phan khic cUa ciy dac biét 12 14 cling c6
kha niing hap thu chat khodng khi ti€p xic v&i dung dich chat khoang.

Céc chat khodng xam nhdp vio 14 thuGng phdi di qua khi khOng va
cting c6 th€ tham qua 18p cutin mOng. SU’ xam nhdp cdc chat khodng vao cay
qua b& mat 14 phu thuQc vao cic diéu ki€n khic nhau:

+ Thanh phan cla cédc chat khodng s dung, nOng d0 chat khodng va
pH cUa dung dich chat khoéng.

+ Tubi cUa 14 va cay: Cac 14 non dé dang thdm céc chat khoang hon céc
14 gia vi vOi céc 14 non ngoai xAm nhdp qua khi khOng thi chat khodng con c6
th€ tham qua 18p cutin mOng.

+ Phu thubc dang s dung: Ciing mOt nguyén t6 nhung tOc dd tham
qua 14 phu thudc vao dang s dung cUa chiing. Vi du NO;" xAm nhap vao 14
mat 15 phit, con NH,* thi mat 2 gi0; hodc K* clla KNO. vao 14 mat 1 gio
con cla KCI mat 30 phiit. Kali trong dung dich ki€m xAm nhdp vio 14 nhanh

hon trong mdi truOng axit...



- Hién nay, c6 rat nhi€u loai phan bén hodc ch€ phdm phun qua 14. Cic
loai nay ngay cang dugc st dung rOng rii trong san xudt.

+ Phuong phap dinh dudng qua 1a: s€ ti€t kiém dugc phan bén, ti€t ki€m
thOi gian va cong s dung ma hi€u qua cao hon nhi€u so vGi dinh duGng
qua ré. Phuong phép niy cang c¢6 hi€u qud cao doi véi céc cdy rau, hoa va
ciy giOng céc loai...

6. Anh hudng cla diéu kién bén trong va bén ngoai dén qu trinh
hit chat khoang cQa cay

6.1. Anh huéng di€u kién bén trong cla ciy dén qué trinh hit
chat khoang

Céc dac diém sinh hoc cla gidng, loai cdy, su hdp thu cic chat khodng
trong thOi gian phat tri€n cic th€ phu thudc vio ddc di€m di truyén cla ciy.

6.2. Anh huéng cic diéu kién bén ngoai dén qua trinh hit khosng
cUa cay

* Nhiét d6

- LA tic nhan quan trong dnh huéng dén dd hoa tan cUa cédc chat
khodng va do dé dnh hudng dén d0 dé tiéu doi vGi cdy thong qua su hit
khoédng.

- Khi nhiét d0 ting qu4 trinh hit khodng s€ ting. Tuy nhién n€u nhiét
d0 ting qué s€ ngin can qud trinh hiit khoang.

* DO pH cUa moi trurOng dinh dudng

- PO pH mdi truOng dnh hudng truc ti€p va gidn ti€p d€n qua trinh hit
khodng. DO dé hap thu clia mOt nguyén 6 1ai phu thudc vao pH cla dung
dich dat. DO pH 6 - 6,5 hap thu tbt cdc chat khodng. Do dnh huéng dén do

hoa tan cdc chat khodng trong dat.



- P06 pH clia mdi trudng 1ai su chi phOi cla dich ti€t ré& cay, su hoat
dOng cUa hé vi sinh vat ving ré

- Pat c6 tinh axit thuOng it cdc nguyén tO dinh dubng vi cic nguyén tO
nay bj H* thay thé€ trén bé mat keo dat va khi & dang tu' do thi dé bj rlra troi.

- pH &nh huéng linh ddng dén pH ki€ém: gidm linh dOng cic nguyén td
vi lugng va P con pH axit: gidm linh dOng cdc nguyén td Ca, Na, P va linh
dbng Al, Mn gay ddc.

* Nuore

- Ham lugng nudc tu do trong dat nhi€u se gitp hoa tan nhi€u ion
khodng va hap thu theo dong nuGc. Nudc trong dat cao sé€ gitp hé ré sinh
trudng tOt va ting dién tich ti€p xiic cUa ré vGi hat keo dat qua trinh hut
bam va trao d6i chat gilra ré va dat ting cuOng.

- La nhan t0 quan trong dnh hudng dén d6 hoa tan cla cic chat
khodng va do d6 dnh hudng dén d0 dé tiéu dbi vGi cAy thong qua sy hit
khoang.

* Anh sdng

La tdc nhan nh hudng dén qud trinh hit khodng. Anh huéng dén su
déng m& khi khOng va quang hQp gy tic dOng gidn ti€p d€n qud trinh hit
khoang.

7. Vai tro sinh Iy clla Nito va su dinh dudng Nito cla thuc vat

7.1. Vai tro clia N dOi véi thuc vat

NitQ c6 vai tro sinh 1y ddc bi€t quan trong dOi vdi sinh trudng, phat
tri€n va hinh thanh ning sudt. Nit0 c6 mat trong rat nhi€u hop chat hitu co
quan trong c6 vai tro quy€t dinh trong qua trinh trao dGi chat va ning lUQng,

dé€n cic hoat dOng sinh 1y cla cay.



- N la nguyén t6 ddc thi cGa protein. Protein 1ai c¢6 vai trd rat quan trong
trong mOi hoat dOng sOng cla v&i ciy, vlra c6 vai trdo cdu tric va vUa cé vai
tro chltc ning.

+ Protein 13 thanh phan ch( y€u tham gia vao cdu tric nén hé thOng
chat nguyén sinh trong t€ bao, cdu tao nén hé thOng mang sinh hoc, cic co
quan trong t€ bio...

+ Protein 12 thanh phan bat bubc cla cic enzym. MOt enzym c6 hai
thanh phan cdu thanh: phan t& protein (apoenzym) va nhém hoat dOng
(coenzym).

- N ¢6 trong thanh phén cUa axit nucleic (ADN va ARN). Ngoai chUc ning
duy tri va truy€n thong tin di truy€n cho th€ hé sau, axit nucleic déng vai tro
quan trOng trong qud trinh sinh t&ng hQp protein, sU phan chia va sinh trudng
cUa t€ bao.

- N la thanh ph&@n quan trong cUa phan tG diép luc. MOi phan tU di€p luc ¢6
4 nguyén tU N, nén ham lugng N trong 14 rat cao. Di€p luc 12 tic nhan quyét
dinh viéc hap thu va bi€n d0i ning 1UQng 4dnh sdng mat trGi thanh ning
lugng héa hoc trong hoat ddng quang hgp cla ciy, tOng hop nén céc chat
h{tu co cung cép cho su sOng cla cdc sinh vat trén trai dat.

- N la thanh ph@n cla mét s6 phytohocmon nhU auxin va xytokinin. Dy 1a
hai hocmon quan trOng nhat trong qud trinh phan chia va sinh trudng cla té&
bao va cla ciy.

- N tham gia vao thanh ph@n cla ADP va ATP c6 vai trd quan trQng trong s\
trao d6i ning lugng trong cdy dac biét trong qua trinh quang hgp va ho
hap...



- N tham gia vao thanh ph@n cUa hop chat phytochrom. Sac t6 nay c6 nhiém
vU di€u chinh qua trinh sinh truGng, phat tri€n cUa ciy c6 lién quan dén 4nh
sang nhU phdn Ung quang chu kY, si ndy mam, tinh huéng quang...

7.2. Nguon N cla thuc vat va chu trinh N trong tu nhién

- Trong tU nhién nit0 tOn tai dudi ba dang chl yéu: N hitu co, N v6 co
va N & dang tu do (N,) trong khi quyén. Ciy chl yé€u hit N vo cO (nitrat
(NO;) va amon (NH,+)), con dang N. trong khi quyén thi ciy khong dOng
héa truc ti€p dugc ma phdi nhO su ¢ dinh cla cic vi sinh vat trong dat.

Nito trong khi quyén tOn tai dudi dang khi N. va chi€m khodng 78%
thé€ tich khong khi. Mdc du sOng trong "dai duong nitd”, nhung ciy khong
c6 khd niing dOong héa truc ti€p dugc. Lién k€t N = N ¢6 ning 1ugng lién
k€t rat 16n nén kho c6 th€ pha v3 dugc d€ hinh thanh nito vo co.

Cay chi c6 thé s dung N. khi

+ C6 mOt dp sudt va nhiét dO rat cao d€ cat dUt dugc lién két N=N rét
bén viing d6 hinh thanh nén dam vo co (NH;) cho ciy hdt. Trudng hgp nay
c6 th€ xAy ra khi c6 sdm sét, nén sau tran mUa giéng cay dugc hudng mot
lugng dam tU nudc mua. Ngudi ta ¢6 th€ tao nén dp sudt va nhiét dO cao
d€ sdn xudt phan dam trong nha mdy.

+ MOt sO vi sinh vat sOng trong dat va trong nudc c¢6 khd ning bién N,
trong khi quy€n thanh NH. cung c8p cho ciy. Khd ning kY diéu d6 c6 dugc
12 nh@ mOt enzym rat dac hi€u hoat dOng trong cic vi sinh vat cd dinh dam.
b6 1a enzym nitrogenase.

- Cdc vi sinh vat dOng hod nit0 phan t0

Céc vi sinh vat cO dinh N. dugc phan thanh hai nhém: nhém vi sinh vat
sOng tu do (con gOi 1a vi sinh vat khong cOng sinh) va vi sinh vat sOng cOng
sinh.

+ Vi sinh vat sOng tU do trong dat va nudc, gdm ba nhém:



=> Nhém vi sinh vat yém khi (Clostridium pasteurianum) sOng trong dat.

=> Nhém vi sinh vat hdo khi (Azorobacter) s& dung ning 1ugng cla ho
hap hdo khi d€ cO dinh dam nén hi€u qua cao hon.

=> C4c tdo lam sOng trong nudc ciing c6 khd ning dOng héa nito phan
t(r. C4c tdo nay sU dung chinh sdn phdm quang hop cla minh d€ cO dinh
dam. Qu4 trinh nay sé b6 sung thém nguﬁn dam sinh hoc cho cac rubng lda
nuaGc.

Nhin chung cic vi sinh vat cd dinh dam tu do trén c6 khd niing b6 sung
cho dat thém khodng 10 - 20 kg N/ ha. Y nghia quan trong cUa viéc cO dinh
dam sinh hoc thubc vé céc vi sinh vat sOng cOng sinh.

+ Vi sinh vat sOng cOng sinh

Céc vi sinh vat s6ng cOng sinh c¢6 khd ning cd dinh dam rat da dang.
Ching thudng thuOc hai nhém chinh

=> Vi sinh vat sOng cOng sinh vOi ré cdy ho ddu: C6 d€n hang trim loai
cAy ho dau c6 hoat dOng cOng sinh v&i vi sinh vat cO dinh dam. C4c vi sinh
vat nay thuOc hai giGng vi sinh vat chinh 14 Rhizobium va Bradyrhizobium, trong
d6 Rhizobium 14 vi sinh vat chU y&u va hoat ddng cO dinh nitd manh nhat.

Piéu kién cho qud trinh cO dinh dam cOng sinh nay thuc hién 14 nho
viéc hinh thanh cic nOt san, quan hé cOng sinh, di€u kién yém khi, enym
ddc hiéu, chat kh(r va ning 1ugng.

Kha niing cO dinh nitd phan t& cla cdy ho dau la rat dang k€. Néi
chung, cic cay ho diu c6 khd ning cO dinh tr 200 dén 450 kg N/ha/nim, b
sung ngudn dam quan trong cho cdy trOng va cho viéc cdi tao dat.

=> Hé cOng sinh cUa béo hoa dau: Diy 1a mOt hé cOng sinh phUc tap
gita tdo lam c6 khd ning cO dinh dam va ciy béo hoa dau 1a mOt loai duong

2

Xl.



Ngoai tdo lam Anabaena ra thi cdon mOt s vi khudn khic c6 kha niing cO
dinh dam nhU Pseudomonas, Azotobacter, Cyanobacterium... cing tOn tai trong
canh béo diu tao nén mot tdi c6 kha niing hoat ddng cO dinh nito phan tr
rat hi€u qua. Chiing c6 kha niing cd dinh khodng xap xi 100 kg N/ha/nim.

Vong tudn nitd trong tU nhién dugc tém tat nhu sau:

Nito’ trong khong khi

Vi khua

Vi khudn ¢é din = ‘ nito
. e -~ '\ N. r N -
itor song trong not o )] ' itrat ( NO; )

san cay ho dau ( vi khuSin higs khiva ki
khi, ndm Vi khudn

Amoni hoa Nitrat héa nitrat

\ﬂ@lnﬁd!nhn .Amoni(NHJ) @’m

trong d4t Vi khuan nitrat

7.3. Su déng héa N clia thuc vat

* Su déng hoa nitrat

- Nitrat 12 dang dam ciy st dung nhi€u nhat. Né khong giy dOc cho
cdy nén cdy c6 thé€ tich liy & trong moé. Tuy nhién, d0i v&i con ngUdi thi
nitrat c¢6 hai cho sUc khOe. Ham luQng nitrat tU do trong ciy 1la mot tiéu
chudn quan trong danh gia d0 an toan clla ndng pham.

- Cay khong th€ st dung nitrat truc ti€p vao cac qud trinh trao d0i chat
ma né phdi dugc kht thanh dang dam amon rOi mGi bi€n dGi thanh céc
chat hitu co cha nito.

Qua trinh kh( nitrat trong cdy di€n ra theo hai budc sau:

Nitratreductase Nitritreductase

NO;5 NO,.



Nitrat 2e Nitrit 6e” Amon
- Piéu kién cho qua trinh kh(r nitrat:
+ C6 céc enzym dac hi€u xiic tdc.
+ C6 céc chat kh( manh.

* D5ng hoa amon (NH;*)

- Qud trinh kh(r nitrat va su ¢O dinh nitG phan t& cudi ciing dan dén
hinh thanh NH,*. POng thOi NH,* cling dUQc ciy hap thu truc ti€p tU dat.

+ Phan Ung amin hod kh(r cdc xetoaxit d€ tao axitamin:

Axit a-xetoglutaric + NH, + NADH, Axit glutamic + H,O + NAD

+ Phan Ung tao amit (2 gbc -NH,) tU axitamin:

Axit glutamic + NH. + ATP Glutamin + ADP + P

+ Phan Ung chuy&n amin héa

Céc axit amin va amit chuy€n nhém —NH, cUa minh cho cic chat khic
d€ hinh thanh nén cic axit amin va amit khac nhau. Céc axit amin nay s€ hinh
thanh nén céc protein khic nhau trong t€ bao.

** POng héa nito phén t& (SW c6 dinh dam sinh hoc)

- NitO khi quyén va kha ndng st dung cUa cdy:

Nito trong khi quy€n tOn tai dudi dang khi N. va chi€m khodng 78%
thé€ tich khong khi.

8. Co' sO sinh Iy cla bén phan hop 1y cho cay

8.1. X4c dinh luong phan bén cho ciy tréng

Lugng phan bén (LPB) hgp 1y c6 thé dugc xic dinh theo cong thlic sau:

Nhu c@u dinh dubng cUa cdy - Khd ndng cung c8p cla dat
LPB =
Hé 56 su dung phdn bén

* Xdc dinh nhu c@u dinh dudng cUa cdy tréng



- Nhu cau dinh dudng cUa ciy trOng nao ddy 1a lugng chat dinh dudng
ma cAy can qua cic thOi kY sinh trudng d€ tao nén mOt ning sudt kinh té€
t0i da.

- Nhu cau dinh duGng cla ciy dugc tinh todn cho cd chu ky sOng cla
ciy, nhUng ciing ¢6 nhu cdu dinh duGng tinh cho tUng giai doan sinh trudng.

Vi du nhu muOn dat ning sudt lda 12 5 tan/ha thi ciy lda can hit bao
nhiéu kg N, P, K...?

- Nhu cau dinh duGng cla ciy 1a mOt chi tiéu thay dGi rat nhi€u. N6
thay d0i theo tlng loai cdy va giOng ciy trOng khac nhau, theo cic di€u kién
va mUc d0 thAm canh, theo bi€n dOng cUa thoi tiét...

- Xdc dinh nhu cau dinh dudng cUa cdy phdi ti€n hanh phan tich ham
lugng cic chat dinh dubng trong ciy vio giai doan ma ciy tich liy tOi da
tru@c khi thu hoach, khong phai 1a lic cy da tan 1ui.

- Cdch xdc dinh: Thu hoach toan b0 cdc bd phan ré, than, 14, qud, hat...
rOi sdy kho va ti€n hanh phan tich cdc nguyén td chl yéu nhu N, P, K, S...
rOi quy ra trén mOt don vi sdn phdm thu hoach (vi du trén 1 ta hay tan théc
chang han). TU ddy ta c6 thé€ tinh todn lugng chat dinh dudng can bén cho
ciy trOng d€ dat dugc mOt ning sudt nhat dinh nao day.

- Trong truOng hgp trOng ciy trong dung dich, ta c6 th€ dé dang tinh
nhu cdu dinh duBng cla ciy bang lugng chat dinh dudng ciy 1ay di tir
dung dich d€ tao nén mOt don vi niing sudt kinh té.

* Kha ndng cung c8p cUa dat

Khd ning cung cap cla dat 12 d0 mau md cla dat. PO mau md nay
tiy thudc vio céc loai dat khac nhau.

C6 th€ sUr dung phuong phdp héa hoc va sinh hoc d€ x4c dinh d0 phi

nhiéu cUa dat



- Phuong phdp phan tich héa hoc: 1a phudng phép phan tich thanh phan
cdc nguyén tO dinh dubng c6 trong dat. Him 1ugng dinh dung trong dat
thudc hai chi tiéu: tGng sO va dé tiéu.

+ Lugng chat dinh duBng dé tiéu thudng di dOng trong dung dich dat

+ Luong tOng sO bao gdm: dinh duGng tan trong dung dich dat, dinh
duGng hap phu trén keo dat va gilt chat trong dat.

Kha ning cung cap cla dat thudng 16n hon lugng dinh dung dé tiéu
vi con ¢6 1ugng chat dinh duGng hap phu cé kha niing trao ddi trén bé mat
keo dat.

Céac phong phan tich dat déu c6 cic phuong phap chudn xdc d€ phan tich
ham 1ugng céc nguyén tO dinh duGng cé trong dat: Him lugng dam, lan,
kali... tOng sO va dé tiéu.

- Phuong phdp sinh hoc: 13 phuong phdp 18y mOt lugng dat nhat dinh
i gieo vao d6 moOt lugng hat nhat dinh. D€ cho hat ndy mam va ciy con
sinh trudng tU nhién ma khong bén thém gi ngoai nudc tinh khi€t. Sau mOt
thdi gian cdc cAy ma hit can kiét hét cic chat dinh duGng ma dat c6 kha
ning cung cap. Ta ti€n hanh phan tich 1ugng chat dinh dudng c6 trong toan
b0 mau thu hoach.

Trudc khi gieo, ta dd phan tich 1ugng chat dinh dudng chla trong
lugng hat dem gieo. Kha ning cung cap dinh duBng cla dat sé bang luong
chat dinh dudng c6 trong mau cay trr di lugng chat dinh duBng cé trong
hat.

Ta c6 th€ két hgp cd hai phuong phap d€ tim ra d0 mau m& can thiét
cla dat...

* Hé s6 str dung phdn bon



MO0i loai phan bén bén cho ciy trong c6 mOt hé s st dung nhat dinh.
Hé s0 s dung phan bén 12 ty 1& lugng chat dinh duGng ma ciy c6 kha ning
18y di so v&i lugng phan bén bén vao dat.

8.2. Phuong phap bon phan thich hop

Tuy theo tUng loai ciy trOng ma ta c6 phuong phap bén phan thich hop.
C6 th€ sUr dung phuong phap bén 16t, bén thic hodc phun qua l4...

~ Bén 16t 12 bén phan trudc khi gieo trOng nham cung cép chat dinh
dudng cho su sinh trudng ban dau cla ciy. Ty theo cdy trOng va loai phan
bén ma ta bén 16t vGi lugng khac nhau. V&i phan 1an va vdi do hiéu qua cla
chiing chAm va can nhi€u cho giai doan sinh truéng ban ddu nén thudng bén
16t lugng 18n, c6 th€ bén 16t toan bO. Tuy nhién v&i phan dam va kali, hiéu
qud cla chiing nhanh va dé bi r{fa tr6i nén ta bén 16t mOt lugng vlra dU cho
sinh trudng ban dau cla cay trdng con chl y€u 12 bén thic.

- Bén thiic 12 bén nhi€u 1an vUa thGa man nhu cdu vUa tranh lang phi do
bi r(ra tr6i trong dat. Tuy theo tUng loai cdy trOng ma ta phan phOi lugng
phan boén thuc ra bao nhiéu lan. Vi du nhu véi lda, ta c6 bén dé nhanh, bén
don dong, bén nudi hat...

- Phun phan qua 14 1a phuOng phdp bén phan ti€t ki€m nhat va phat huy
hi€u qua nhanh nhat. Tuy nhién, tlly theo loai cy trOng va loai phan bén ma
ta sU dung phuong phép phun qua 14. V&i cic ciy rau, ciy hoa, ciy giOng cdc
loai... thi phun qua 14 13 hi€u qua nhat. V&i cic loai phan bén vi Iugng, chat
di€u hoa sinh trudng va cic ch€ phdm phun 14 thi nhat thi€t phdi s dung

dung dich phun qua 14.

B. Phan thuc hanh: Thoi gian: 4 gi®

- Thi nghiém 1: Trong rau thUy canh hdi luu trong nha mang



1. Muc tiéu, yéu cau
a). Muc tiéu

- Kién thUc: Vai trd cUa cédc chat dinh duGng dén sy sinh trudng va phat
trién cla thuc vat

- KV ning: Thuc hanh anh huéng cla cdc chat dinh duGng thiét yéu dén
sinh trudng phat tri€n cUa thuc vat thong qua hé thOng trOng cdy thUy canh

- Thdi d0: Nang céo y thUc trong lao ddng, ddm vao vé sinh va an toan

b). Yéu cau

- Nam viing 1y thuy€t, chudn bi ddy dU dung cu theo phin cong.

- Thdo luan nghiém tic.

2. Phuong ti€n thuc hanh

- Hé thdng thUy canh hoéi luu, 6Gng nhua PVC kich thudc @ 90 mm, dd dai
3m; cdc Ong PVC @21 mm phan phdi dich dinh duGng dén cdc mang; thiing
ch(ra dinh dudng; mdy bom cong sudt nhd 50W; ro nhura ch(ra gia thé xg

dUra va cay.

3. NOi dung thuc hanh: Trong rau thUy canh hoi luu

4. Cach ti€n hanh

- Chia nhém: Shv/nhom.

- Hé thOng gian thUy canh hoi luu

- Chon dia di€m d€ trOng chOn ndi c6 4nh nang mat tri cang nhiu cang
tOt.

- Ludi che chan con tring. C6 th€ 1am khung va diing day thép mac nhu
mac man, c6 d€ 16i ra bang cich may khéa 4o d€ tranh con trung 10t vao.
- Dung dich

Pha cho 1000I:

1.LKNO3

2.Ca(NO3)2.5H20

3.MgSO4



4 KH2PO4
5.K2S04
6.KOH
1.Fe
8.Vi lugng khac
- Gieo UOm hat gibng
- Dat cay 1én gian thUy canh
- Van hanh hé thOng cung cdp dinh dudng cho ciy rau
- Theo doi va chdam séc
5. B4o cao két qua va danh gia
- Bdo cdo két qud tUng nhém sau khi thuc hién trOng rau 20 ngay
Chuong 4: QUANG HOP
ThaGi gian: 10 gio
Muc tiéu
- Trinh bay dugc khii ni€m quang hQp; cdu triic, chlic ning cla b0 mdy
quang hgp;
- Trinh bay c0 ché cla quang hgp;
- Phén tich dugc quang hgp v&i y€u tO ngoai canh va quang hop vdi ning
suat cay trong.

A. Ly thuyét Thoi gian:4
gio

1. CO quan quang hop cla thuc vat

1.1. Mt s khai niém chung vé quang hop

1.1.1. Pinh nghia quang hOp cUa thuc vat

Quang hOp la qua trinh

trong dé thuc vat chla di€p luc
(chlorophyll) bién dbi ning
lugng 4nh sdng mat trOi thanh

nidng 1UOng quang hoa trong cac



hgp chat hitu co bén vimng.
Thuc chat cUa qu4 trinh 13 diing
nuGc dé€ kh&r CO, nhO ning
luong cla 4nh sdng: 6CO, +

6H20 = C6H1206 + 602
* Phurong trinh tong quat cla quang hop

Ciing c6 nhiing qué trinh quang hgp khong thai oxy; Chang han mot
sO loai sinh vat khong ding H20 1am chat cho electron ma diing cic hop
chat khic nhu éte, axit h{tu cg, v6 cd, ... (nhu c6 loai vi khuén dung H2S,
hodc diung H2 1am chat cho electron) thi khong thdi oxy. Do vy ta c6 thé
bi€u dién phuong trinh quang hop dudi dang tdng quat:

nCO, + 2nH,X = (CH,O)n + nH,O + 2nX
(N€u X 12 oxy va n = 6 thi ta c6 phudng trinh tao glucoza @ trén, nhung X c6
thé€ 12 sulfur va ciing c6 th€ vang mat khi chi dung H,).
1.2.2. Ban ch@t quang hop & thuc vat
- La qué trinh khir CO2 dé tao thanh cdc hop chat hitu co.

- Phan 1li nudc gidi phdéng oxi cung cap cho su sOng.

QUA TRINH OXY HOA H20 [ PHA SANG )
VA QUA TRINH KHU C0a { PHA TO1 )




1.1.3. Y nghia quang hop cUa thuc vét

- Qua trinh quang hop 13 qud trinh quan trong trong ddi sOng su sOng
cUa toan sinh vat trén trdi dat vi qué trinh tao ra cac hgp chat hltu co.

- Quang h0p cung cap ning lUong cho sU sOng.

- Thuc vat 1a nha may khOng 16 d€ 1am sach mdi truOng khdng khi, né
bi€n dGi cic hgp chat khi CO2 thanh O2 qua qué trinh quang hgp di€u hoa
nudc cla moi trudng.

1.2. Nhitng cO quan thuc hién chitc ning quang hgp cla thuc vat

1.2.1. Ld cay

La hay 14 cay la mOt b0
phan cla thuc vat bac cao c¢6
chUc ning quang hQp. L4 ciy chlra
nhi€u t€ bao mé ddu va nhi€u luc
lap. L4 ciy c6 chUc nidng quang
hop, du trt chat dinh duGng,
nudc, thodt hoi nudc, tham gia

vao qud trinh hdt nudc va khodng
cUaré cay
* Cau tao cla phi€n 14



Ciu two com 1 {cit ngang]
1, Ting bif bi ey 2. VB iz 3, WAy 4. Tiing biflu bi audi, § Cuticury & T béo bdovi; 7, LB khi &
Gin i

- Bi€u bi

+ L3p bi€u bi trong sudt, x€p sat nhau, c6 vach phia ngoai day.

+ C6 10 khi, tép trung nhi€u & mat dudi 14.

ChUc ning: Bdo v€ phién 14, d€ cho 4nh sing chi€u dugc
vao phan thit 14. Trao dGi khi va thodt hoi nudc.

- Thit ld

GOm moOt vai 16p té bao chlra luc lap.

+ Phia trén gbm cdc t€ bao hinh dai, x€p st nhau va c¢6 nhi€u luc lap
hon.

+ Phia dudi gdm céc t€ bao dang gan tron, it luc 1ap hon, x&p khong
sat nhau xen gi(fa c6 nhi€u khodng trOng ch(ra khi.

ChUc ning: Ché tao chat htu co nudi cdy, thu nhan dnh sang, du trlt va
trao d6i khi.

- Ganlda

GOm cic b6 mach gb va mach ray lién hé vGi cdc bé mach cla than va
canh. ChUrc ning: Dan nuGc va mudi khodng 1én 14 va dan cédc chat h(tu co
do 14 ch€ tao di.

1.2.2. Luc lap



Luc lap 12 mot trong ba dang lap thé (v6 sac lap, sac lap, luc lap)
chi ¢6 trong cic t€ bao c6 chlic ning quang hgp & thuc vat. Luc lap thudng
¢6 hinh bau duc. M6i luc lap dugc bao boc bdi mang kép (hai mang), bén
trong 12 khOi cO chat khong mau - goi 12 chat nén (stroma) ch(ra protein Ua
nudc va cic hat nho (grana).

- Hinh thdi

Luc lap c6 hinh thai rat da dang. O céc loai thuc vat thuy sinh nhu cdc
loai rong, tdo...do khong bi 4nh sing truc ti€p d6t néng nén Iuc 1ap c6 hinh
dang rat khic nhau nhu hinh cOc, hinh vudng, hinh sao, hinh ban...Con
nh(ng thuc vat bac cao va sOng trén can thi luc 1ap thudng cé hinh bau
duc. V@i hinh bau duc, luc 1ap c6 thé xoay bé& mat d€ cé thé ti€p xiic vdi

4nh sang nhi€u hay it tuy theo cuOng d0 4nh sing chiéu tdi 14

Luc lap nhin 16 trong t& bao thuc vat

- SO luong

S6 1ugng luc lap trong t€ bao rat khic nhau & cic loai thuc vat khac
nhau. DPOi vGi tdo, moi t€ bao chi c6 mOt luc lap. Poi v4i thuc vat béc cao,
mOi t€ bao clla md dOng hod c6 nhi€u luc 1ap, khodng 20-100 luc lap.

- Kich thudc

Kich thudc trung binh clla mOt 1uc 1ap cé hinh bau duc dao dOng tUr
4-6um b€ day. Nhing cdy Ua béng thudng cé sO 1ugng, kich thudc va ham
lugng sac t6 trong luc 1ap 16n hon nhiing cdy Ua sang.



1.2.3. Cdc sac t6 quang hop

1.2.3.1. Diép luc (chlorophyll)

C6 5 loai diép luc: a, b, ¢, d, e. O thuc vat thugng dang chi c6 2 loai
di€p luc a va b; con di€p luc ¢, d, e ¢6 & vi sinh vat, rong, tdo.

- Nhan di€p luc 12 phan quan trong nhat
trong phan t di€p luc, gbm 1 nguyén t& Mg
& trung tim lién két v&i 4 nguyén t& N cla 4
vong pyrol tao nén vong Mg-pocphirin rat linh
hoat. Phan nhan di€p Iuc c6 mOt hé thOng
nOi ddi don cach déu tao nén phan t& diép luc
coO hoat tinh quang hod manh.

Kha ning hap thu 4nh siang phu thulc sO
lugng lién k€t d6i trong phan tr. H& thOng
lién k&t c6 ning lugng lién két rat nho nén dé

dang bi kich d6ng khi ti€p nhan ning lugng

anh sang d€ bat ra khdi quy dao co ban cla Cong thitc c8u tao diép luc

né. Day la trang thdi kich thich cUa phan t0r

di€p luc khi nhan ning 1Ugng 4dnh sdng
- Pudi phan tU diép luc rat dai gdm gbc rugu phitol ¢6 20 nguyén U

cacbon. Pudi diép luc c6 tinh Ua lipit nén ¢6 vai trd dinh vi phan tUf diép luc
trén mang thilakoit vi mang quang hgp co tinh lipit.

1.2.3.2. Carotenoit

La nhém sdc td vang, da cam. La cic sac td “vé tinh” cla diép luc. C4c
carotenoit dUgc chia thanh 2 nhém theo cdu tao hod hQc: caroten va
xanthophil.

C6 vai tro 10c 4nh sdng va bdo vé cho diép luc khoi bi phd huy khi

cuong d6 4nh sdng cao. Vi vay bao gi¥ ciing ndm canh diép luc.



Nhung quan trong nhdt 14 tham gia vao qu4 trinh quang hQp. Carotenoit
khong c6 khd ning bi€n d6i ning lugng 4nh sang hap thu ma ching chi hap
thu ning luUQgng mat trdi roi truy€n ning 1UQng dnh sang nay cho diép luc dé€
phan t( di€p luc bi€n d6i ning lUgng dnh sdng thanh ning lugng héa hoc.

Trong luc lap, carotenoit ndm sat canh diép luc nén hi€u sudt truyén
nang lUOng rat cao Nhém carotenoit duQc chia thanh hia nhém theo tinh chat
sinh 1y cUa ching:

1.2.3.3. Phycobilin

- La sac t6 quan trong dOi v4i tdo va thuc vat sOng dudi nude.

- Nhém sdc t0 nay thich nu@c, trong t€ bao chiing lién k&t v4i protein
nén tén goi la Biliprotein hay Phycobiliprotein.

- Phicobilin khong tan trong dung mdi h{tu c0, sau khi da nghi€n nat hay
dun s6i vOi axit, phan ly bang pepsin thi rat dé it ra.

- Hap thu 4nh sdng luc va vang. N6 la sac td phu ti€p nhan 4nh sing
chuyén cho diép luc

C6 th€ xem sU ¢6 mit cla cdc sac tO phy niy nhu 1a ddc di€m thich
nghi dd dugc hoan thi€n trong qud trinh ti€n hod 1au dai cla cac loai thuc vat

sOng dudi nude.

HOOC—CH;—CH,—

HOOC —CH,—CH;

Cong thlrc cdu tao cUa phycoerythrobilin
1.2.3.4. Antoxyan



- Sy ting ham lugng Antdxyan s€ gidm ham lugng di€p luc trong 4.

- Ting khd niing gi(r nudc trong t€ bao khi cdy bi han va khd.

- Tiing kh3 ning déng ma khi khong.

2. Ban chat cUa cac qua trinh quang hop cla thuc vat

2.1. Ban chat pha sang cUa quang hop & thuc vat

2.1.1. Dinh nghia

- Pha sdng 13 pha ma di€p luc hap thu ning 1UQng 4nh sidng mat trOi tré
thanh trang théai kich dOng va bi€n d0i ning lugng dnh sdng mat trdi hap
thu dugc thanh ning lugng du trlf trong cdc hgp chdt cao ning ATP, chat
kh( NADH..

- Pha séng quang hgp gOm 2 qua trinh:

+ Giai doan quang ly: 1 giai doan céc phin tU di€p luc hdp thu ning
lugng anhs sang mat trOi va trd thanh trang théi kich dOng.

+ Giai doan quang ho4: 12 giai doan ma sau khi phan t( di€p luc hap
thu niing 1Ugng thi niing 1Ugng d6 s€ dugc bi€n dGi tao thanh cdc hgp chat
cao ning va chat khu.

2.1.2. Ban chat pha sing cla quang hop & thuc vat

2.1.2.1. Quang ly

- Céc phan tUr di€p luc hap thu ning lugng 4nh sdng mat trOi trong
khodng budc séng 400 dén 700nm.

- Trong giai doan quang 1y cdc phan tU diép luc hap thu céc tia sdng c6
budc séng thap s€ chuyén ning lugng cho di€p luc hdp thu tia sing c6
budc séng cao hon va culi cung ning 1Ugng d6 s€ chuyén cho trung tim
phan Ung.

2.1.2.2 Quang hoa

- Giai doan nay gOm 3 giai doan:



+ Quang hod kh@&i nguyén: 1a qud trinh cho hay nhan di€n tl cUa phan
tlr diép luc & trung tAm phdn Ung v&i cdc chat cho hay nhan dién tU.

+ Quang phan li nudc: phan t0 nudc bi phan li dudi tdc dung cUa ning
lugng dnh sang da dugc diép luc hap thu. 2H20 4nh sang , diép luc 4H+
+4e- +O2 SO d0 cho thdy oxi dugc gidi phéng ra tU nudc. Cic e xudt hi€n
trong qué trinh quang phan li nudc d€ b 1ai cac e cla di€p luc da bi mat khi
tham gia vao cdc day chuyén khéc.

+ Quang photphorin hod: la qué trinh tao thanh ATP trong quang hQp.
Vay sdn pham cUa pha sdng gOm c6: ATP, NADPH2, O2.

2.2. Ban chat pha tdi clia quang hop & thuc vat

2.2.1. Dinh nghia

- Pha t0i 14 pha bao gbm cic phdn Ung ho hoc khong c6 sy tham gia
truc ti€p cUa 4nh sang, nhung s& dung cdc sdn pham cUa dnh sing 13 ATP
va NADPH, d€ kh( CO, tao thanh cdc hgp chat h{tu co 1a sdn phdm don
gidn dau tién cla qué trinh quang hgp protein, lipit, gluxit..., r0i tOng hgp
cdc hgp chat h(tu co th(& cdp va dua chiing vao cdc qud trinh trao d6i chat
khéac nhau.

- Pha t0i quang hgp 1a pha kh&t CO, dudgc ti€én hanh trong mOt thoi
gian dai hon so v&i pha séng.

- Céc con duOng dong hod CO,: hi€én nay theo nghién cUu ccd nha
khoa hoc nhu Calvin, Hatch- Slack ¢6 3 con duOng:

+ Con dudng dong ho4 theo C3

+ Con duOng dOng ho4 theo C4

+ Con dudng dbng hod theo CAM

2.2.2. B@n chét pha t6i cla quang hop & thuc vat

2.2.2.1. Chu trinh Calvin (Cs)



- GOm céc nhém cay thuc vat nhu: Ida, khoai, san, rau (c4c loai), dau

- C6 thé€ chia chu trinh Calvin thanh 3 giai doan: giai doan cO dinh CO,,
giai doan kh& APG (axit photphoglixéric) thanh AIPG (Andéhic
photphogixéric) va giai doan tai sinh chat nhan ban dau Ia ribuld6zo — 1,5 —
diphotphat.

- Tai di€ém két thic giai doan kh(t ¢6 phan t& AIPG dudc tach ra khoi
chu trinh. AIPG 14 chat khdi ddu d€ t6ng hgp nén C¢H,,0, rOi tUr d6 tOng
hQp nén tinh blt, saccar6z0, axit amin, lipit trong quang hgp.

- Thuc vat C; gbm tU cdc loai réu cho dé€n cdc loai cAy cao 16n moc
trong rlng, phan bO hdu khdp moi ndi trén trai dat. Nhém thuc vat nay cO

dinh CO, theo con duOng Calvin.

(]
1 2 3
A ¢ ?
e eess) S000 £000 100000
) Sphaephoglroemis 3 g o FullF
M e 3 ngwrven (ke e o
o ¢
BN
e -
~E[NADEH
b7
i A=ERITS
B s =
Gyorniehyde 000
S 000 1phamghnis Ol
[ ——
=
G kel
£
b 4

2.2.2.2. Chu trinh Hatch-Slack (C,)

- GOm cé4c nhém thuc vat nhu: ngd, mia, c6 16ng cuc, co gdu...

- Nhém Thuc vat C, bao gdm moOt sO loai sOng & ving nhiét dbi va
can nhiét d6i nhu mia, rau dén, ngd, k&, cao luong...ti€n hanh quang hgp
theo con duOng C,. D6 1a phan Ung thich nghi sinh 1y v&i cOng d0 dnh sdng
manh. Thuc vat C, cé ciac Uu viét hon Cs: cuOng d0 quang hQp cao hon,
di€m bu CO, thap hon, di€m bio hoa dnh sdng cao hon, nhu cau nudc thap
hon, thodt hoi nu@c thap hon. NhG vay, thuc vat C, ¢ ning sudt cao hon

thuc vat Cs.



3.2.2.3 Chu trinh CAM

- Thuc vat CAM gbm nhiing loai mong nuGc sOng & cac ving hoang
mac kho han (xuong rdng) va cic loai cdy trOng nhu d(a, thanh long.

- D€ tranh mat nudc do thoat hoi nudc, khi khOng cUa cic loai ciy
moOng nUdc déng vao ban ngay va m@ vao ban dém. Do d6, ching sé khong
quang hQgp dugc.

- D€ thoét khdi tinh trang dy, thuc vat mong nudc da chon dugc mot
con duOng cd dinh CO, theo c4ch riéng clla minh. Con duGng d6 goi 1a con
dudng CAM

- Ban chat hod hoc cla con dudng CAM giOdng vGi con duong C..
Pi€m khdc biét ré nét nhat v&i con dudng C, 1a vé thoi gian, cd 2 giai doan
cUa con duOng C, déu dién ra ban ngay, con d6i vGi con dudng CAM thi
giai doan dau c6 dinh CO, dugc thuc hién vao ban dém, lic khi khGng md,
con giai doan tdi cO dinh CO, theo chu trinh C; dugc thuc hi€n vio ban ngay,
ldc khi khGng déng.

- Thuc vat CAM khong ¢6 2 loai luc lap (nhu md va bao b6 mach) nhu
g thuc vat C,.

- Con dudng CAM 1a dac di€m thich nghi sinh 1y cUa thuc vat mong

nudc d6i vGi moi trudng khod han & sa mac.



3. Anh hudng cla diéu kién bén ngoai dén qué trinh quang hop
cUa thuc vat

3.1. Anh huéng clia 4nh sang dén quang hop

Anh séng 1a di€u kién co ban d€ ti€én hanh quang hgp. Anh sing khong
nh{ing anh huéng dén cuOng d0 quang hOp ma con dnh hudng dén chat
luong cla qud trinh quang hgp n(ra.

CuOng d0 4nh sang va cd thanh phan quang phG 4nh sing déu anh
hudng dén hoat dOng quang hop cla ciy.

* Cuong dO dnh sdng

CuOng dd 4nh sang dugc danh ddu bdi di€m bu va di€m bdo hoa dnh
sang cUa quang hoQp.

- Diém bii

+ CuOng dd 4nh sang tOi thi€u d€ ciy bat dau quang hop 1a rat thap,
ldc nay cuOng d6 quang hgp rat thap va ludn nhd hon cudng dd ho hdp va
c6 sU thdi CO, ra khong khi. Khi cuOng d0 dnh sdng ting dan thi cuGng do
quang hQp ciing ting theo nhUng cuGng d0 ho hap tdi khong phu thubc vao
4nh sdng nén khong ting. P&n moOt liic nao dé thi cudng dd quang hgp bang
vGi cuOng dd ho hap. Cudng d0 dnh sing ma tai d6 cuGng d0 quang hop
bang vGi cuOng d6 ho hdp goi 1a di€m bu dnh sdng cUa quang hgp

+ Dua vao di€m bu dnh sdng, ngudi ta chia thuc vat thanh ciy Ua sang
va ciy Ua béng. Ciy Ua sang ludn c6 di€m bu 4nh sdng cao hon ciy Ua béng.

+ CuOng d0 4nh sang 16n hon di€m b trlr thi cuOng d0 quang hop 16n
hon cuOng d6 ho hap va cay c6 tich luy va ngugc 1ai.

- Piém bdo hoa dnh sdng

+ Sau di€m bu 4nh sdng, n€u cuOng d0 4nh sing ti€p tuc ting 1én thi

cudng d0 quang hgp ciing ting theo, nhung dén ldic ndo dé thi cuOng do



quang hop ting chdm va dat cUc dai. CuOng d0 4nh sang tai thoi di€m d6
20i 12 di€m bdo hoa 4nh sang cUa quang hop.

+ Sau di€m bdo hoa, n€u cuOng d0 dnh sang ti€p tuc ting thi cUOng db
quang hgp van dat di€ém bao hoa mOt giGi han nita. Khi cuOng d0 4nh sing
qué manh thi quang hgp bj Uc ché va dudng bi€u dién cudng dd quang hgp
¢6 xu hudng di xubng.

+ Su gidm quang khi cuOng d0 dnh sdng qua manh 1a do cdu tric b
mdy quang hQp bi tOn thuong, hé thOng sac tO bi pha huy khi cuOng do
chi€u siang qud manh nén phan Ung sdng va qud trinh photphoryl héa quang
hod bi Uc ché&, dOng thOi cdc phdn Ung tdi ciing ciing bi Uc ché do protein bi
bién tinh...

+ Di€m bdo hoa 4dnh sing thay ddi tuy theo loai thuc vat. Cdy Ua béng
c6 di€m bdo hoa 4nh sdng thap hon ciy Ua sdng. Nhing thuc vat c¢6 di€m
bdo hoa dnh sang cao ma di€m bu dnh sang 1ai thap thi thuOng cé niing sudt
sinh vat hoc rat cao nhu céc ciy C, (ngd, mia, cao lUong).

- Nhan t0 4nh sang gi(f vai trd quan trong trong sU tao ra ning sudt cao
cUa ciy nodng nghi€p. BGi vay, khi gidm cuOng d6 quang hgp va la nguyén
nhan gidm niing suat.

* Thanh phdn quang ph® cUa dnh sdng

- Quang hgp cé hi€u qua nhat 12 viing tia d va tia xanh tim. Céc tia con
1ai c6 hi€u qud rat thap hay khong con c6 hi€u qud quang hop.

- Anh sdng séng ngan (xanh tim) c¢6 kha ning gitp cho viéc tao thanh
axit amin, protein...

- Anh sdng séng dai (d0) gidp cho viéc t6ng hgp gluxit.

3.2. Anh huéng clia nudc dén qui trinh quang hop



- Ham 1ugng nudc trong 14 lién quan truc ti€p dén sy déng md cla khi
khOng, nén dnh huéng dén khd niing xAm nhdp CO, vio t€ bao 14 d€ thuc
hién céc phan Ung cla quang hop.

- Nudc dnh hudng cd pha siang va pha t0i cla quang hop

+Trong pha sang, nudc 1a nguyén li€u truc ti€p cung cap electron va H*
d€ kh(r CO, trong pha tOi.

+ Trong pha t0i, nudc 1a dung méi cho cic phan Ung hod sinh va ddm
bdo trang thdi keo nguyén sinh 6n dinh cho cdc phdn Ung enzym xay ra.

- Ham lugng nudc trong t€ bao gidm xudng 5 — 20 % so vdi tOng sO
nudc trong t€ bao thi quang hop van xdy ra binh thudng. Khi thi€u 40 — 60
% quang hgp gidm manh va dan tGi ngling quang hagp.

- Nudc 12 nhan tO di€u hoa nhiét do 14.

- Ham lugng nudc trong 14 quy€t dinh tOc dd van chuyén cic sdn
pham ra khoi 14 1am cho quang hop ti€p tuc dién ra. Thi€u nudc, sdn pham
quang hgp bi tac nghén, Uc ché quang hop.

- Nudc trong 14 va trong t€ bao ciy néi chung anh hudng dén tdc dd
sinh trudng cUla cdy, dén sy hinh thanh cUa b0 mdy quang hgp. Thi€u nudc
gdy ra sU phan huy bd may quang hgp, 1am suy thodi luc lap, pha huy moi
lién két gilra diép luc va protein...

- Tuy nhién tuy theo khd niing chOng chiu han cla cdy ma mUc dd
gidm sit quang hgp 12 rat khic nhau. Thuc vat cang chOng chiu han tOt thi
quang hQp gidm it hon khi thi€u nudc.

Trong sdn xudt, can c¢6 ch€ dd tudi nudc hgp 1y cho ciy trOng dé
chiing ¢6 hoat dOng quang hgp tOi Uu va tranh han x3y ra.

3.3. Anh hudng clia néng dd CO, dén qu4 trinh quang hop



NOng d0 CO, trong khong khi s dnh huéng truc ti€p dén cuGng do
quang hQp.

- NOng d6 CO, thap nhat d€ ciy bat ddu quang hgp 1a 0,008 dén
0,01%. Khi nOng d0 CO, ting nhung & mUc thap thi cudng d0 quang hgp
nhO hon cuOng d0 ho hap. N€u ti€p tuc ting nOng d6 CO, 1én thi cudng dO
quang hgp ting 1én nhung cuOng dd hd hdp khong ting va do d6 dén mot
lic ndo d6 ta c6 sU can bang gilta quang hop va ho hép, tlc 1a cudng dod
quang hgp bang cuOng dd hd hap.

NOng dd CO, trong khong khi ma cdy dat dugc su cin bang gilra
quang hgp va ho hdp goi 1a di€m bu clla quang hgp.

- Sau di€m b n€u ndng d0 CO, ti€p tuc ting thi cuOng dO quang hgp
cling ting 1én nhung v€ sau thi ting chdm dan va dén lic nao d6 cudng do
quang hQp khéng ting nlfa mdc di nOng dd CO, van ting. NOng dd Co,
trong khong khi Ung v&i ldc quang hop dat cuc dai goi 1a di€m bio hoa CO,
cla quang hQp.

- Sau di€m bdo hoa, néu ti€p tuc ting ham lugng CO, thi cuOng db
quang hgp khong ting nfa ma c¢é xu hudng gidm.

- Nhin chung cic ciy trOng c6 di€m bido hoa CO, dao ddng tlr 0,06-
0,1% . O nOng dd CO, bio hoa nay, cudng dd quang hop cla cdc ciy 18y
hat c6 thé ting gdp hai 1an, con cic ciy ca chua, dua chult va ciy rau c6 thé
ting 4 1an. NOng d0 CO, trong khi quyén 13 0,03%.

Nhu vay t& ndng d6 CO, trong khi quy€én d€n di€m bio hoa con mOt
khodng cich xa. Do d6 con ngUdi c6 thé diéu chinh nbng d0 CO, trong mdi

truOng quang hQp d€ ting ning sudt cho ciy trOng.



- CO, cla khong khi 12 nguOn cung cdp cacbon cho quang hgp, dOng
thdi 1a sdn phdm cla qud trinh hd hap, n€u nOng d0 qud cao thi Uc ché ho
hap va Uc ché quang hgp.

- Pat 12 m6t ngubn cung cap CO, cho khong khi. CO, trong dat chl
y€u 12 do h6 hap cUa vi sinh vat va cla ré cy tao nén.

Thong thudng G di€u kién cuOng d6 4nh sing cao, ting nOng d0 CO,
thuan 10i cho quang hop.

3.4. Anh hudng clia nhiét dd dén qu4 trinh quang hop

- Nhiét d6 anh hudng truc ti€p dén pha sdng va pha tdi cla quang hgp:

+ Pha sdng: Nhiét d0 dnh huéng dén tdc d0 van chuyén electron
trén chuOi chuy&n van electron quang hgp. Phdn Ung photphoryl hod hinh
thanh ATP vi NADPH, rat nhay vGi nhiét d0. Ngoai ra nhiét d6 con dnh
huéng dén qu4 trinh hinh thanh va phan huy cUa diép luc.

+ Pha t6i: Pha t6i bao gOm cic phdn Ung hod sinh nén chju anh
hudng cla nhiét do.

- Tuy theo nhi€t d0 khac nhau ma nhiét d0 tdc dOng tich hop dén quang
hgp ciling khéac nhau.

- Gi6i han nhiét d0 clla quang hgp.

+ Nhiét dd t6i thdp: Cac ciy nhiét dGi bat ddu quang hgp tlr 5-7°C.
Céc ciy ving lanh va ving on ddi bat ddu quang hgp tUr nhiét d0 dudi 0°C
mOt it. POi vGi thuc vat bac cao sU ddng hoa CO, bi dinh chi khi cO quan
dong hod bi déng biang. Nhi€u thuc vat 6n ddi c6 th€ quang hop dugc &
nhiét d0 rat thap (-5-7°C c6 khi dén -25°C).

+ Nhiét do t6i uu: Nhiét d0 t6i uu cUa quang hop 13 khodng nhiét d0
ma & dé cudng d6 quang hgp cla ciy c6 thé dat > 90% cudng d0 quang
hgp cuc dai. Nhiét d0 tbi uu ciing thay d6i theo loai thuc vat (Thuc vat



viing nhiét ddi: 25-30°C. Thuc vat dn ddi: 8-15°C, thuc vat viing xa mac va
tdo Ua néng: 40-45°C).

Thuc vat C3 thich hgp: 15-25°C

Thuc vat C4 thich hgp: 30-40°C

MOt sO thuc vat sOng & cdc noi sudi nudc néng, cé nhiét dO thich hgp
quang hQp 40-45°C.

+ Nhiét do t6i cao: Vugt qua nhiét d0 tOi Uu thi quang hgp gidm dan
va dén ldc nao d6 cudng dO quang s€& bang cudng d0 hoé hap vi hd hép
khong gidm ma ting theo nhiét do.

Phan 16n cay trong c6 Tmax khodng 40-50°C. MOt sO ciy hoa thdo
nhiét déi c6 Tmax khodng 50-60°C. Vi thuc vat dn ddi thi Tmax thap hon.

Khi nhiét d6 vugt qua Tmax, hé thdng nguyén sinh chat hoan toan bj
phé huy.

3.5. Anh hudng cia néng dd 02 dén qui trinh quang hop

- Ham lugng O, trong t& bao tU 1-5ppm khong Uc ché quang hgp. NOng
d0 O, cao hon Uc ché€ quang hop.

3.6. Anh hudng clia dinh duéng dén qui trinh quang hop

- C6 th€ &nh hudng truc ti€p hay gidn ti€p tGi qua trinh quang hop. N6
anh hudng t&i trang thai va cdu tric cla nguyén sinh chat hay truc ti€p dén
céc giai doan cUa qu4 trinh quang hQp.

+ Nito: ting dién tich cla 14 d€ quang hQp, ting ham luong diép luc,
xdy dung nén cdu triccUa enzim d€ tham gia quang hop, thi€u dam kich
thudc 14 nho lai.

+ Photpho: gidn ti€p tham gia qud trinh tOng hop di€p luc, gitp cho
quang hgp chiu dugc nhiing bi€n d6i khac nghiét cla moi trudng, gitp cho

dong van chuyén cic sdn pham quang hop v€ c0 quan dy trf tOt hon.



+ Kali: ting kha ning gilt nudc cUa 14 gidp cho cdy quang hgp dugc
trong di€u ki€n cao.

+ Magié: cdu tao nén phan t& di€p luc néu thi€u sé bac I4.

4. Quang hop va ning sudt ciy trong

4.1. Quang hop quyét dinh niing suat ciy trong

- Hoat déng quang hop quyét dinh 90-95% ning sudt cdy tréng: San phém
thu hoach cUa ching ta 13 duGng, tinh bt protein, chat béo... Néu ching ta
phan tich thanh phan hod hoc clia sdn phdm thu hoach thi ta thu dugc céc sO
liéu sau: C chi€m 45% chat kho, O khodng 42-45%, H khodng 6,5%, TOng
cOng 3 nguyén tO nay trong sdn phdm 1a 93 - 95% khOi 1ugng chat khd.
Phan con 1ai chi€m khodng dudi 10% 1a cdc nguyén tO khodng. Nhu vay thi
khodng 90-95% sdn pham thu hoach cay 18y tUr khi CO, va H,O thoéng qua
hoat ddng quang hop cUa 14 cay.

- Niing sudt cdy trOng gOm hai lo@i

+ Niing sudt sinh vat hoc dugc quyé€t dinh bdi qud trinh quang hop: La
tOng lugng chat kho ma ciy trOng tich luy dugc trén mOt don vi dién tich
dat trOng trot trong mOt thOi gian nhat dinh (vU, nidm, hay chu trinh sinh
trudng) goi 1a niing sudt sinh vat hoc (NS svh).

+ Ning sudt kinh t€ ngoai quang hQp ra, con dugc quyét dinh bGi qud
trinh van chuy€&n va tich luy chat hitu co vé co quan kinh t€: L lugng chat
khd ma cay trOng tich luy & ciac b0 phan c6 gia tri kinh t€& 16n nhat d6i véi
con ngUdi trén mOt don vi dién tich trOng trot trong mOt khodng thdi gian
(vU, mua, nam...).

4.2. Tang niing sudt cy trong thong qua su di€u khi€n quang hop

4.2.1. Bién phdp néng cao ning sudt sinh vat hoc

Ning sudt sinh vat hoc cla ciy trOng phu thudc vao ba nhém chi tiéu:



+ Dién tich 14 (L) tUc 12 b€ mat cdng tic clia quan th€ ciy trOng

+ Hoat dOng quang hgp cla quan thé

+ ThOi gian sinh truéng cUa ciy trOng tinh tU ldc cAy mOc (xudt hién 14
c6 khd niing quang hgp) dé€n khi thu hoach dai di€n cho thdi gian quang
hQp.

Céc bién phap ning cao ning sudt sinh vat hoc bao gom:

* Bién phdp ndng cao dién tich ld:

Dién tich 14 chinh 13 ¢ quan quang hgp d€ tao ra cic chat hitu co tich
luy vao cic cO quan kinh t€ tao nén ning sudt cay trOng. Vi vay, vé nguyén
tac thi ting dién tich 14 12 bién phap quan trong d€ ting ning sudt ciy trOng.

- Chon gibng c¢6 hé sO6 14 tOi Uu cao 12 mOt hudng quan trong cla cic
nha chon tao gidng. Vi du nhu véi gidng lda thi tiéu chudn chon 1oc 1a:
Thap ciy, géc 14 nho, 14 dling va clg... V&i giOng lda do, ta c6 thé cdy day
va bén dam dé€ ting dién tich 14 ma khong bj 16p do.

- C6 th€ diéu khi€n dién tich b0 14 nhd céc bi€n phdp ndng sinh nhu bén
phan, tudi nude hop 1i, thuc hién ki thudt chim séc, phong trlr sdu bénh tan
cong vao b0 14 va c6 bi€n phép kéo dai tudi tho cla 14 phit hgp v4i loai va
giong cay trOng.

- T4c dung cUa b0 14 d0i v&i quang hgp thé hién & trj sO cUa dién tich
14 d6i v6i cay 18y hat 12 3 - 4 (30000-40000m? l4/ha), cdy 18y cUl va ré 1a 4 -
5,5.

- Piéu chinh mat d0 1a bién phdp don gidn nhat d€ ting dién tich I4.
Tuy theo gidng, mUc d6 thaim canh, d0 mau md cla dat... ma ta xdc dinh
mat dO thich hop, sao cho khi phat tri€én t0i da, quan thé c6 dién tich 14 tOi
Uu.

* Piéu chinh hoat ddng quang hop



Hoat dOng quang hgp cUa ciy bao gbm chU yé€u 1a cuGng d0 quang hop
va hiéu sudt quang hop.

- Cudng db quang hop: CuOng d6 quang hgp dugc tinh bang lugng CO,
cAy hap thu hodc 1ugng O, ciy thai ra hay lugng chat hitu co ciy tich luy
trén mOt don vi di€n tich 14 trong mOt don vi thdi gian. Vi du nhu s6 mg
COy/1 dm*14/1 gid.

- Hiéu sudt quang hop: 13 lugng chat kho cay trOng tich luy dugc trén 1
m: 14 trong thOi gian 1 ngdy dém.

- Bién phép ning cao cudng d6 va hi€u sudt quang hgp

+ Chon gidng c6 hoat ddng quang hop t6i Uu: cuGng dd va hi€u sudt
quang hgp cao. Pay 132 mOt hudng chon tao gibng dua trén hoat ddng sinh
ly clia cAy can dugc quan tAm nhi€u hon.

+ BO tri thOi vu tOt nhat, bén phan cin dGi va hgp ly, bdo ddm day du
nUdc nhat 1a giai doan ra hoa, k€t qua va hinh thanh c0 quan du tr(f, phong
trU sdu bénh hai ciy trOng...

* Piu chinh thOi gian quang hQp

ThOi gian quang hgp cUa ciy bao gdm thdi gian quang hQp trong ngay,
trong nim va tuGi tho cla cO quan quang hop, chl yéu 1a tuGi tho cla l4.

- Thoi gian quang hop trong ngay cUa cdc nudc nhiét déi thudng ngdn
hon céc nu@c 6n ddi, nén ning sudt cdy trOng cUa ta thuOng thap hon cic
nudc on doi.

Vi du nhu ning sudt khoai tiy cUa cdc nu@c 6n déi rat cao (40-60
tan/ha), con cUa ta khodng 10-20 tan/ha.

- ThOi gian quang hgp trong ndm cUa cdc nudc nhiét ddi dai hon cic
nudc on ddi. C6 th€ tan dung thdi gian quang hgp sult quanh nim b0 tri

tdng vU xen canh.



- Tu6i thQ cla la: cling dUQc xem Ia thGi gian quang hgp cla ciy trOng.
Trong d6, nhiing 14 cu®i cing nhu 14 dong ¢ y nghia rat quan trong vi gan
nhU toan b sdn phdm quang hdp cla né dugc van chuyén tich luy vao cic
cO quan kinh t€. Vi vy, nhin hinh thai cUa 14 dong ta c¢6 th€ du doan dugc
ning sudt cla rulng lda.

Bién phdp kéo dai tuGi tho cla 14 ch( y€u la bén phan day dU va cin
doi gilra N:P:K, bdo ddm day dU nudc va phong trlr siu b€nh hai 14...

4.2.2. Ning sudt kinh té

DE ting hé sO kinh t€ cho quan th€ ciy trOng, ta Iuu ¥ dén céc bién
phap sau:

- Chon tao gilng c6 hé s6 kinh t€ cao

Chon giOng c6 hé s6 kinh t& cao 12 mOt hudng quan trong cla cic nha
chon tao giOng cdy trOng.

Ngay nay, c6 rat nhi€u gidng c6 hé sO kinh t& kh4 cao, ty 1& bong hat,
cU, qud... rat 16n nén ning sudt clia chiing thuOng cao.

- Tao moi diéu kién thuén loi d€ huy dOng tOi da dong chat hltu co van
chuyén vé tich luy @ cidc cO quan kinh t€. Cic bién phdp bao gbm: tudi
nudc, phan bén, bo tri thdi vU, phong trlf sau bénh...

- Ngoai ra, viéc b0 trf thOi vU mOt cich hgp ly cho tUng loai ciy trOng
dé€ ltc hinh thanh cO quan kinh t€ c6 cdc di€u ki€n sinh théi thuan 1gi nhat
(nhiét d6, 8m d0, 4nh sing...) cho qud trinh thy phdn, thu tinh va tich luy
vao c¢O quan duy tr(r.

B. Thuc hanh Thoi gian: 5 gio
Thi nghiém 1: Pi€u chinh qui trinh quang hop cla thuc vat
1. Muc dich, yéu cau

a. Muc dich



Sau khi hOc xong bai nay, hQc sinh sinh vién phdi thuc hién dugc thi
nghiém:

- Quan sat duQc qud trinh quang hQp cUa ciy

- Pi€u chinh dugc qué trinh quang hgp & thuc vat dua vio céc tic
nhan can thiét
b. Yéu cau

- Nam ving Iy thuyét, chudn bj ddy d0 mau vat theo phan cong

- Thuc hanh nghiém tic, ddm bdo an toan, ding kY thuat

- Don dep sach sé noi thuc hanh, tat dién, nudc,... trude khi ra khoi
phong
2. Phuong tién thuc hanh

Chudn bj va ti€n hanh thi nghiém theo nhém, mOi nhém 5 — 6 hoc sinh
sinh vién:

- Mau vat: ciy xanh, 14 ciy

- DuUng cu:

+ VUuOn thuc nghiém

+ Nhiét ké

+ Ngubn nudc

+ Tam che
3. NOi dung thuc hanh

+ Quan sat qué trinh quang hgp cUa cay

+ Pbiéu chinh céc tic nhan lam dnh hudng dén qud trinh quang hgp
theo hudng c6 10i va bat 10i
4. Cach ti€n hanh



+ Di€u chinh tic nhin (4nh sing, nudc, nhiét dd..) lam dnh hudng
dén qua trinh quang hop theo chi€u hudng bat 10i. Panh gia két qud, ghi
chép.

+ Piéu chinh tic nhan (4nh sing, nudc, nhiét d6..) 1am anh hudng
dén qué trinh quang hQp theo chi€u hubng c6 1gi. Panh gid két quad, ghi
chép.

+ Phan tich qua trinh quang hQp.

5. Bao cao két qua va danh gia

- MOi hoc sinh sinh vién can 1am bdo cdo két qua thuc hanh, trong d6
c6 tudng trinh thi nghiém cUa c4 nhan/nhém.

- Céc hQc sinh sinh vién bdo cdo két qua trudc 16p.

C. Kiém tra Thoi gian: 1

\

gio

Chuong 5: HO HAP CUA THUC VAT Théi gian : 10 gio
Muc tiéu
- Trinh bay dugc khdi niém va vai tro cla hd hap d0i v4i co thé cla thuc
vat;

- Trinh bay dugc mOi quan hé gilta hd hdp va cic hoat ddng sOng cla thuc
vat;

- Ap dung kié€n thlfc vé ho hép cUa thuc vat d€ bdo quan nong san c6 hi€u
qua.

A. Ly thuyét Thai gian : 4 gio
1. Co quan hd hdp cla thuc vat

1.1. Khdi niém chung vé hé ha@p cUa thuc vat va vai tro hé hép cla
thuc vat

1.1.1. Khdi niém ho hép cUa thuc vat



- La qud trinh oxi hod cdc hgp chat h(tu co dudi tic dung cla enzim
gidi phéng ra ning 1UQng va cic sdn pham so cdp ti€p tuc dOng hod cho ra
cdc sdn phdm th(r cép.

- H6 hap 1a mOt hé thOng oxi hod khir phifc tap, trong dé cé su tach H,
va dién t& d€ van chuyén tdi O, lién két d€ tao thanh H,O dbng thdi ning
lugng dugc gidi phong ra sé tich luy trong cdc hgp chdt cao niing.

PTPU: CsH,,0O4 + 60, —» 6CO, + 6H,O + Ning 1luong

1.1.2. Vai tro cUa hé hép d6i vOi co thé thuc vat

- Ho hap gidi phéng ning 1ugng, tU cic nguyén li€u ho hap cung cép
cho cic hoat dOng sinh 1y va bi€n dbi sinh hod clla cO thé.

- H6 hap tao ra nhi€u sdn phdm trung gian quan trong, cdc sdn pham
trung gian nay di vao qud trinh trao d6i chat khac nhau tao ra nhi€u chat hitu
cO trong cO thé.

- C6 vai tro ting cuOng kha ning chGng ndm bénh cla thuc vat.

- Ho hép trong mOt sO trudng hop 1ai c6 vai tro tidu cuc.

Vi du: khi gdp han hdn, gi6, néng kho, dinh dubng thi€u, cudng dd ho
hap ting nhung 1ai it hi€u qud ning 1UQng, sU tidu phi cic chat cé khi lai
16n hon qua trinh tGng hop.

1.2. B6 mdy ho hap

1.2.1. Cdu tao ti thé

Ty th€ 1a bao quan dugc g0i 13 ho hap t€ bao. La nhitng th€ hinh tudi
nhU qud bi dao nhd, c6 nhi€u va rii rdc khap bao tuong, dac biét tap trung

nhi€u & co quan hoat ddng manh trong t€ bao.



TY THE

Khoang tréng giia hai mang

* Cau tao va thanh phan hod hoc

- Tii ti th€ dugc chia thanh 2 mang chia ti thé ra thanh 2 phan tich biét.
Khodng gian mang va long ti thé.

- Mang ti th€ ngoai: ciing 12 mang sinh chat: ti 1& P/L bang hay hon 1.
Tuy ti 1& nay gan gidng nhu ti 1€ clUa mang nhung thanh phan bén trong ¢
khéc, Clesterol thap.

- Khodng gian mang: xen ké gilta hai mang, moi truOng gian mang
tUrong tU va can bang v&i bao tuong.

- Mang ti th€ trong: trlf mOt sO truOng hop nho thanh hinh Ong xoe kin
long ti th€, con thi gap thanh n€p xen vao long ti th€, cdc n€p gdp nho goi la
mao. SU ting s6 1UQgng mao nham tao thém dién tich 1am viéc cla mang
trong.

- Long ti thé: ch(ta nhi€u loai khic nhau, phan 16n 12 enzim - protein do
ti th€ tu tGng hgp 18y nhd ADN cUa minh va protein tI bao tuong vao. Long
ti th€ c6 chlta ADN riéng cUa ti thé.

- Thanh phan ho4 hoc:

+ Protein chi€m khodng 65 %

+ Lipit chi€ém khodng 35 %

+ MOt it ARN, ADN dang vong

* ChUc ning



- Phan gidi cic chat h{tu co 1y niing lugng. TUc 1a ching tham gia vao
qué trinh ho hap cla t€ bao, vi trong cd thé chifa nhi€u loai enzim oxy ho4.

DPau tién thlec dn dugc phan huy trong bao tUong tao thanh axit pyruvic
va mOt it ATP.Axit pyruvic chuyé€n hod ti€p trong ty th€ qua nhiéu budc dé€
tao thanh sdn phdm culi cling 1a CO, va nudc, dOng thdi gidi phéng ning
lugng dudi dang ATP cho t& bao s dung.

- Ngoai ra ty th€ con dugc g0i 1a bao quan chi dinh, vi ching rat nhay
cdm vdi céc tic dOng c6 hai cho t€ bao.

1.2.2. CO ch€ ho hép

1.2.2.1. H6 hap y€ém khi

- Yé&m khi 13 qud trinh ho hap khong c6 mat cla oxi khong khi tham gia
va n6é thuOng xdy ra @ cO quan bi vii hay nén chat trong dat hay bit kin,
khong khi g0i 13 1én men khong can O, tao ra mOt it ning 1Ugng dang ATP
va sdn pham khic.

- Nhugc di€m cla hd hdp yém khi 14 tiéu tOn nhi€u chat dinh duGng,
ning IUQng tao ra it cho nén hiéu qua ning IUgng thap tao ra mOt sO chat
dlc.

- N6 thuOng xay ra & bd phan nam trong dat, dat chat bj déng vén,
ngdp tng, thi€u oxi trong dat.

1.2.2.2. H6 hap hi€u khi

- Qud trinh hd hdp can oxi va khong khi nhO d6 cic sdn phdm hltu co
dugc oxi hod dén tan cuing tao ra CO, va H,0.

- U'u di€m: cung mOt lugng chat du trf tao ra ning 1uong nhi€u hon,
tao ra nhi€u sdn phdm trung gian di vao cdc qua trinh tGng hop khic.

2. M0Oi quan hé gilta ho hap va hoat dOng sOng cla thuc vat

2.1. Hé h@p va su hiit nuéc va chat dinh dudng cla cdy



2.1.1. H6 hdp va hit nudc

- Su hap thu nudc va van chuyén nudc di 1én cac bO phén trén mat dat
rat can ning lugng dugc cung cap tU qua trinh hd hdp cla ciy ddc biét Ia
cUa hé thOng ré.

- Né€u hd hép cla ré bj Uc ché thi sy xdm nhdp nudc vao ré bj cham
va c6 thé bi ngung.

- Ta c6 th€ quan sit hién tugng d6 khi cAy bi ngdp ting, do thi€u oxi ma
ré ciy ho hdp yém khi, khéng dU ning Iugng cho hit nuGc, ciy bi héo.

- Han sinh 1y c6 th€ xdy ra khi thi€u oxi trong dat, cdy khong hit nudc
dU bu dap cho lugng thodt di va ching can bang nudc. D& khdc phuc han
sinh 1y thi ta tim cdch dua oxi vao dat cho ré hd hdp nhu chdng tng, sUc
biin, ph4 vang, 1am dat tgi xOp trudc khi gieo trOng. ..

2.1.2. H6 hép va hiit khodng

- Trong truGng hop sU xidm nhdp chat khoing vio ré ngugc vdi
Gradien nOng d0 thi nhat thi€t phdi cung cap ning lUong. Vi vay, ho hap
cUa hé ré 1 rat can thi€t d€ cho qu4 trinh xdm nhap chat khodng chl dOng.
Né€u hd hap cla ré bj gidm va nglng thi hit khodng cting nglng. Do vay,
vi€c bon phan két hgp véi cung cap oxi cho dat nhu 1am cd, x&i xdo, vun
ludng...thi sé ting hi€u qud cla viéc st dung phan bon...

- Ho hap tao ra nguyén li€u cho sy trao d6i ion khodng trong dung dich
dat.

- Hb hap tao ra cic chat nhan d€ két hgp vdi ion khodng rdi dua vao
trong cay.

2.2. H6 hap va tinh ch®ng chiu cUa cdy d6i voi diéu kién bat thuén

2.2.1. H6 hdp va tinh chiu nong va chiu phan dam



- Nhiét d0 cao va thlUra dam c6 th€ 1am cho ciy trOng chét. Trong di€u
kién nhiét d0 cao, protein bi phan huy va gidi phéng NH; tich luy giy dOc
cho ciy. Nhu vay, nguyén nhan chl y€u ciy chét néng ciing tUOng tU nhu
su’ du thra NH; khi thUra dam trong cay gay dOc amdn cho cay trOng.

- Vai trd cUa ho hdp 1a tao ra sdn pham d€ dbng hod NH; lam gidm
nOng dd cla né trong ciy va cdy chiu duQc néng ciing nhu thUra phan dam.
Vi vay, su ting ho hap khi gdp néng ciing nhU bén nhi€u phan dam &
nh(ing thuc vat chiu néng va chiu phan dam cé y nghia quan trong gidp ciy
chOng chiu dugc diéu ki€n bat thudn 10i doé.

2.2.2. H6 h@p va tinh chOng chiu sdu bénh — tinh mién dich thuc vat

- Ting cuOng d0 hd hdp khi bi bénh 12 mOt phan Ung thich nghi cla
cdy chOng 1ai bénh: su ting hd hap 1a k€t qud cla ting ho hap cla cay chl
va vi sinh vat.

- Ho hap cla cay chU c6 tic dung 1am yé€u dbc t6 do vi sinh vat ti€t ra
bang cdch oxi hod ching va 1am gidm hoat tinh cUa cdc enzim thuy phéan cUa
c4c vi sinh vat.

- H6 hap cung cdp ning lugng d€ ciy c6 thé chOng chiju v4i sU xam
nhap va hoat dOng cUa cdc vi sinh vat trong cO thé...

3. H6 hap va van dé bdo quan ndng sdn pham

3.1. Quan hé giita hé h@p va bdo quan nong san pham

- Muc tiéu: bdo tOn dugc nong pham v€ cad lugng va chat trong qud
trinh bdo quan. Bat c(f nguyén nhan ndo dan dén lam gidm vé mat khoi
lugng va chat lugng ndong pham thi déu 14 ké thi cla bdo quadn.

- C6 hai nguyén nhan xudt hi€n: trong qud trinh bdo quan lam dnh
huéng dén nong pham la cic sinh vat tdn cong nong pham va mOt nguyén

nhan vé€ sinh 1y quan trong n{ra 12 hoat ddng hd hdp cla nong pham.



- Nguyén nhan chung cUa bdo qudn néng sdn phdm: dua trén ho hap 1a
gidm ho hdp ddc biét 12 ho hap vo hi€éu dén mUc do t6i thi€u. Vi ndng sdn
1 cdc cO quan, bd phan con sOng nén rat can ho hap. Nhung ho hap 1ai tiéu
hao chat h(tu co, gidm khdi lugng va chat lugng ndng san.

3.2. Hau qua cla hé hdp d6i véi bdo quan nong san

3.2.1. H6 hdp tiéu hao chét hitu co cla néng san

Trong thGi ky dinh duGng thi tiéu hao chat h{tu co trong hd hdp duoc
bu dap bang hoat ddng quang hgp. Con trong bdo qudn thi hoé hdp chi lam
gidm khOi lugng va chat lugng nong pham. Do vay, cuOng d0 ho hap ma
manh thi nOng phdm phan huy nhanh.

3.2.2. H6 h@p lam tang dG &@m cUa néng san

H6 hap sdn sinh ra nudc. Nudc dugc tich tu lai lam ting d6 dm cla
noéng san. Khi dd am ting thi ho hap 1ai ting va vi sinh vat hoat ddng manh
hon.

3.2.3. H6 hép lam ting nhiét dO trong néng san

H6 hap san sinh ra nhiét tu do 1am ting nhiét d6 trong khoi nong sdn,
g0i 13 hién tugng tu nhiét. Nhiét d0 ting kich thich ho hap va hoat dOng
phan huy cUa vi sinh vat va 12 nguyén nhan ty thiéu cUa nong san.

3.2.4. H6 h8p lam thay d0i thanh phdn khi trong moi trudng bdo quan

Ham lugng O, thi gidm di con CO, thi dugc tich tu 1ai trong qué trinh
hd hap. Néu ham Iugng O, gidm qui mUc va CO, ting 1én nhi€u trong moi
truGng bdo qudn thi hé hap chuyén sang yé€m khi. H6 hdp yém khi s& phan
huy nhanh chéng c4c chat h{tu co trong néng sdn...

Do vay, d€ ting hi€u qud cla cong tic bdo qudn ndng sdn thi phdi c6
cdc bién phap khOng ché hd hdp cla nong sdn ngay sau khi thu hoach.

3.3. Cdc bién phdp khéng ch€ ho hdp trong bdo quan nong san



3.3.1. KhOng ch€ dé &m cla nong san

- Vi céc loai hat thi ta phdi kho dat d0 am cUa hat nhd hon d6 8m
t&i han, khodng 10 -13%. VGi d6 am nay thi cuOng d6 ho hap 1a khong
dang k€ va c6 th€ bdo quan kha an toan trong kho nong san.

- Vi hd hdp sdn sinh nudc 1am d6 dm cUa hat ting 1én, nén thinh
thodng phai phoi 1ai hat d€ dua d am vé dd am an toan.

- V@i céc rau, hoa qud thi ta luon gilf ching trong di€u ki€én d6 am gan
bdo hoa bang tudi va phun nudc. Néu d0 am gidm thi ho hap vo6 hiéu cla
chiing 1ai ting 1én. POi v&i rau, hoa qua han ché héo.

3.3.2. KhOng ché nhiét do

- Khi gidm nhiét dd thi hd hdp gidm nén ngudi ta st dung nhiét dd
thap d€ bdo quan nong san.

- Hién nay, bdo qudn trong kho lanh (t& 1anh) 1a bién phdp bdo quan
tién ti€n va ngay cang dugc Ung dung nhi€u hon. 0] trong kho lanh, ndng
s@n c6 th€ bdo quan thOi gian dai vi hd hap gidm va hoat ddng cUa vi sinh
vat ciing giam.

- Tuy nhién tuy tUng loai ndong sdn ma ta bdo quan & nhiét d0 thap
khéc nhau.

- Vi cdc loai hat, ci d€ gibng thi viéc bdo qudn trong di€u ki€n nhiét
d0 thap con c6 hi€u Ung th(r hai rét quan trong 13 ching dugc xuan hod. Khi
gieo trOng vU sau thi ching rit ngdn thdi gian sinh trudng, ra hod sém, sinh
truéng tot. ..

3.3.3. Khong ché thanh phdn khi trong moi truong bdo quan

- Trong qud trinh bdo qudn ndéng sdn thi ho hdp sé sdn sinh CO, va hap
thu O,. Khi ting nOng d0 CO, va gidm nOng dd O, trong moi tr UGng bdo

qudn thi Uc ché ho hap. V&i cac hat kho thi viéc Uc ché ho hap khong giy



hai vi cuOng dd ho hap rat thap. Nhung thi€u O, trong di€u kién d0 dm
cUa hat ting thi hd hdp yém khi s€ gidm nhanh chéng sUc sOng va kha ning
ndy mam cUa hat.

- V@i c4c ndng sdn tuoi sOng, rau, hoa, qud thi ting ndng d6 CO, va
gidm ham Iugng O, thi gidm ho hap, ngin nglra vi sinh vat xAm nhap va
phét tri€n nén thudn 1¢i cho qua trinh bdo quan.

- Gi6i han dnh hudng cla nbng d0 CO, va O, thay dGi theo dbi tugng
bdo quan.

- Bién phép:

+ Bdo quadn kin trong tdi polyetylen hay chum, vai sénh, sU... c6 hi€u
qua rat tot vi su ting CO, va gidm O, dugc khOng ché trong thé€ tich bdo
qudn nén Iam gidm hd hap va tiéu hao chat hitu co.

+ Bdo quan ma trong kho nong san...

4. Piéu kién ngoai cdnh dnh hudng dén ho hap cla thuc vat

4.1. Nhiét d6

- Nhiét d0 thich hgp cho qu4 trinh hd hép cla thuc vat tu: 20- 30°C.

- N&u nhiét d6 thap thi né kim ham hd hap, ¢ 0-5°C thi cuOng dd ho
hap thap.

- Né&u nhiét d cao 16n hon 40°C thi cudng d0 hd hdp qui manh, tidu
tOn nhi€u chat h(tu ¢, hi€u qua tao ra thap.

4.2. Nuéc

- Nudc can cho hd hdp, mat nuGc 1am gidm cudng dd hd hap. Doi vGi
cdc cO quan dang G trang thdi ngU, ting lugng nudc thi ho hap ting.

- Mu6n hat ndy mam can ddm bao dl nudc.

4.3. Ham luong O, va CO, trong khong khi

HO6 hé'p duagc kich thich khi ham 1ugng O, cao va kém di khi CO, cao.



4.4. Anh sdng

Anh sang khong nhitng dnh huGng gidn ti€p dén hd hdp thong qua dnh
hudng dén qu4 trinh quang hgp, ma 4nh sang con dnh huéng truc ti€p dén
qué trinh quang hQp. Ngoai ra d4nh sdng con dnh huéng dén co ché phan gidi
cdc chat h{tu co.

4.5. Cdc chat khodng

MOt sO tham gia vao hinh thanh nén bd may ho hap nhu: N, S, tham gia
tOng hgp protein. ..
B. Thuc hanh ThaGi gian: 5 gio
-Thi nghiém 1: X4c dinh CO, sinh ra trong qua trinh hé hap cla hat
ndy mam
1. Muc tiéu, yéu cau
a). Muc ti€u

- Kién thlc: Sinh vién ndm dugc ki€n th(c vé qué trinh hd hdp xady ra &
thuc vat

- K¥ niing: X4c dinh CO2 sinh ra trong qu trinh hd hap hat ndy mam
- Thai dO: Nang céo y thUc trong lao dOng, dAm vao v€ sinh va an toan
b). Yéu cau

- Nam ving Iy thuyét

- Chudn bi dU dung cU phin cdng

- Ti mi, than trong, chinh xac

2. Phuong tién thuc hanh (vat liéu, thi€t bi, mau vat)

- Hat dau:

- TU sdy;

- Can va qua can;



- Binh hit 8m;
- HOp nhom d€ sdy mau;
- COc thUy tinh;
- bBia petri;
- Gié'y loc;
- Mun cUa di dudgc dun sbi vGi nudc va vat kho.
3. NOGi dung thuc hanh
X4c dinh CO2 sinh ra trong qud trinh h hdp cla hat ndy mam
4. Céch ti€n hanh
Chudn bi hat ndy mam 3 - 4 hom truGc khi thi nghiém.

Cho hat da ndy mam vao 10 thly tinh rdi day nit cé6 mang Ong hinh
ch(r u va phéu lai.

PE ca 10 vao trong béng tdi. Ngoai hat ra, c6 thé dung 14 xanh, song
nhat thié€t khi ti€n hanh thi nghi€ém phai d€ né vao tOi. Sau vai gi0 1dy 10 ra
nhing dau kia cUa Ong hinh ch{f u vao trong 6ng nghiém dung nudc voi
trong da chudn bj tt truGe (nhing khong sau 1am).

P& day khéng khi trong 10 ra, qua phéu ta d6 nudc vao 10. Liic dau
d€ th(r chi d6 mot it nudc thdi. N€u dung cu 1am viéc tOt thi khong khi sé
bi ddy sang Ong nghiém. Néu hé thOng hd thi phai dung paraphin (nén) dé€
gan lai. Khong khi bj ddy sang 6ng nghiém sé 1am duc nudc voi. Di€u dé
chlng to trong khong khi ¢6 nhi€u C02 do hat thdi ra trong qu4 trinh ho hap,
khi sang Ong nghiém gdp nudc vdi tao thanh két tla CaC03

5. Bao cao két qua va danh gia

Néu két ludn v€ su hinh thanh C02 trong khi hat hd hép.
C. Kiém tra Thoi gian: 1 gio



Chuong 6: SINH TRUGNG VA PHAT TRIEN CUA THUC VAT
Thoi gian : 10 gio

Muc tiéu

- Trinh bay dudc sy sinh trudng va phat tri€n cUa thuc vat;

- Trinh bay dudc vai trd, c0 ché tic ddng, nguyén tac st dung cdc chat diéu
ti€t sinh truéng va phat tri€én cUa thuc vat;



- Ap dung céc ki€n thUc trén vao thuc tién sdn xudt d€ di€u chinh qua trinh
sinh tru@ng va phat tri€n cUa ciy trOng theo hudng c6 10i;

- Thuc hién dugc mOt sO thi nghi€m vé su dnh huéng cla céc chat di€u
ti€t sinh trudng va phat tri€n cla thuc vat.

A. Ly thuyét ThGi gian : 4 giO
1. Céc pha sinh trudng va phat tri€n cUa thuc vat

1.1. Khai niém chung v€ sinh trudng va phat tri€n cla thuc vat

1.1.1. Khai niém chung vé sinh truéng

Sinh trudng 13 qué trinh ting 1én vé& cdu triic cUa t€ bao, md, cO quan
trong cO th€ mOt cich khong thudn nghich dan dén ting 1én vé s6 1ugng,
kich thudc, thé tich, sinh khoi cUa t€ bao, mo, cO quan trong cO th€ do.

Néi chung su sinh trudng cUa cdy dugc bi€u hi€n & nhing dac diém
sau:

- Su ting vé khOi lugng va kich thudc cla cO th€ hodc cla tUng cO
quan (sy ting trudng chi€u cao cUa than ciy, chi€u dai cUa canh, ting
dién tich cUa 14, ting khOi luong quad, hat...).

- SU ting thém sO lugng cO quan, sO 1Ugng té€ bao (cdy mOc thém
canh, canh ra thém 14, sO lugng t€ bao & mo phan sinh ting 1én...).

- Ting thé tich cUa t€& bao, ddc biét 1a ting khOi lugng chat nguyén
sinh (t€ bao sau khi phan chia xong thi ti€n hanh qua trinh gidn t€ bao dé
ting kich thudc cla t€ bao va ting khOi lugng chat nguyén sinh cUa té&
bao).

- Ting cdc y€u tO cdu tric cUa t&€ bao (hinh thanh cic bao quan bén
trong t& bo).

- Ting trong 1ugng chat kho cla cdy. Chang han & thdi ky chin hat
cdy nglng ting v€ kich thudc cla cdc cO quan, nhung cdy van tich liy

thém céc chat h{tu co vé hat.



1.1.2. Khai ni€m chung vé& phit tri€n

- Su phat tri€n 1a su bién d6i chat Iugng vé sinh 1y va hinh thdi th
hién trong sult chu ky sOng cUa thuc vat tU su tao thanh hop tU trén cay
me dén sy diét vong cUa chiing khi gia.

- SU sinh trudng ciing nhU sy phat trién khong phdi 1a mOt chlc ning
sinh 1y riéng biét ma 1a qué trinh tOng hop cla cic chlc ning sinh 1y va
hoat ddng sOng, ma két qua cUa qua trinh d6 d6 dan dén sy bi€n dGi vat
chat bén trong va ra hoa két qua.

1.2. Cac pha sinh trudng & thuc vat

1.2.1. Pha phan chia

- Phan bao: tU hop t& buGc vao qud trinh phan chia nguyén phan d€ tao
ra vo sO t€ bao con goi 12 phan chia t€ bao.

- Phan bao nguyén phan gbm 4 k&: trudc, gilta, sau, culi.

1.2.2. Pha kéo dai

- Sau khi t€ bao dugc hinh thanh né s& 16n 1én vé€ mat kich thudc bang
cdch kéo dai t€ bao ban dau. Trong qud trinh nay ting cUOng hit nuGc tOng
hgp mOt s6 hgp chat trong nguyén sinh chat. Lam thé€ tich nudc cla khong
bao ting 1&n gdp hang trim 1an so v&i pha phan chia, dOng thGi dudi tic
dung cUa auxin lam véch t& bao mé&m ra va gidn vé chi€u dai.

- Trong pha kéo dai t€ bao thi kich thich kéo dai vé€ chiéu dai 16n hon
chi€u ngang.

- Sinh truéng kéo dai 1a cO ch€ quan trong bién d6i ting dién tich mat
14, ting chiu dai clla than va hé thOng ré.

- Auxin dnh huéng dé€n qua trinh téng hop ARN, protein...

1.2.3. Pha phdn hoa



- Xuat hién nhlng sai khic trong cdu tric va chlc ning cUa t& bao tU
nh(ing t€ bao gbc cé ciing ngudn gOc va chlc ning nhu nhau nhung khi dat
d€n moOt kich thudc nao dé thi né chuy€n sang thay dGi sinh 1y riéng biét.

1.3. Céc pha phat tri€n cQa thuc vt

1.3.1. Pha phoi thai: Tinh tlf ldc té bao tréing dudc thy tinh cho dén khi
hinh thanh hat.

1.3.2. Pha non tré: Tinh tU lic hat dugc hinh thanh cho dén khi ndy
mam.

1.3.3. Pha truOng thanh: Tinh tU Iic cAy mam dugc hinh thanh d€n khi
ra hoa.

1.3.4. Pha sinh san: Tinh tU ldc ra hoa cho d€n khi hinh thanh hat.

- Cin cU vao sy 1ap 1ai chu ki sinh trudng va phat tri€n chiing ta c6 thé
chia giGi thuc vat thanh cdc nhém:

+ Nhém cidy mOt ndm: chi ra hoa, qud mOt 1an rOi chét (dau, lda,
ngo...)

+ Nhém cdy hai ndm: nim dau sinh trudng, nim sau ra hoa, qud (ca rot,
bap cai...)

+ Nhém cdy nhi€u nim: mOt sO cdy tuy sOng nhi€u nim nhung chi ra
hoa ddu qud moOt 1an roi chét (tre, na...)

+ Nhém ciy nhi€u d0i qud: chu kd sinh trudng phat tri€n dugc 1ap lai
nhi€u 1an (me, vu sfa, nhon...)

- MOi quan hé gi(ra sinh truéng va phat trién:

+ Sinh trudng va phét tri€n 14 hai qué trinh khong tach biét nhau va bao
ham 1an nhau.

+ Tuy nhién c6 nhing giai doan sinh trudng khong bao ham phit tri€n

va nhitng giai doan phit tri€n khong bao ham sinh trudng.



+ Phit tri€n khong bao ham sinh trudng: tU ciy trudng thanh ra hoa, hoa
phét tri€n thanh phoi.

+ Sinh trudng khong bao ham phit tri€n: ciy con thanh ciy trudng
thanh.

2. Pi€u ki€én ngoai cadnh anh huéng téi sinh trudng va phat trién
cUa thuc vat

2.1. Anh sing

- Anh sdng ngoai tic dOng dén quang hgp ciing quyét dinh dén moi
hoat d0ng trao dGi trong ciy, né ciing 12 mOt y€u t0 di€u chinh sy sinh
truéng va phat tri€n cUa cAy.

2.2. Nhiét dd

- M0i loai cdy chi sOng trong gidi han nhiét d0 nhat dinh.

- Trong pham vi d6 gbm:

+ Nhiét d0 tOi thap: 12 nhiét dd thap nhat ma ciy c6 thé sOng dugc.

+ Nhiét d6 t0i cao: 1a nhi€t d6 cao nhat ma cay chua chét néng.

+ Nhiét d0 t0i thich: 1a nhiét d thich hgp ma cdy sinh trudng va phat
trién thudn 10i.

- Trong giGi han dé néu cy sOng trong di€u ki€n nhi€t d§ cang gan
tOi thap thi thOi gian sinh trudng cang dai (cham ra hoa) ngugc 1ai trong
diéu ki€én cang gan nhiét d6 t0i cao thi thOi gian sinh trudng cang nhanh
(ciy ra hoa sGm)

Vi duy: ciy ngd sinh trudng cham & 10-37°C, sinh truGng nhanh & 37-
44°C, ngUng sinh trudng G nhiét d0 thap 5-10°C va cao hon 44-50°C.

- Hién tugng ra hoa cla ciy phu thuOc vao nhiét d6 thap goi 1 xuin
hoa.

2.3. Nudc



- Sinh truéng cUa cd thé thuc vat phu thudc vao d6 no nudc cla céc
t€ bao mod phan sinh, noi dién ra qud trinh phan chia va sinh trudng dan dai
cUa t€ bao. T€ bao chi sinh trudng trong di€u ki€n d0 no nudc khong thap
hon 95%.

2.4. Ham luong oxi

- Rat can cho sinh trudng cla thuc vat. Nong dd oxi gidm xubng dudi
5% thi sinh trudng bi Uc ché.

2.5. Dinh dudng khoang

- Thi€u cdc nguyén tO dinh dubng thi€t yéu, ddc biét 1a nitd, sinh
trudng cla ciy bj Uc ch€, tham chi bj chét.

2.6. Cac nhan td bén trong

- Péc di€m di truyén, céc thOi kY sinh trudng, sU ra hoa cla ciy phu
thuQc vao giOng cay, loai cay.

- Hoocmon thuc vat diéu ti€t tOc d0 sinh trudng cla cay.

3. Ung dung ki€n thitc vé sinh trudng va phat tri€n cla thuc vat
trong doi sOng

3.1. Ung dung ki€n thuc sinh truéng

- X1y hat, cl ndy mam.

- Trong viéc di€u tiét sinh trudng cUa ciy g0 trong rlng, khi cAy con
non, cdc chU ring d€ mat d ciy day nham thic cdy gb non mOc vOng
nhanh nh& di€u kién 4nh sing y€u cla tan rUng. V€ sau, khi sinh trudng
cUa ciy dé dat dén chi€u cao can thiét, tuy thudc vio dac di€m giOng, loai
cdy va muc dich s& dung cUa con ngudi, ngudi ta chat tia bét, d€ 1ai sO
lugng cay can thi€t nham ting lugng dnh sang 10t xudng tan rUng gitp lam
cham sinh trudng theo chi€u cao, nhung ting v& dudng kinh, bdo ddm cay

20 to, kho€ va ddp Ung ddi hoi cUa thj truOng.



3.2. Ung dung vé kién thuc phat tri€n

- V& tic dOng cUa nhi€t d0, 4nh sing dugc si dung trong cdng tic
chon ciy trOng, theo mila, xen canh, gBi vU ciy ndng nghi€p, trOng rUng hOn
loai.

4. Cac chat di€u hoa sinh trudng va phat tri€n cla thuc vat

4.1. Cac chat diéu hoa sinh trudng

4.1.1. Khai niém chung

Trong cO th€ thuc vat ngoai nhlng chat dinh duGng nhu protein,
gluxit, lipit... con c¢6 mOt sO chat v4i ham 1ugng rat thap, né di€u tiét qua
trinh sinh trudng cUa ciy, chat d6 goi la chat di€u hoa sinh trudng hay
hoocmon.

4.1.2. Hoocmon sinh trudng cUa thuc vat

* Auxin: (IAA, AIA)

- La mOt nhém chat kich thich dugc biét dén rat sOm.

- Trong c0 thé€ thuc vat, Auxin tao ra & md phan sinh ngon, ndi nhi, 14
non, hat phan...

- Trong ciy Auxin tOn tai 3 hai dang 12 trang thai hoat d0ng (trang thai
tU do) va trang thai khong hoat dOng (trang thdi lién két) va ciing dé lam
mat tdc nhan cUa Auxin nhU 4nh sdng, oxi...

- Vai trd sinh 1y cUa Auxin

+ Kich thich sy sinh trudng cUa t€ bao.

+ Lam cho t€ bao ting 1én v€ kich thudc chl yéu theo chi€u ngang,
dan dén ting kich thudc cla 14, qua, cU. ..

+ Auxin gy tinh huéng dia, hudng thuy, huéng quang...

+ Auxin tham gia duy tr& Uu th€ ngon. Khi ch6i ngon dang sinh trudng

s& Uc ché chOi bén, n€u chdt bd ngon thi chOi bén sé sinh trudng manh.



+ Auxin kich thich sy hinh thanh ré & giam canh, chiét canh.

+ Auxin ngin ngUa rung 14, hoa, qua, tao ra qud khong hat cho mOt s
cAy nhu bau, bi, du du...

+ Auxin con ting cUOng qua trinh quang hgp va ho hap.

* Gibbrellin: (GA)

- Pugc téng hop G trong 14, trong ré€ va trong cic cO quan dang sinh
trudng nhu hat, qud, choi.

- Gibbrellin trong ciy ciing c6 th€ & dang tU do hay dang lién két véi
cdc hop chat khic.

- Anh sang kich thich su tOng hgp gibbrellin.

- Vai trd sinh 1y cUa gibbrellin:

+ ChOng 1ai c4c dOt bién lun trong ciy, kich thich ting trudng chi€u
cao.

+ Kich thich si* ndy mam cUa hat, qud, cU. Kich thich su ra hoa va
di€u chinh giGi tinh, 1am ting ti 1€ hoa duc.

+ Tao ra qua khong hat

* Xytokinin

- Phat hién thdy & vi sinh vat, tdo, dudng xi, réu va cic thuc vat bac
cao khic.

- C6 nhi€u trong hat, qud dang 16n, trong md phan sinh dang hoat dOng.

- Vai trd sinh 1y cUa Xytokinin

+ Kich thich sU phan chia t€ bao, ting cUOng tGng hQp axit nucléic va
protein

+ Anh huéng dén su phan hoa choi

Ti 1& Xytokinin/Auxin cao kich thich tao chdi, con Xytokinin/Auxin

thdp sé dan dén phan hod ré.



+ Kich thich sU ndy mam, kim him héa gia, duy tri trang thai tré cUa
mo, c0 quan toan c0 thé.

4.1.3. Hoocmon Uc ché sinh truéng clia thuc vat

* Axit abxixic: (AAB)

- C6 mat trong cdc md dang hod gi, 14, chép ré, trong cic cO quan du
tr(f nhU cU, qud, hat...

- N6 tOn tai 2 dang: dang tu do c6 hoat tinh va dang du tr(t khong c6
hoat tinh.

- Vai tro sinh ly:

+ Duy tri trang thai nghi, Uc ché su' ndy mam.

+ Gay hién tugng rung 14, rung hoa, rung qua.

+ Gay dong khi khOng, Uc ché hoat tinh amilaza lam tich ldy tinh b0t
gdy déng khi khOng.

* Etylen: (C,H,)

- Khi Etylen dugc sdn sinh ra trong hdu hét cic phan khac nhau cUa
hau hét thuc vat. TOc dO hinh thanh Etylen phu thuOc viao loai mo va giai
doan phit tri€n thuc vat.

- Phan b0 & mOt sO vi sinh vat, ndm, nhiu loai thuc vat sdn sinh ra.
Etylen di€én ra manh & mo 14 gia va qud dang chin, khi mé bi tOn thuong hay
bi tdc dOng cla di€u ki€n bat 1gi (ngdp tng, rét, han, néng va bi b&€nh).

- Vai tro sinh 1y :

+ TOn tai G trang thdi khi, xtdc ti€n qu4 trinh chin cla qua.

+ Gay rung 14, hoa, qud, thic day su ra hoa cUa cay.

+ Etylen cting kim ham sU tGng hgp va van chuy€n Auxin trong ciy non
c6 vai tro doi khang véi Auxin.

* Cac hgp chat phenol



- Trong ciy cic hgp chat phenol rat phong phi, thuOng dugc téng hgp
3 mo gia, du trlf hay bi bénh.

- Kim ham su sinh truéng, 12 y€u t6 gy gia héa cO quan.

4.1.4. Nguyén tac st dung cac chat di€u hiia sinh trudng

4.2. MOt sd Ung dung cic chat di€u hoa sinh truéng trong tréng
trot

- U'ng dung 1am ting sinh khOi chi€u cao cUa ciy hay cO quan nio d6
ngU0i ta dung Auxin va Gibbrellin vGi nOng d0 tuong d6i thap.

- Kich thich sy ra ré trong gidm va chié€t canh, ghép canh thuOng st
dung Auxin bang phuong phap chdm nhanh hay ngam trong nOng d0 thap.

- biéu chinh su ngl cla thuc vat, c6 thé rit ngdn thoi gian nghi d€ bat
n6 ndy mam thuOng dung Gibbrellin.

- Piéu chinh sU ra hoa cla ciy thuOng dung Gibbrellin va etylen.

- DPiéu chinh gi6i tinh cUa ciy trong cong tic chon giOng dung
Gibbrellin va etylen.

- Han ché€ rung qud, tao qud khong hat thuOng diung Auxin va
Gibbrellin.

- Kich thich su chin cUa qua hat thudng dung Etylen.

- Ngiin chan sy rung 14, hoa dung Auxin va Gibbrellin.

4.3. Tuong quan hoocmon thuc vat

- Tuong quan gilta hoocmon diéu ti€t sinh truéng va hoocmon di€u tiét
phit tri€n cUa thuc vat gOm:

- Tuong quan gilta hoocmon kich thich va hoocmon Uc ché€ sinh truGng
cUa thuc vat.

Vi dy: Chat kich thich va chat Uc ch& 1a Gibbrellin/Axit abxixic diéu

ti€t trang thdi sinh 1y cUa hat. Trong hat khd, Gibbrellin rat thdp nhung Axit



abxixic dat cUc dai. Trong hat ndy mam, Gibbrellin ting nhanh va dat cuc
dai nhung Axit abxixic gidm xudng manh.
- Tuong quan gilta cdc hoocmon kich thich v@i nhau.

Vi du: Tuong quan gilta Auxin va Xitokinin di€u ti€t su phat tri€én
clUa md. Khi Uu thé nghiéng vé Auxin, kich thich md ra ré. Khi uu thé
nghiéng vé& Xitkinin, kich thich chéi xudt hién.

4.4. Su ngl nghi cQa thuc vat va bién phap khac phuc

* SUngU nghi cUa thuc vat

- Hoat dOng sinh truGng cla céc thuc vat bac cao ludn chiu tic dOng
theo mua rd rét. Nhitng ciy lau ndm thi ¢6 mua sinh trudng nhanh, c6 mua
sinh tru@ng cham va tham chi c6 thOi gian cidy nglng sinh trudng va budc
vao mOt thGi ky ngl nghi. Con nhing thuc vat hang nim thi chu ky sOng
két thic bang su chét, nhung céc hat, cU, cin hanh cla ching van sOng
trong trang thdi ngUng sinh tridng va ngU nghi.

- Trong thdi ky ngl nghi d6, c6 mOt sU gidm sit manh mé céc qué trinh
trao dGi chat, cdc hoat dOng sinh 1y trong cd th€ dan dén ciy nglng sinh
trudng. Cac thuc vat 6n dGi vao mia dong thuOng trit 14 va budc vao trang
thai ngQ déng cho dén mila xuén thi bat dau sinh truéng 1ai. Nhu vay, su
ngU nghi dugc xem 12 mOt phdn Ung thich nghi cUa ciy va c6 th€ trd thanh
mOt ddc tinh di truyén cUa loai.

- C6 hai trang thdi ngU nghi do c4c nguyén nhan khic nhau di€u chinh:

+ NgU nghi bat budc: khi gdp di€u kién ngoai canh khong thudn 10i
cho sy sinh trudng nhu thi€u nudc, nhiét d6 thap, quang chu ky khdng thich
hQp...

+ NgU nghi sau: khi can bang hocmon (s tich luy qui nhi€u axit

abxixic ma ham lugng cUa giberelin qui thdp thi qua trinh ngU nghi cUa



chiing dugc hoat hod); cdu tao cla 16p vO hat, vo cU (bén viing vé co
hoc); Phoi hat chua chin xong vé sinh 1y

* Pi6u chinh trang thdi ngu nghi

- Phd ngu:

+ Cha xit cho mOng vO, ghe nhe cho nlit vd (khong giy thuong tOn
phoi hat), hodc dung axit ngdm cho mOng vO ngoai... Vi cU khoai tay thi c6
th€ 1am xay xdt 16p vO ban bén ngoai cU. Tuy nhién, bién phdp cO gidi rat
dé gay thuong tGn va dé dang cho ndm bé&nh xam nhap.

+ Ting tinh tham cho vO hat va cU nhu bién phap x&p 18p: x€p mOt
16p hat, mOt 16p cat &m thi sau mOt thGi gian nhat dinh, tinh thdm cUa hat
ting 1én va hat c6 th€ ndy mam.

+ SO dung cdc chat kich thich sinh truéng d€ di€u chinh su cin bang
hocmon theo hudng ndy mam. Ngudi ta thuGng st dung giberelin (GA;) dé
ting ty 1& GA/ABA, kich thich ndy mam.

Vi du: d€ pha ngU cho cU khoai tay tao cU giOng trOng thém vu khoai
tdy mdi, ta c6 th€ phun hodc ngdm khoai tdy mGi thu hoach v&i dung dich
GA. nOng d0 2 - 5 ppm r6i U cho ndy mam.

Néu ta két hgp dOng thdi vira di€u chinh cin bang hocmon va tinh
tham thi hi€u qua phd ngl sé& cao hon.

+ Bién phdp xU Iy nhiét d6 thap ciing c6 th€ kich thich su ndy mam
cUa hat, cU gidng.

- Kéo dai thoi ky ngu nghi dp dung trong viéc bdo quan, vi trang théi
ngU nghi 12 trang thai bdo quan tOt nhat, it hao hut nhat.

+ NgUu0i ta s dung céc chat cé tidc dung Uc ch€ ndy mam nhu MH

(malein hydrazit), MENA (metyl este cUa a-NAA) ... cho viéc bdo quan cU



khoai tiy, hanh tOi... C6 th€ phun céc chat nay trudc khi thu hoach hodc sau
khi thu hoach.

+ Bdo quan & nhiét d6 thap trong tU lanh va trong kho lanh. Nhiét d
thap c6 th€ 1am chdm suU ndy mam cUa hat trong kho lanh, nhung chiing cé
th€ ndy mam ngay khi gieo ra rudng.

4.5. SU van dong sinh trudng cUa thuc vat

- SU van dOng sinh trudng cla thuc vat 13 cac van dOng theo ddng hd
sinh hoc ¢6 lién quan d€n sU phan chia va 18n 1én cla cic t€ bao cla cay.

- MOi t€ bao sOng déu cé khd ning cdm Ung ti€p nhan kich thich,
nhiing thay d6i clla moi truOng, hinh thanh phan Ung trd 10i bang céch diéu
ti€t & mlc dO phan tU (thay d6i hoat tinh enzim), gen ( thay dGi tOc d0 sinh
tOng hgp), mang ( thay dGi tinh thdm, dién tich mang).

- Su dan truyén nhanh cic kich thich dugc thuc hién bang dién sinh
hoc: su thay d0i dién thé mang. XAy ra cic c dOng lam thay dGi tOc do
sinh trudng G nhlng phan nhat dinh cUa ciy. Trong d6, cdc hormon sinh
trudng c6 vai trd quan trong

- Van dOng sinh trudng gdm 2 loai van ddng chinh:

+ Van dOng hudng dOng: hudng sing, hudng dat, hudng nudc va
hudng héa.

+ Van dbng cam Ung: van ddng xodn Oc, van dOng trudng nudc, van
dOng ngl, van ddng nd hoa
B. Thuc hanh ThaGi gian: 5 gio

- Thi nghiém : X4c dinh kha niing ndy mam cua hat
1. Muc tiéu, yéu cau

a). Muc tiéu



- Kién thc: Hi€u biét vé€ qua trinh sinh trudng va phat tri€n cUa thuc vat
- K¥ niing: X4c dinh kha ning ndy mam cla hat

- Théi d6: Nang cdo y thUc trong lao dOng, d@m vao vé sinh va an toan
b). Yéu cau

- Nam ving Iy thuyét

- Chudn bi d0 dung cu phan cong

- Ti mi, than trong, chinh xac

2. Phuong tién thuc hanh (vat liéu, thi€t bi, mau vat)

- Hat laa hay ngo;

- Dao m0 va kim nhon;

- Dung dich indigo carmin 0,2%;

- Kinh hi€n vi va phu ting;

- NOi cé4ch thUy, bép dién.

3. NOi dung thuc hanh

Xdc dinh kha ning ndy mam cla hat

4. Cach ti€n hanh

Ngam hat lda hay ngd trong nudc khodng 10 gi0, sau dé v&t ra va U
noi am chling 3 - 5 gi®. X 1y hat nhu vy d€ phai thlrc ddy. Dung dao mG
va kim nhon tach phdi tU hat ra (can ching 10 phoi), d€ phoi trong dia dOng
hO hodc dia petri c6 gidy 10c am.

Chia phoi thanh 2 phan, mOt phan cho vao Ong nghi€m, dun sbi trén
n0i cach thly 5 phit d€ gi€t phdi. Phoi sOng va phdi chét ngam trong 2 gid
vao dung dich indigo cacmin 0,2%. Sau d6 quan st dudi kinh hi€n vi. Phoi
sOng khong bat mau,con phoi chét bat mau dam.

5. Bao cao két qua va danh gia



Két luan, gidi thich
c. Ki€m tra Thoi gian: 1 gio



Chuong 7: SINH LY CHONG CHIU CUA THUC VAT VOI
CAC PIEU KIEN BAT LOI Thoi gian: 6 gi®
Muc tiéu

- Trinh bay dudgc tic hai cla cic di€u ki€n ngoai cdnh bat thudn doi
vOi thuc vat;

- Trinh bay dugc cd ché chOng chiu va thich nghi cla cay d6i vof cic
diéu kién bat thudn cla ngoai cdnh;

- Ap dung cdc ki€n th(c trén vao thuc tién san xudt d€ chon gilng
chOng chiu hodc 1am ting tinh chOng chiu, thich Ung cUa cay trOng vdi cic
di€u ki€n ngoai canh bat thuan.

A. Ly thuyét Thoi gian: 3 gio
1.Khai niém chung vé tinh ch@ng chiu (Stress).

Khdi ni€m Stress dugc diing d€ chi nhiing y€u tO bén ngoai gy
anh hudng bat 1Gi cho thuc vat va nhling phan Ung cla co thé thuc
vat dbi vbi cdc tadc nhan giy stress. D6 1a tinh chAng chiu cla thuc vat
d6i v&i di€u kién bat 1gi cUa moi trudng.

Dudi cac di€u kién tu nhién va nhan tao thuc vat khong nglng
chiu céc stress. Céc tdc nhan giy nén stress cho thuc vat la kho, han,
lanh, néng, man, su’ 6 nhi€m khong khi ... Cac tic nhan giy stress sé&
tao nén nhing kha niing thich Ung dac trung cUa thuc vat. Sinh ly
stress nghién c(fu mOi quan hé khing khit d6 gilra co thé v&i moi
truOng, dOng thoi dua ra nhiig bién phdp nham gidp cho ciy trOng
nang cao khad ning chOng céc stress clla mdi trudng.

Tinh chat cla cdc tdc nhan gy Stress.

Stress ¢6 th€ 1am gidm manh s ting trudng va phat trién cla
cay trOng, qua d6 1am gidm ning sudt ciy trOng. Do d6 tim hi€u co ché
gay hai cUa cdc tdc nhan gay stress ciing nhu nhitng phdn Ung thich
nghi cla ciy trOng cé vai trd quan trong trong trOng trot.

MOt sO tac nhan giy stress c¢6 thé tac dOng riéng ré nhung ciing
c6 nhiéu stress ¢6 th& phdi hgp v8i nhau tic dOng 1én cO th€ thuc vat.
Vi du stress thi€u nudc thudng lién két v3i stress nhiém man & viing
ré va stress nhiét d6 cao 4 14.

MOt sO y€u tO mdi truOng tU tic nhan binh thudng chuy&n sang
tac nhan stress chi trong vai phiit (vi du nhiét dd) c6 nhimg y€u t0 mdi
truOng phdi mat nhi€u ngay hay nhi€u thang mdi tr& nén tac nhan
stress (nU3c trong dat, chat khoang ...).



Tac nhan giy stress cho loai thuc vat nay cé thé khong giy cho
loai thuc vat khac.

Phan Ung cUa thuc vat v&i Stress.

Phdn Ung cla co thé& thuc vat v3i cac tac nhan giy stress c¢6 thé
12 phdn Ung dac thu hay khong dac thui. Phdn Ung dac thu 1a nhirng
phdn Ung ngugc v&i nhimg bién dbi theo qui ludt tu nhién binh
thuOng.

Vi du khi nhiét dO cao, qui luat ty nhién binh thuGng 1a d6 nh&t
cUa t€ bao gidm nhung & day co th€ phdn Ung ddc thii nguQc qui ludt trén
1a d6 nhGt khong bi gidm dudi tac dOng cla nhiét dO cao - phdn Ung nay
dan dén thich nghi. Phdn Ung khong ddc thii 1a nhitng phdn Ung tuan theo
qui luat binh thuGng cUa tu nhién nhu khi gdp nhi€t d0 cao thi d0 nhdt
giam.

Tinh chOng chiu stress cUa thuc vat nhu 1a qu4 trinh hinh thanh
cic dac di€m thich nghi d6 14 nhig phan Ung tu v& mang tinh dac thu.
Phan Ung trd 10i cla ciy v&i cac di€u kién bat 10Gi c6 th€ rat khiac nhau
tily thu®c vao ddc tinh va cudng d0 cUa cac nhan tO giy ra stress.

Pac di€m clUa phdn Ung trd 10i clUa thuc vat trudc hét phu
thudc vao cudng dod cUa tdc nhan gy phdn Ung. O cudng do cdc nhan
t® con thap chua tdi nguOng giy stress thi ciy trd 10i binh thuOng. Khi
tdc nhan c6 cuOng d0 manh dén ngling gy stress cO th€ m&i xuat hién
phdn Ung ty vé&, lic d6 cO th€ xuat hién nhltng dac tinh m&i ma trudc
d6 chua cé, d6 1a nhing dac diém chOng chiu stress.

Kha ning thich nghi v&i di€u kién bat 10i 1a ti€én ning cUa toan
b0 cO th€ thuc vat. Nhung thudng suU chOng chiu chi xudt hién tUng
lic theo sU xudt hién tUng y€u tO nhat dinh phat huy uu thé cla né 1én
cO thé, lic d6 cO th€ phit sinh ra kha ning chOng chiu y€u t6 do tiém
ning chOng chiu cé san trong cO th&, khi gap y€u td nio s€ giy phdn
Ung tu vé thich Ung cUa cO th€ vGi y€u to doé.

C6 hai hinh thUc chOng chiu: chdng chiu riéng biét tUng y€u td
giy stress va chOng chiju lién k&t v&i nhi€u y€u tO giy stress dOng thdi.

Theo mOt sO nha khoa hoc (Maximop. D. N.

Alekxandrov.V Ia,...) phdn Ung ty vé€ cUa cay trudc cadc stress cla moi
truOng thé hién chung nhat 1a nhitng bi€n ddi tinh chat cUa nguyén
sinh chat cla t€ bao.

Gidm mUc dd phan tdn cla Nguyén sinh chat.

Tiang tinh tham cla Nguyén sinh chat.

Bié€n tinh protein cUa Nguyén sinh chat.

Hoa coaxecva Nguyén sinh chat.



Khi gdp céc stress cUa mdi truGng phdn Ung dac trung d€ tu vé
cla thuc vat 1a nhing phdn Ung theo chi€u hudng ngugc 1ai nhiing
phan Ung binh thuOng khong dac trung. Vi du khi gdp nhiét dd cao
chi€u hudng phan Ung binh thuGng cUa ciy khong c6 khd niing chiu
néng 14 dO nhét gidm. Nhung vGi ciy chiu néng khi gdp nhiét dO cao
d0 nhdét 1ai ting 1én d€ chiu dugc nhiét dO cao.

Trong quéi trinh phdn Ung tU vé v&i cac stress clla mdi truOng
nhi€u khi co th€ tao ra nhitng dac tinh thich nghi cla ciy v4&i y€u to
bat 1@i va chuy&n y€u tO bat 1gi thanh di€u kién sOng binh thuOng cla
cay, y€u tO can thi€t cho cay sinh trudng phat tri€n. Vi du mOt sO cay
do sOng trong mdi trdng man da hinh thanh ddc tinh thich nghi v&i
mdi truOng man dé, dan dan dat man la di€u kién sOng thich hgp cho
loai ciy nay, ciy phat tri€n tOt trong moi truOng man so vOi moi
truOng binh thuOng. Nhu vay tU khd ning chOng chiu da chuy&n thanh
dac tinh thich nghi.

Sinh 1y chOng chiu cla thuc vat.

Thuc vat 1a sinh vat bi€n nhiét nén nhiét dd mdi trudng cé dnh
hudng 16n dén hoat dOng sOng cUa ciy. Bién dO nhiét sinh 1y cUa cay

rd O . PN ~2 7 rd
trong khoang 1-45 C. Tuy nhién nhi€u nhém cay c6 theé sOng duQc O
nhi€t d6 cao hon (ciy chiu néng) hay & nhiét dd thap hon (ciy chiu
lanh).
2. Tinh chiu néng.
Khi gdp nhiét d0 cao s€ gay sur dong két protein dan dén su tGn

hai Nguyén sinh chat. da sO ciy khong chiu dugc nhiét db trén 50°C
kéo dai.

Trudc hét nhiét dd cao pha huy cac cau tric cla cac bao quan
cla t€& bao va cla cdc cO quan cUa ciy. Ty th&, luc lap déu bj tGn
thuong nang dnh hudng dén chlc ning hoé hdp va quang hgp. L4 bi
chdy sém gidm kha ning quang hgp va THN.

Khi gap nhiét d0 cao ca quang hgp 1an ho hdp déu bi dnh
hudng. Khi nhiét dO ting manh cuOng d6 quang hgp gidm nhanh hon
tOc dO ho ha@p. Trén ngudng nhiét sinh 1y quang hgp khong thé€ bu dU
lugng cO chat cho hd hap, do vay du tr(r gluxit sé gidm. Do vay su
mat can bang gilra hoé hdp va quang hgp 14 mOt trong nhifng nguyén
nhan chl yé&u giy hai cho ciy cla nhiét d cao.

Sy ting cao hd hap so v&i quang hgp & nhiét d6 cao xay ra rd
rét & cay C3 so vGi cay C4 hay CAM. Do & cay C3 hd hap tOi va quang

hd hap déu ting cling sy ting nhiét do.



Nhiét d0 cao 1am gidm tinh bén ving cla mang va protein. Khi
nhiét dO cao tinh 10ng qué cao lam thay dGi cau tric cla mang lam cho
mang mat ciac chlUc ning sinh 1y, d€ ngoai tham céc ion ra ngoai bao.

Nhiét d0 cao kich thich qua trinh phan huy cic chat, dac biét 1a
protein. Khi protein bi phan huy manh san phdm tich tu nhi€u trong té
bao 1a NH3 giy dOc cho t€ bao. Nhiét dd cao ciing 1am gidm lugng axit

h(tu co va nhi€u hgp chat htu co quan trong khéc do bi phan huy.

Pac biét 1a nhiét d6 cao 1am cho hdé hap manh nhung su tich
luy ning lugng vao ATP qua qud trinh photphoryl hod bi han ché& nén
phan 16n nhiét thdi ra trong hé hdp & dang nhiét 1am ting nhiét ndi
bao 1am cho té& bao bj tOn thuong va cé th€ bij chét.

Dac tinh chiu stress nhiét d0 cao cUa cay.

Thuc vat c6 khd ning chiu nhiét d0 cao nhat dinh. Gidi han
nhiét d6 cho hoat d6ng sOng binh thudng cUa thuc vat 1a ving nhiét
do sinh ly. Nhirng cay c6 kha ning thich nghi v&i ngudng nhiét d cao
hon 1a nhirng ciy chiu nhi€t d0 cao. C6 nhi€u ki€u phan Ung tu vé dac
trung d€ thich Ung v&i di€u kién nhiét d0 cao. MOi nhém ciy c6 hinh
thUc thich nghi dac trung v&i nhiét dd cao.

POi v6i cay han sinh chiu néng thi hinh thltc ph8 bi€n 1a ting
cudng qua trinh THN kém theo ting hit nudc d€ di€u hoa ndi nhiét
cla cO thé. Vi cAdy mong nudc c6 d0 nhdt Nguyén sinh chat rat cao
nén kha ning chiu néng cao. Nhi€u nhém ciy chiu néng nhG thay dGi
dac tinh vé cau tric Nguyén sinh chat, thanh phan Nguyén sinh chat.
Cac nhém cay ¢6 ham 1ugng cdc phUc hgp nucleoprotein, lipoprotein
cao va bén vimg gitp cho ciy chiu dugc nhi€t dd cao. Pac biét & nhém
ciy nay kha ning t&ng hgp loai protein sOc nhiét (HSPS—heat shock

proteins) manh, ham lugng HSP rat cao nén kha ning chiu nhiét rat
S

cao do cédc loai protein nay cé th€ chiju dugc nhiét dd cao.

C4c bién phap nang cao tinh chiu néng cUa cay.

Do tic hai cUa nhiét d0 cao lam gidm sUc sOng cla cay tUr d6
lam gidm ning sudt, cho nén viéc niang cao kha niing chiu néng cho ciay
gitp ciy khac phuc dugc nhirng stress nhiét d6 cao 1a bién phdp quan
trong gép ph@n nang cao ning sudt ciy trOng ngay ca trong di€u kién
nhiét dO cao.

C6 nhi€u bién phdp nang cao tinh chiu néng cla ciy. Trudc hét
chon gidng c¢6 khd niing chiu nhiét d cao 12 bién phap htu hi€u. Qua
ngan hang gidng chiing ta c6 th€ chon 1Qc, lai tao ... d€ tao ra giOng cay
thich Ung di€u ki€n nhi€t dO cao cla tUng ving sinh thdi, gép phan xay
dung cO cdu cay trong hop 1y cho tUng dia phuong, tUng viing sinh thdi.



Viéc rén luyén cay thich Ung dan vGi diéu kién nhiét dd cao
bang ciach ngadm hat gidng trudc khi gieo vao nudc 1lanh sau dé chuyén
sang nUGc néng ... nhi€u 1an 14 bién phap c6 hi€u qud cao. NhO gay
stress nhiét d0 cao nhan tao nén phdi da thich nghi dan vdi di€u kién
nhiét d6 cao. Trong phoi di c6 nhimng bi€n d6i thich hgp d€ chiu dugc
di€u kién nhiét d0 cao nén khi cidy moOc 1én n€u gdp di€u kién nhiét
d0 cao né da thich nghi nén it bi anh hudng bat 1gi.

Ngoai ra viéc phOi hgp cac bién phép ky thuat nhu bén phan
hop 1y, tudi nudc hgp 1y, chim séc hgp 1y ... cling gép phan gitp cay
trOng chiu dung dugc di€u ki€n nhiét d0 cao d€ duy tri qua trinh sinh
trudng phat tri€n cUa cay.

Tinh chiu lanh cUa cay.

Tac hai cUa nhiét d0 thap.

Nhiét d0 thap 1am cho 14 cAy bi héo mac dau méi truGng van du
nudc do nhiét @6 thap Uc ché su hiit nudc cla hé ré va su van
chuy&n nudc clla hé mach. POng thdi nhiét d0 thap ciing gay Uc ché
quang hQp cla 14, 1am gidm ho hdp, Uc ché cic qud trinh tOng hgp nhat
12 t&ng hQp protein do cdc enzim hoat dOng y€u. & nhiét thap mang
Nguyén sinh chat bi tOn hai 1am ting tinh ngoai thdm nén that thoat
chat dinh dudng cla té€ bao.

Nhiét d6 thap anh hudng dén cdu tric va chlc ning bd ré. Su
hit nuGc va chat khoang bi gidm manh 1am cho ciy thi€u nudc va chat
dinh dudng.

Nhiét @0 thap lam tOn hai dén mang t€ bao, mang cic bao quan
nhu luc 1ap, ty thé tir d6 dnh hudng sau sdc dén céc qud trinh sinh 1y
cUa ciy nhu quang hgp, ho hép. O cdc ciy khong chiu lanh cac lipid
cla mang c6 ty 1€ chudi axit béo bio hoa cao hon ciy chiu lanh, do d6
gdp lanh mang c¢6 khuynh hudng dGi thanh trang thai ban tinh thé. Khi
tinh 1dng cUa mang kém, cac protein cUa mang khong hoat dOng binh
thuOng dan dén hau qud x&u cho su van chuyén céc chat, su bi€n ddi
ning luUgng va hoat dOng enzim.

Pac tinh thich nghi cUa ciy v&i nhiét dd thap.

Nhiing ciy chiu nhiét d0 thap c6 d0 nhét gidm, trao dGi chat
manh, cidc qua trinh tGng hgp nhat 13 tOGng hgp protein xdy ra manh
hon cay khéng chiu nhiét d0 thap.

Pa s0 cay trOng & Viét Nam 1a cay Ua néng, chi c6 mOt sO cay
c6 ngubn gbc 6n d&i mGi c6 khad ning chiu rét nhu su hio, bap cai,
khoai tiy ... Cing mOt sO ciy nhung sOng & cic ving dia 1y khac nhau
c6 kha niing chju nhiét d0 thap khac nhau. Cac cO quan trong cung mOt
cay ciing c6 kha ning chiu nhiét d0 cao khéc nhau.



Céc bién phap nang cao tinh chiu nhiét d0 thap.

Bén canh nhiét d0 cao giy tac hai cho ciy trOng, nhiét d6 thap
cting 1am gidm sinh tru&ng phat trién cla cay tU dé 1am gidm ning sudt
cay tréng. Do vay viéc nang cao khd niing chiu nhiét d6 thap ciing gép
phan ting ning sudt ciy trOng, nhat 1a khi gdp di€u ki€n nhiét dd. C6
th& nang cao khd niing chOng chiu nhiét dd thdp bang nhi€u bién phap:

Chon 10c lai tao gibng chiu nhiét dO thap.

Rén luyén ciy con thich nghi dan v&i di€u kién nhiét d0 thap
bang cach ngdm hat giOng trudc khi gieo vao nudc ¢6 nhiét dd thap
mOt thOi gian.

B6n phan hgp 1y, nhat 1a phan kali 12 dang phan c6 kha niing
gitip ciy chOng rét tOt.

Thuc hién cac bién phap chim séc hgp ly.

Tinh chiu han cUa ciy (chiu stress nudc).

Tac hai cUa stress nudc.

Han han 1a mOt nguyén nhan quan trong lam gidm niing sudt ciy

trOng.

C6 hai loai han han: han trong dat va han trong khéng khi. C6

loai han thuc do thi€u nudc trong modi truGng giy nén nhung
cting c¢6 loai han sinh 1y 14 loai han khoéng phdi do méi truOng thi€u
nUdc ma do cay khong hit dugc nudc trong moi truOng do nhiét dd
thap, do nOng d0 dung dich mdi trudng qua cao ...

Khi han han cay bi stress nudc dan dén nhi€u hdu qua nghiém
trong:

GAay nén hién tugng co nguyén sinh va lam cho cay bi héo. Su co
nguyén sinh cic t€ bao di€n ra khi nbng d0 nudc trong mdi truOng qua
cao hay do stress nu@c 1am cho nudc trong t€ bao that thoat ra ngoai
nén kh6i Nguyén sinh chat cUa t& bao co lai, thé tich khéng bao thu
hep.

Khi méi trudng thi€u nudc kéo dai, t&€ bao mat nudc khdng bao
co 1ai, mo tréd nén mém y€u va sy héo xady ra. SU héo tam thGi nhung
cting ¢6 thé& vinh vién néu sy thi€u nuGc nghiém trong va kéo dai.

Han han cdn tr& su van chuy&n nudc trong mach gd. Khi thi€u
nudc do han héan sy cung cap nudce cho ré khong du trong dém dé€ thly
ho4 cdc mo da bi thi€u nudc ban ngay, cic 16ng hiit bi tGn thuong 16p
ngoai viing vO bi phU suberin... di 1am gidm 4p suat ré€ dé day cOt
nudc 1én trong mach gb. Pac biét khi thi€u nuGce sé€ hinh thanh nhiéu
bot khi trong mach gb pha v& tinh lién tuc cla cOt nudc nén cOt nudc
trong mach gb khong dugc day 1én lién tuc.



Han han 1am day 18p cutin trén b€ mat 14 1am gidm sy THN qua
biéu bi.

Han han l1am gidm manh quang hgp. SU thi€u nudc Iam gidm
cuOng d0 quang hgp. Khi ham lugng nudc trong 14 con khodng 40-50%
quang hQp cUa 14 bi dinh tré.

Han hén cdn trd su sinh trudng cUa ciy. Do thi€u n(roc anh
hudng dén cic hoat dOng sinh 1y nhat 1a quang hQp, nén lam gidm sinh
trudng, cdy chdm 10n, ning sudt gidm stit.

Tinh chiu han cUa cay.

C6 nhié€u hinh thUc thUc nghi v8i di€u kién han han va chiu
dung Stress nu@c khac nhau:

Gidm bé mat 14 va gidm thoat hoi nudc. Thi€u nudc 1am sinh
trudng 14 cham lai. BE mat 14 thu hep. Sy thu hep d6 1ai thich nghi v&i
di€u kién thi€u nudc. Stress nudc con 1am déng khi khGng qua tic
dung cUa axit abxixic va kich thich su rung 14 do tdc dung cUa etylen.

L4 bi€n dBi vé hinh thai, gidi phau theo chi€u hudng gidm
THN: 16p sap day, nhi€u 16ng phU trén 14, gidm sO lugng khi khOng, 14
c6 dang hinh kim ...

Khi thi€u nudc ting trudng cla 14 va quang hgp déu gidm
nhUng quang hQp gidm it hon so v&i gidm ting trudng 14. Di€u nay
khi€n cho phan 16n sdn phdm quang hgp dugc chuyén xubng ré Iam
cho b0 ré phat tri€n manh. Mat khéc khi thi€u nudc 16p dat mat
thudng khd trudc va clng nén ré thudng cé khuynh hudng phit tri€n
theo chi€u sau. Nhu vay viéc phat tri€n b0 ré 1a hinh thic thich nghi
vGi han.

Kha ning di€u chinh dp sudt thdm thau d€ duy tri can bang thé
nudc gilra t€ bao v3i mdi truOng 1a hinh thUc thich nghi v&i han han
cUa nhi€u cay. Khi dat kho han, dp sudt thdm thdu cla dung dich dat
rat cao, cdy muOn hit dugc nudce vao phdi di€u chinh 4p sudt thdm
thau theo hudng ting 1én cao hon 4p sudt tham thau clla moi truOng
d€ c6 thé€ hiit dugc nudc. SU di€u chinh 4p suit tham thdu bang cich
tich tu cdac chat hoa tan trong t€ bao 1am ting 4p sudt thdm thdu cla
dich bao. Tich tu ion d€ di€u chinh 4p sudt thdm thau xdy ra chl yéu
trong khong bao nhG vay céc ion khong dnh hudng dén hoat ddng cla
céac enzim trong t& bao chat.

DP06i v4i cay trong nhém thuc vat CAM hinh thlec thich Ung v6i
thi€u nudc 1a du trlr nudc trong ciy (cidy mong nudc) s dung nudc
ti€t kiém (photphoryl hod vong gid) va thay dGi cd ché déng ma& khi
khOng. Nhém thuc vat CAM chi m@ khi khGng vao ban dém va déng lai
vao ban ngay do d6 rat tiét kiém nudc.



Cé4c hinh thUc chiu han cla cay.

C6 nhi€u hinh thic thich nghi v&i ché d6 nudc trong mdi truGng
nhU nhém cay thUy sinh, nhém ciy Ua am, nhém ciy trung sinh va
nhém cidy han sinh. Nhém cay thly sinh s&ng trong mdi trudng nudc,
nhém ciy Ua dm sOng trong mdi truOng c6 dO am cao cho nén nhilng
nhém ciy nay khong th€ sOng trong mdi truOng khd han. Nhém ciy
trung sinh séng trong mdi trudGng c6 dd am thich hgp, n€u thi€u nudc
nhém ciy nay sinh trudng phat tri€n chdm. Nhém ciy han sinh c6
nh({g dac di€m thich nghi v&i mdi trudng kho han.

Trong nhém ciy han sinh c6 4 hinh thUc chiu han khac nhau:

Cay mong nudc (xuculen): Day 1a nhém ciy vUa chiu han vua
chiu néng rat cao, c6 th& sOng trong ving cé khi hdu kho néng kéo dai.
Hinh thUc thich nghi v&i han han clla nhém ciy nay la tiéu gidm 14, ré
cay lan rOng, du trlr nudc trong cay, 18p cuticum trén 14 day gidm THN,
d® nhdt cao va s dung nudc tiét kiém. MOt s ciy chi md khi khGng
vao dém (cay CAM).

Cay nUa han sinh (hemi xerophit): DAy 1a nhém cay chiu han
trung binh. dac diém chinh clUa nhém ciy nay 12 bd ré phit tri€n d€ huit
nUdc manh. Thoat hoi nudc ciing xdy ra manh. PO nhdt khong cao.

Cay han sinh thuc: 12 nhém cay c6 kha niing chiu han cao. Cay
han sinh thuc c6 @@ nhét Nguyén sinh chat cao, 4p sudt tham thu cao,
tinh dan hOi cUla Nguyén sinh chat cao, qua trinh THN y&u. S dung
nudc ti€t kiém .. 1a nhitng dac di€m gitip nhém cAy nay chiu han tot.

Cay khong di€u ti€t ché d6 nudc: Pay 1a nhém thuc vat c6 10i
sOng dac biét thich nghi v&i ché d6 nudc trong mdi trudng. Khi khd
han nhém thuc vat nay sOng & trang thai ti€m sinh hay sOng ngam.
Khi gdp mua mdéi truOng dU nudc chiing ti€n hanh moi qu4 trinh sinh
trudng, phat tri€n manh mé va nhanh chéng két thiic vong doi

Bién phdp nang cao tinh chiu han cUa cay.

Phan 16n cay trOng thuOc nhém ciy trung sinh, kha niing chiu
han y€u. Do d6 n€u gdp han han ning sudt gidm. P& ddm bdo niing
sudt cay trOng ngay cd trong truOng hgp bi han, ngoai ciac bién phap
chOng han thi viéc niang cao kha niing chiu han cho ciy d€ cay duy tri
hoat dOdng sOng binh thudng trong di€u ki€n han 14 bién phap quan
trong.

P& nang cao tinh chiu han cUa cay trudc hét phdi xic dinh khd
ning chiu han cla ching, tuy mUc d6 chiu han ma c6 bién phép tac
dbng thich hop.

C6 nhi€u phuong phap xac dinh tinh chiu han cla ciy. C6 thé
dua vao nhitng dac di€m gian ti€p dén kha niing chiu han cla cay nhu



hinh thdi gidi phau, dac di€m sinh 1y ddc trung cUa ciy chiu han: nhu
cudng d0 thoat hoi nudc, sUc hiit nudc cla t€ bao, dd thi€u nudc clia
cay, khd ning chiu héo cla 14 ... Cubi cing mOt chi tiéu rat quan trong
dé€ x4c dinh khd niing chiu han cla cay trOng d6 1a ning sudt cUa cay
khi gdp han han. Nén gdp di€u kién han han ma ciy van sinh trudng
phat tri€n tOt nén ning sudt van binh thuOng gan nhu khi khong bi han
thi cay d6 c6 khd ning thich nghi v&i han cao, ¢6 thé chon 1a gibng cay
chiu han.

Ngoai phuong phip xac dinh gian ti€p trén thi phuOng phép truc
ti€p hdi kha niing chiu han cUa ciy la phuong phap co ban. D6 1a viéc
xdc dinh cdc chi tiéu lién quan truc ti€p dén kha ning chiu han cUa cay
nhu d0 nhét cla nguyén sinh chat, ham lugng nudc lién két trong té
bao , tinh dan hOi cla nguyén sinh chat, khd nang gilt nudc cla
Nguyén sinh chat, khad ning duy tri ciac hoat ddng sinh ly, Trao d6i
chatkhi gdp han han. Dua vao nhlmg chi tiéu lién quan truc ti€p, quyét
dinh kha ning chiu han cUa ciy d6 d€ xac diinh mUc dO chiu han cla
cay, tU d6 c6 bién phap xU 1y thich hop.

PE& nang cao niing sudt ciy trOng trong di€u ki€n han han. Sau
khi x4c dinh khad ning chiu han cUla cay, viéc nang cao kha ning chiu
han cUa ciy 1a bién phdp can thi€t. C6 nhi€u bién phap nang cao kha
ning chiu han cUa cay:

Rén luyén hat gibng trudc khi gieo 1a bién phédp c6 hiéu quad cao
nhdt. Bang cach ngam hat giGng xen k& v&i phoi kho hat nhi€u 1an
truGc khi gieo da rén luyén cho phoi 1am quen v&i di€u ki€n thi€u nudc
tUc 1a thich nghi vGi stress nudc ngay giai doan phdi. Bang bién phap
nay nhi€u bi€n d6i vé tinh chat nguyén sinh chat, vé qu4 trinh trao dGi
chatva hoat dOng sinh 1y cla ciy di xdy ra theo chi€u hudng thich nghi
di€u kién han nén da tao ra ciy c6 khd ning chiu han cao.

Chon gi®ng cay chiu han 14 bién phdp quan trong. Dua vao
nh{ng nhém cay chju han c¢6 san d€ chon 10c nhirng nhém thich hop
vGi diéu kién cla cdc ving dia 1y khdc nhau. Bang bién phdp nay ta cé
th€ tao nén cO cdu cay trOng hop ly cho tUng viing sinh thai khac nhau,
ddm bado chl dOng d6i phé v&i han han.

Cac bién phdp kY thuat lién quan nhu bén phan hgp 1y, chidm séc
ding kY thuat ... cing gép phan nang cao kha ning chiu han cla ciy
trOng.

Bang nhiing bién phép thich hgp c6 th€ 1am ting khd ning chiu
han cho ciy trOng gép phan vao viéc duy tri va ting ning sudt ciy
trOng ngay trong di€u kién han han.

3.Tinh chiu man cla ciy (tinh chiu stress mu®i).

T4c hai clla mudi.



Pat man 1a loai dat ch(ra ham 1ugng mudi cao (>0,2%) cé nhi€u
ion dOc. Do nbng d® mudi cao nén dp sudt tham thau cla dung dich
dat @ day rat cao, c¢6 thé dat 200-300atm hay con cé th€ cao hon.

Do dat man cé dp sudt tham thau cao cho nén ciy khong thé hiit
dugc nudc néu khong cé ¢ ché thich nghi, do d6 giy nén hién tugng
han sinh ly. Cay binh thuOng khong th€ sOng trong mdi truOng cé ap
sudt thdm thdu trén 40 atm.

MOt tac hai khiac cla dat man 1a trong dung dich dat ch(ra nhiéu
ion dOc. MOt sO ion & nOng dQ thap khong ddc nhung & nbng dd cao
lai gay dOc. Cédc ion nay 1ai canh tranh v&i chat dinh dudng trong qua
trinh hiit cQa ré 1am cho ré khé hiit chat dinh duGng. Thanh phan céc

mudi trong dat man ph6 bi€n 1a NaCl, NaZSOZ’ Na2804, Na2C03,

MgClz, MgSO4 ... cac muOi d6 & nOng d0 cao déu gay dOc cho cay.

Pac biét khi cay hiit cac ion dOc vao trong t€ bao sé& giy roi loan
Trao dGi chatcUa té bao. Cac ion dOc sé Uc ché hoat dOng cic enzim,
cac chat kich thich sinh trdng cho nén 1am rdi loan hoat ddng trao d6i
chat-nang lugng, cac hoat dOng sinh 1y binh thudng cla t€ bao. Cac
chat d6c con dnh hudng theo chi€u hudng bat 1gi dén nguyén sinh
chat nhuu 1am gidm manh dd nhdt, tinh thdm cla nguyén sinh chat
ting manh nhat 1a ting manh ngoai thdm lam cho t€ bao mat chat dinh
dudng. Cac hoat dOng sinh 1y cUa t€ bao ciing bi dnh hudng: qua trinh
quang hgp gidm manh do 14 kém phat trién, sac tO it do cdc chat dbc
Uc ch€ qua trinh tGng hgp sdc td, cic qud trinh xady ra trong quang hgp
bi gidm siit do dnh hudng cla chat dOc va thi€u nudc. Qua trinh ho
hap ting manh, cic cO chat bi phan huy manh, nhung hi€u qua ning
lugng thap, phan 16n ning lugng cla cic qud trinh phan huy déu thai
ra dudi dang nhiét Iam cho t€ bao thi€u ATP d€ hoat dOng. Phan huy
manh, tOng hgp 1ai y€u nén khong but dU lugng vat chat do ho hap
phan huy, chat du tr{r dan dan bi hao hut, ciy khong sinh trudng dudgc,
do vay cay coi cQc, ning sudt thap. Néu ciy bi man nang hay man kéo
dai sé@ bj chét.

Céc hinh thUc chiu man cla cay.Thuc vat cé th€ tranh khai tac
hai clla man bang cédch loai mudi hay cich ly mudi. Tuy theo hinh thirc
chiu man, c6 thé€ chia ciy chiu man thanh cic nhém ciy chiu man:

Cay chiu man thuc su. Pay 1a nhém ciy c6 kha ning chiu man
cao nhat. Nhém ciy nay c6 khd ning sOng trong mdi truGng cé dO0 man
cao dén 10% do 4p sudt thdm th&u cUa dich bao & nhém ciy nay c6 thé
dat 200-300 atm, cao gap hang choc 1an so v&i cidc nhém ciy binh
thuOng khac.



Cay thdi mu0bi. La nhém cay c6 kha nang tiét mu01 da tich luy
trong cO th€ ra ngoai qua khi kh6ng hay tuyen mudi. O nhém cay nay
mu®i tU moi truGng thadm vao co thé dugc tap trung vao cac tuy€n
mu®i ma khong phat tan di cdc thanh phan khac cla cO thé nén khong
giy dOc cho cO thé&. Sau khi tich mOt lugng mudi nhat dinh, mudi sé&
dugc tiét ra ngoai qua tuyén mudi hay khi khOng.

Cay cdch ly muGi. O nhém cay nay trén 14, than rat nhiéu 16ng.
Céc 16ng nay lam thanh 10p cach ly co th€ v3i mudi trong moi trudng.
Mudi dugc tich luy trén céc 16ng phU day trén 14, trén than nén mudi
khong ti€p xtc vGi cO thé, khong thdm vao dugc th€ nén khong gay
dOc cho cd th€. Nhém ciy nay c6 th€ sOng trong mdi truOng c6 dO
mudi cao.

Cay khong tham mudi. Pay 12 nhém ciy cé mang nguyén sinh
chat v&i kha ning chon 10c rat cao nén khong cho cac loai mudi dOc
tham vio t€ bao. Nhém ciy nay cé th€ sOng trong moi truGng dd man
vUa.

Céac nhém cay chiu man trén tuy mUc d0, di€u kién ma c6 thé
thich nghi v&i cdc mUc d0 man khac nhau. Phdn Ung chung ddc trung
cUa nhém ciy chiu man 1a ting nbng dd dich bao, gidm tinh tham cla
mang nguyén sinh chat v&i mudi, ting ham 1ugng albumin va globilin
dé€ ting khd ning gidi dOc cla t€ bao. C4c qua trinh tOng hop xdy ra
manh, nhat 1a t&ng hQp céc axit h(tu c0, protein, axit nucleic ... d€ ting
cuUdng tao ra ciac y€u tO gidi dOc cho t€ bao.

MOt dac diém thich nghi dac trung clia nhém ciy chiu man la
thay d6i hinh théi gidi phau cd thé theo chi€u hudng thich nghi véi
moi truGng man nhu hau hét ciy chiu man déu cé6 ré banh (ré phu) to,
c6 nhiéu ré hd hap, 14 day mong nudc.

Hién tugng sinh con clla mdt sO ciy chiu man 1a dac diém rat
dac biét cla nhém cay nay. NhG su sinh con ma bao ddm sy phat tdn
manh nham duy tri dugc nodi gidng trong di€u kién sGng khong thuén
10i

Céc bién phép nang cao tinh chiu man cUa cay.

PE& gép phan nang cao ning sudt ciy trOng trong di€u kién man,
can c6 cac bién phap thich hgp. Ngoai viéc chU dOng thau chua, rira
man cdi tao mdi trudng trOng trot, bién phap truc ti€p nang cao kha
ning chiu man cUa ciy trOng ¢ vai trd quan trong.

Trudc hét viéc chon gidng chiu man thich nghi cho tUng viing
sinh thdi khidc nhau s& gép phan tao cG cau cay trOng thich hgp cho
tUng viing man khac nhau. Bién phép rén luy@n hat gibng bang cach
ngam hat gidbng trong dung dich mu®i man moOt thdi gian thich hgp gitp
phoi thich nghi dan v&i moéi truOng man. Trong mdi triGng man phdi



c6 nhitng bi€n dGi vé tinh chat nguyén sinh chat, vé cac hoat dOng trao

dGi chat, c4ac hoat dOng sinh 1y thich Ung dan v&i méi trudng man. Do

vay cay mOc lén s€ c6 khd ning chiju madn tOt. Ngoai ra c¢6 thé két hgp

v@i cdc bién phdp bén phan hgp 1y, chim séc theo ché d0 thich hop ...

cting gép phan ting khd ning chiu man cUa ciy trOng tU d6 gép phan

duy tri va niang cao ning sudt cay trOng trong di€u kién bi nhi€m man.
4. Tinh chiu siu bénh.

Pac di€m vi sinh vat giy bénh.

Vi sinh vat gy bénh cho ciy thuOc nhém ky sinh. Dang ky sinh
hoan hdo nhat clla VSV trén thuc vat 1a ky sinh bat bubc. Céc ky sinh
bat budc chi c6 khd ning dinh dudng nhd cic t€ bao sOng cla ciy va
khong th€ phat trién trén moéi truOng nao khic ngoai ciay chd cla né.
Cay ky sinh bat bubc phadi c¢6 khd ning sOng cao d€ thich Ung v4i hoat
dbng cUa ky sinh.

Cay c¢6 cdc VSV ky sinh thuOc loai ban ky sinh 1ai ¢6 cac dac
di€m khic. Cac VSV dang nay khong c6 khd niing vao t€ bao sOng ma
chi dinh dudng bang cic m6 da bi cac chat dOc do ching tiét ra giét
chét.

Cac nhém VSV ky sinh c6 nhitng ddc di€m ddc trung. Tinh chat
st dung cac chat dinh dudng cUa cdc VSV ky sinh rat khac nhau. Cic
VSV ky sinh khong bat bubc tao lugng 18n céc enzim, cic enzime nay
phan 16n dugc ti€t ra mdi trudOng xung quang. Trong sO cic enzim
ngoai bao ta thdy c6 nhi€u enzim phan gidi va chuyé&n hoa cic chat
dinh dudng cla t€ bao thuc vat thanh dang dé tiéu nhu bién ddi
protein thanh axit amin, bi€n d&i tinh bt thanh glucoza ... Hoat tinh va
thanh phan cic enzim thdi ra méi truOng thay dGi theo qua trinh phat
tri€n clla VSV.

Hoat dOng ho hap cla VSV ky sinh thuGng xdy ra rat manh. C6
nhém VSV ho hdp hi€u khi nhung ciing ¢c6 nhém hd hap ky khi. Cac
VSV ky sinh ¢6 khd niing st dung nhi€u dang chat khac nhau 1am cO
chat hdé hap

Ngoai cdc enzim khic nhau, VSV ky sinh con ti€t ra méi truOng
nhi€u sdn phdm cUa qu4 trinh trao dGi chat. Nhiing chat nay gay dbc
cho ciy chU. B&n chat hoa hoc cla cic chat d0c do VSV ti€t ra rat da
dang, gbm nhiéu thanh phan khac nhau: cic axit h(tu co, protein va sén
phdm phan gidi protein, nhi€u loai dbc t0 ...

POc tinh cla cac chat do VSV tiét ra g6m cac amid, axit amin,
ure, amoniac, cac polysacarrit, cac aldehyt, aceton, ruGu ...

Tac ddng dOc clla VSV dén cay chU khong phdi chi do 1 thanh
phan quyét dinh ma do sy tac ddng phOi hop cUa nhi€u chat gay nén.



MOt dac tinh rat quan trong clUa VSV giy bénh 1a chiing c6 tinh
thich Ung rat cao. VSV c6 khd niing thich Ung v&i di€u kién moi
truOng thay d6i. NhO khd ning nay ma VSV c6 th€ tOn tai ngay trong
cac di€u kién rat khac nghiét nhu méi trudng cé chat diét vi khudn.
Kha niing thich Ung nay nhO tinh mém déo, linh hoat trong hoat ddng
trao dBi chdt, hoat ddng sOng. Tinh thich Ung d6 gitp cho VSV vuagt
qua dugc sU chOng dOi cUa cay chl. K&t qud cla tinh thich Ung 1
xudt hién nhirng ndi m&i c6 khd ning giy bénh cho cac cay trudc dé6 da
mién dich dugc. Do vay cic giOng ciy trOng c¢6 kha ning chOng chiu
dBi vGi bénh nao d6 thi ciing chi c¢6 khd niing gilt dugc dac tinh mién
dich d6 trong vai nam.

Téc hai cla VSV gay bénh cho cay.

Sau bénh 12 m6t nguy cO gay bénh lam tOt that thu hoach mua
mang rat 18n. Theo thOng ké cla t6 chlc luong thuc thé gidi hang nim
sau bénh da 1am gidm niing sudt miia mang dén 20-30%. Trong lich s
sdn xudt néong nghiép da xudt hién nhing trdn dich bénh cay trng
nhU vang 1Ui, dao 6n, tiém 1(ra ... 1am thiét hai ndng né cho nén san
xudt ndng nghiép.

Cay bi bénh thudng do céc loai VSV gay nén. Cay bi bénh bi
tOn thuong 18n vé nhiéu mat.

VSV giy bénh lam thay dGi tinh chat nguyén sinh chat cla té
bao cay chl theo hudng bat 10i. Tinh tham ting d0t ngdt nhat 1a ting
ngoai thdm lam cho t€ bao mat dan chat dinh dudng, cay kiét qué dan
dan va chét. PO nhét clla nguyén sinh chat gidm manh 1am ting céc
qué trinh phan huy, gidm qua trinh tGng hgp cho nén ngudn nguyén li€u
du tr{r can kiét dan. Kha ning gilt nudc cla t€ bao gidm, t€ bao mat
nuUdc. Ting cuOng thoat hoi nudc manh cay khong hit kip nudc bu vao
nén ciy thi€u nudc.

VSV phia huy cau tric cdc mach dan, cic sQi polysacarit do ndm
tao ra lam tac nghén ciac mach dan, qua trinh van chuyén cac chat bi
Uc ché, cay khong dU chat dinh dudng va chat khodng nén sinh trudng,
phét trién bi nglmng tré.

C4c hoat dOng sinh 1y ciing bi anh hudng nghiém trong khi cay
bi VSV xam nhiém. Quang hQp bi gidm siit do cic phdn Ung trong pha
sang va pha t0i déu bi Uc ché. H6 hdp xdy ra manh dé6 1a ho hap vét
thuong. Co chat bi phan huy manh nhung hiéu qud niang lugng thap,
phan 18n ning lugng thdi ra & dang nhiét lam cho ndi nhiét co thé
ting l1én cao, ciy c6 th& bj chét b&i nhiét d0 ting cao dé.

Quia trinh hit nuGc va chat khodng cla hé ré ciing bi Uc ché cay
khong hit dU nudc va chat dinh duGng can thi€t nén dnh hudng dén
cac hoat dOng trao d6i chatva ning lugng cla ciy. Tém lai do tac hai



cUa céac hoat ddng cdu VSV khi xam nhiém vao cO th€ thuc vat giy ra
nhdt 12 cac chat ddc do VSV ti€t ra da dnh hudng sau sac d€n mOi qua
trinh trao dGi chat-ning 1Ugng, mOi hoat dOng sinh 1y cUa cay, tUr d6 1a

cho ciy sinh trudng chdm, n€u bi ndng ciy c6 th€ bi chét giy tOn that

16n cho muia mang.

Kha niing chiu bénh cla cay.

Kha ning chju bénh cla ciy 1a khd ning mién dich cla cay.
Bénh cUa cidy do nhi€u nguyén nhan giy ra nhung chl yé&u 1a do cic
VSV giy bénh lay nhi€m vao cd thé thuc vat gdy nén. Sau khi ciy bi
nhiém bénh co thé thuc vat xay ra nhiing bi€n d6i phlc tap va sau
sac vé qu4 trinh trao dGi chatciing nhu cic hoat dOng sinh ly. C4c bién
dGi d6 xAy ra theo chi€u hudng bat 1Gi cho ciy. Trong qua trinh chiu
tdc dOng bat 1gi clla VSV giy bénh, co th& thuc vat phat sinh nhiing
phan Ung tu vé& d€ chOng lai bénh 1am cho co thé huy dOng hét ngudn
ning lugng va vat chat dyu trlr dan dén co th€ s& bj yéu dan va c6 thé
bi chét. Ciing c6 mOt sO cO th€ c6 kha ning tU vé cao sé khoi bénh va
ti€p tUc sinh trudng phat tri€n. Trong sO nhilng cAy khdi bénh d6 c6
mOt sO s& khong bao gid bi mac 1ai bénh d6 nlra, d6 1a su mi€n dich
cla cay. Cing c6 mOt sO ciy do dac tinh cla loai ma cé khd ning mién
dich v&i mOt s6 bénh.

Kha ning mién dich cUa thuc vat phu thu®c vao nhi€u yéu t0:
dac di€m gidi phau cla cay, thanh ph&n hod hoc cla t€ bao, qui trinh
trao dBi chdt, ciac hoat dOng sinh 1y...

Pac di€m gidi phau-hinh thai cUa ciy cé vai trd quan trong dOi
v6i kha ning chOng chiu cla cay v&i VSV giy bénh. Trong nhi€u
trudng hgp cic dac di€m gidi phau-hinh thii ¢c6 dnh hudng co ban
dén tinh ch&ng chju cla cay. Anh huéng nay chl yéu xudt hién & thoi
kY dau cla qua trinh nhiém bénh, lic VSV ky sinh m&i xdm nhadp vao
mo cay.

Trong nhi€u truOng hOp s ndy mam cUa bao tU rOi trén mat
cdy 1a thoi ky dau tién cUa qud trinh nhiém VSV giy bénh cla cay. D&
bao t& ndy mam cé mdi truGng nuGc & trén bé mat ciy naoi bao tU ti€p
xtic. MOt sO cay do ddc di€m hinh thdi ddc biét Iam cho khong khi dé
1uu thong, khong tao ra mdi truOng ¢6 dO am cao trén b€ mat ciy nén
bao tr khdng c6 di€u kién ndy mam.

Bé& mat 14, than c6é phu 18p sap mOng hay 18p 16ng day khé thadm
nUGc, nudc khé dong 1ai d6 nén bao t& khé ndy mam & dé.

C&u tao va dO chac clla md bi ciing 1a yéu tO gidp ciy ngin cdn
suf xam nhiém cla VSV gay bénh.

Thanh phan hoa hoc cla t€ bao cé vai trd rat quan trong trong
kha ning chOng chiu VSV gay bénh cla ciy. Thanh phan cé y nghia



nhat d6i v&i kha niing chOng chiu bénh cUa ciy 1a nhém chat phitonxit.
Phitonxit do ciy t&ng hgp nén khong c6 tic dung v3i VSV giy bénh
chuy&n hoa v&i ciy dé, do né da thich Ung. Nhu vi khuan giy bénh
chét hoai clla cam quyt khdong cdm thy v&i nhitng phitonxit clla cam
quyt do né da thich Ung v&i sU cé mat cla cdc phitonxin niy trong cAay.
Nhung chi nhitng VSVS nao trong qué trinh ti€n hod da thich Ung v&i
phitoxit clla m&t cAy nhat dinh nén da chOng l1ai dugc tac dung cUa céc
phitoxit cUa cdy m&i ky sinh dugc & ciy dé. Con cdc truOng hgp khac
VSV déu bi céc phitoxit cUa ciy tiéu di€t khi xAm nhdp vao cay.
Phitoxit tao ra tinh chOng chiu khdong chuyén ho4 clla mo cay dOng thoi
né ciing tao ra tinh khong man cdm cla cay v3i nhitng VSV nhét dinh
gay bénh cay.

Ngoai phitonxit nhi€u chat diét khuan khac ciing c6 trong ciy
vGi vai trd gitp cho cdy chOng lai cac VSV giy bénh xam nhdp khu céc
hop chat phenol, cic protein mi€n dich, cic glucozid, cdc hQp chat tanin

Tinh mién dich cUa cidy chOng nhiing co th€ VSV gay hai chu
y€u phu thulc vao khd ning cAy phdn Ung & mUc d0 nhat dinh khi
ti€p xtc v4i tdc nhan gdy b&nh va hinh thanh cdc phdn Ung bdo vé. Két
qud cUa nhlng phdn Ung chOng d& 1a 1am bénh khoéng phét sinh, chdm
l1ay lan hay han ch& dugc bénh 1am cay phuc hoi.

C6 hai loai phdn Ung tu vé cla ciy v&i VSV gay hai: TGng hop
manh cic chat c6 tac dung khlr cac chat ddc do VSV ti€t ra va phan
Ung chOng 1ai, tiéu diét ngay nguOn VSV giay bénh. Trong d6 loai phdn
Ung th{ hai ¢6 vai trd chinh.

Bién phdp nang cao tinh mién dich cUa cay.

PE nang cao tinh mién dich cUa ciy, gidp cho cay tranh dugc cic
bénh do VSV giy ra, c6 th€ 4p dung nhi€u bién phap. Trudc hét c6 thé
diing cdc chat hoa hoc nhu cic loai vacxin thuc vat gitp ciy phong
bénh h{ru hi€u. Vi du c6 thé xr Iy Rodam cho hat giOng trong vai thé
hé gitip cdy chOng dugc bénh gi sat. Cung cap Stretomixin gilp ciy
ting tinh chOng bénh & khoai tay.

Cac nguyén tO khodng, dac biét cac nguyén tO vi lUQng ciing g6p
phan gitp cho cay ting cuOng khd ning mi€n dich kali 1am ting tinh
mién dich nhi€u bénh cho cay trbng, N st dung qui nhiéu khéng hgp
1y 1am cho cay dé bi nhiém bénh.

Bién phap lai tao, chOn glong khing bénh gép phan tao nén céc
giOng cay trOng c6 kha ning mién dich cao. Pac biét c6 thé dung cong
nghé nudi cdy md t€ bao va Céng nghé gen tao giOng khing bénh.



Co6ng nghé nudi cdy mo-t€ bao st dung dinh sinh trudng 1am
mau vat nudi cay s€ tao dugc cac cay trOng sach virus, khong bi
nhi€m bénh.

Cong nghé gen chuyé&n ghép cédc gen khiang bénh vio cho ciy
trOng ciing tao nén cic cay trOng c6 kha ning khiang bénh tot.

B. Phan thuc hanh: Thoi gian: 3
gio

- Thi nghiém: Xic dinh tinh chiu néng cla thuc vat

1. Muc tiéu, yéu cau

a). Muc ti€u

- Kién thlc: Cung cap cho sinh vién ki€n thlc vé kha ning chdng chiu cUa
thuc vat trong di€u kién bat thudn

- KY ning: X4c dinh tinh chiu néng cla thuc vat
- Thai dO: Nang céo y thlc trong lao dOng, ddm vado vé€ sinh va an toan

b). Yéu cau

- Nam vimng Iy thuyét

- Chudn bi a0 dung cU phan cong
- Ti mi, than trong, chinh xdc

2. Phuong ti€n thuc hanh (vat liéu, thiét bi, mau vat)
- L4 tudi cUa cdy dinh nghién cUu;
- Dung dich HC1 0,2 N;

- NOi c4ch thUy;

_ Nhiét ké:

- bBia petri;

- Coc nudc;

- Kep;

- Bt vi€t kinh.

3. NOi dung thuc hanh

Anh hudng cla AIA 1én su hinh thanh ré cla canh



4. Cach ti€n hanh

Pun n0i cich thly tdi 40°C. Cho vao d6 5 14 ciy dinh nghién clu (5 14
cho mOi loai ciy) chii y chon céc 14 cling tudi cang tot. Gilt 14 & trong nudc
G 40°C trong 30 phiit. Sau d6 18y mau dau tién nhu sau: Lay mot 14 cla moi
loai ciy va dat ching vao dia petri c6 nudc lanh (dung biit chi viét kinh hodc
lam nhan danh du céc dia). Nang nhiét d0 1én trén 50°C va sau 10 phit &
nhiét d0 nay lai 1ay mOt 14 ti€p theo clla mOi loai cAy va dat vao dia petri c6
nudc lanh. Ti€p tuc 1dy mau nhu th€ tc 12 1dy mau sau 10 phit mOt va
sau mOi 1an ting nhiét d6 1én 10°C cho tGi khi nhiét d6 ting 1én tGi 80°C.
5. B4o cao két qua va danh gia
Néu k&t ludn v& tinh chju néng cla cic d6i tugng nghién clru.
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	1.Khái niệm chung về tính chống chịu (Stress).
	Khái niệm Stress được dùng để chỉ những yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi cho thực vật và những phản ứng của cơ thể thực vật đối với các tác nhân gây stress. Đó là tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện bất lợi của môi trường.
	Dưới các điều kiện tự nhiên và nhân tạo thực vật không ngừng chịu các stress. Các tác nhân gây nên stress cho thực vật là khô, hạn, lạnh, nóng, mặn, sự ô nhiễm không khí ... Các tác nhân gây stress sẽ tạo nên những khả năng thích ứng đặc trưng của thực vật. Sinh lý stress nghiên cứu mối quan hệ khăng khít đó giữa cơ thể với môi trường, đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm giúp cho cây trồng nâng cao khả năng chống các stress của môi trường.
	Tính chất của các tác nhân gây Stress.
	Stress có thể làm giảm mạnh sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng, qua đó làm giảm năng suất cây trồng. Do đó tìm hiểu cơ chế gây hại của các tác nhân gây stress cũng như những phản ứng thích nghi của cây trồng có vai trò quan trọng trong trồng trọt.
	Một số tác nhân gây stress có thể tác động riêng rẽ nhưng cũng có nhiều stress có thể phối hợp với nhau tác động lên cơ thể thực vật. Ví dụ stress thiếu nước thường liên kết với stress nhiễm mặn ở vùng rễ và stress nhiệt độ cao ở lá.
	Một số yếu tố môi trường từ tác nhân bình thường chuyển sang tác nhân stress chỉ trong vài phút (ví dụ nhiệt độ) có những yếu tố môi trường phải mất nhiều ngày hay nhiều tháng mới trở nên tác nhân stress (nước trong đất, chất khoáng ...).
	Tác nhân gây stress cho loài thực vật này có thể không gây cho loài thực vật khác.
	Phản ứng của thực vật với Stress.
	Phản ứng của cơ thể thực vật với các tác nhân gây stress có thể là phản ứng đặc thù hay không đặc thù. Phản ứng đặc thù là những phản ứng ngược với những biến đổi theo qui luật tự nhiên bình thường.
	Ví dụ khi nhiệt độ cao, qui luật tự nhiên bình thường là độ nhớt của tế bào giảm nhưng ở đây cơ thể phản ứng đặc thù ngược qui luật trên là độ nhớt không bị giảm dưới tác động của nhiệt độ cao - phản ứng này dẫn đến thích nghi. Phản ứng không đặc thù là những phản ứng tuân theo qui luật bình thường của tự nhiên như khi gặp nhiệt độ cao thì độ nhớt giảm.
	Tính chống chịu stress của thực vật như là quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi đó là những phản ứng tự vệ mang tính đặc thù. Phản ứng trả lời của cây với các điều kiện bất lợi có thể rất khác nhau tùy thuộc vào đặc tính và cường độ của các nhân tố gây ra stress.
	Đặc điểm của phản ứng trả lời của thực vật trước hết phụ thuộc vào cường độ của tác nhân gây phản ứng. Ở cường độ các nhân tố còn thấp chưa tới ngưỡng gây stress thì cây trả lời bình thường. Khi tác nhân có cường độ mạnh đến ngừng gây stress cơ thể mới xuất hiện phản ứng tự vệ, lúc đó cơ thể xuát hiện những đặc tính mới mà trước đó chưa có, đó là những đặc điểm chống chịu stress.
	Khả năng thích nghi với điều kiện bất lợi là tiền năng của toàn bộ cơ thể thực vật. Nhưng thường sự chống chịu chỉ xuất hiện từng lúc theo sự xuất hiện từng yếu tố nhất định phát huy ưu thế của nó lên cơ thể, lúc đó cơ thể phát sinh ra khả năng chống chịu yếu tố do tiềm năng chống chịu có sẵn trong cơ thể, khi gặp yếu tố nào sẽ gây phản ứng tự vệ thích ứng của cơ thể với yếu tố đó.
	Có hai hình thức chống chịu: chống chịu riêng biệt từng yếu tố gây stress và chống chịu liên kết với nhiều yếu tố gây stress đồng thời.
	Theo một số nhà khoa học (Maximop. D. N. Alekxandrov.V.Ia,...) phản ứng tự vệ của cây trước các stress của môi trường thể hiện chung nhất là những biến đổi tính chất của nguyên sinh chất của tế bào.
	Giảm mức độ phân tán của Nguyên sinh chất.
	Tăng tính thấm của Nguyên sinh chất.
	Biến tính protein của Nguyên sinh chất.
	Hoá coaxecva Nguyên sinh chất.
	Khi gặp các stress của môi trường phản ứng đặc trưng để tự vệ của thực vật là những phản ứng theo chiều hướng ngược lại những phản ứng bình thường không đặc trưng. Ví dụ khi gặp nhiệt độ cao chiều hướng phản ứng bình thường của cây không có khả năng chịu nóng là độ nhớt giảm. Nhưng với cây chịu nóng khi gặp nhiệt độ cao độ nhớt lại tăng lên để chịu được nhiệt độ cao.
	Trong quá trình phản ứng tự vệ với các stress của môi trường nhiều khi cơ thể tạo ra những đặc tính thích nghi của cây với yếu tố bất lợi và chuyển yếu tố bất lợi thành điều kiện sống bình thường của cây, yếu tố cần thiết cho cây sinh trưởng phát triển. Ví dụ một số cây do sống trong môi trường mặn đã hình thành đặc tính thích nghi với môi trường mặn đó, dần dần đất mặn là điều kiện sống thích hợp cho loại cây này, cây phát triển tốt trong môi trường mặn so với môi trường bình thường. Như vậy từ khả năng chống chịu đã chuyển thành đặc tính thích nghi.
	Sinh lý chống chịu của thực vật.
	Thực vật là sinh vật biến nhiệt nên nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sống của cây. Biên độ nhiệt sinh lý của cây trong khoảng 1-45oC. Tuy nhiên nhiều nhóm cây có thể sống được ở nhiệt độ cao hơn (cây chịu nóng) hay ở nhiệt độ thấp hơn (cây chịu lạnh).
	2. Tính chịu nóng.
	Khi gặp nhiệt độ cao sẽ gây sự đông kết protein dẫn đến sự tổn hại Nguyên sinh chất. đa số cây không chịu được nhiệt độ trên 50oC kéo dài.
	Trước hết nhiệt độ cao phá huỷ các cấu trúc của các bào quan của tế bào và của các cơ quan của cây. Ty thể, lục lạp đều bị tổn thương nặng ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và quang hợp. Lá bị cháy sém giảm khả năng quang hợp và THN.
	Khi gặp nhiệt độ cao cả quang hợp lẫn hô hấp đều bị ảnh hưởng. Khi nhiệt độ tăng mạnh cường độ quang hợp giảm nhanh hơn tốc độ hô hấp. Trên ngưỡng nhiệt sinh lý quang hợp không thể bù đủ lượng cơ chất cho hô hấp, do vậy dự trữ gluxit sẽ giảm. Do vậy sự mất cân bằng giữa hô hấp và quang hợp là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây hại cho cây của nhiệt độ cao.
	Sự tăng cao hô hấp so với quang hợp ở nhiệt độ cao xảy ra rõ rệt ở cây C3 so với cây C4 hay CAM. Do ở cây C3 hô hấp tối và quang hô hấp đều tăng cùng sự tăng nhiệt độ.
	Nhiệt độ cao làm giảm tính bền vững của màng và protein. Khi nhiệt độ cao tính lỏng quá cao làm thay đổi cấu trúc của màng làm cho màng mất các chức năng sinh lý, để ngoại thấm các ion ra ngoại bào.
	Nhiệt độ cao kích thích quá trình phân huỷ các chất, đặc biệt là protein. Khi protein bị phân huỷ mạnh sản phẩm tích tụ nhiều trong tế bào là NH3 gây độc cho tế bào. Nhiệt độ cao cũng làm giảm lượng axit hữu cơ và nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng khác do bị phân huỷ.
	Đặc biệt là nhiệt độ cao làm cho hô hấp mạnh nhưng sự tích luỹ năng lượng vào ATP qua quá trình photphoryl hoá bị hạn chế nên phần lớn nhiệt thải ra trong hô hấp ở dạng nhiệt làm tăng nhiệt nội bào làm cho tế bào bị tổn thương và có thể bị chết.
	Đặc tính chịu stress nhiệt độ cao của cây.
	Thực vật có khả năng chịu nhiệt độ cao nhất định. Giới hạn nhiệt độ cho hoạt động sống bình thường của thực vật là vùng nhiệt độ sinh lý. Những cây có khả năng thích nghi với ngưỡng nhiệt độ cao hơn là những cây chịu nhiệt độ cao. Có nhiều kiểu phản ứng tự vệ đặc trưng để thích ứng với điều kiện nhiệt độ cao. Mỗi nhóm cây có hình thức thích nghi đặc trưng với nhiệt độ cao.
	Đối với cây hạn sinh chịu nóng thì hình thức phổ biến là tăng cường quá trình THN kèm theo tăng hút nước để điều hoà nội nhiệt của cơ thể. Với cây mọng nước có độ nhớt Nguyên sinh chất rất cao nên khả năng chịu nóng cao. Nhiều nhóm cây chịu nóng nhờ thay đổi đặc tính về cấu trúc Nguyên sinh chất, thành phần Nguyên sinh chất. Các nhóm cây có hàm lượng các phức hợp nucleoprotein, lipoprotein cao và bền vững giúp cho cây chịu được nhiệt độ cao. Đặc biệt ở nhóm cây này khả năng tổng hợp loại protein sốc nhiệt (HSPs-heat shock proteins) mạnh, hàm lượng HSPs rất cao nên khả năng chịu nhiệt rất cao do các loại protein này có thể chịu được nhiệt độ cao.
	Các biện pháp nâng cao tính chịu nóng của cây.
	Do tác hại của nhiệt độ cao làm giảm sức sống của cây từ đó làm giảm năng suất, cho nên việc nâng cao khả năng chịu nóng cho cây giúp cây khắc phục được những stress nhiệt độ cao là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng suất cây trồng ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao.
	Có nhiều biện pháp nâng cao tính chịu nóng của cây. Trước hết chọn giống có khả năng chịu nhiệt độ cao là biện pháp hữu hiệu. Qua ngân hàng giống chúng ta có thể chọn lọc, lai tạo ... để tạo ra giống cây thích ứng điều kiện nhiệt độ cao của từng vùng sinh thái, góp phần xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng địa phương, từng vùng sinh thái.
	Việc rèn luyện cây thích ứng dẫn với điều kiện nhiệt độ cao bằng cách ngâm hạt giống trước khi gieo vào nước lạnh sau đó chuyển sang nước nóng ... nhiều lần là biện pháp có hiệu quả cao. Nhờ gây stress nhiệt độ cao nhân tạo nên phôi đã thích nghi dần với điều kiện nhiệt độ cao. Trong phôi đã có những biến đổi thích hợp để chịu được điều kiện nhiệt độ cao nên khi cây mọc lên nếu gặp điều kiện nhiệt độ cao nó đã thích nghi nên ít bị ảnh hưởng bất lợi.
	Ngoài ra việc phối hợp các biện pháp kỹ thuật như bón phân hợp lý, tưới nước hợp lý, chăm sóc hợp lý ... cùng góp phần giúp cây trồng chịu đựng được điều kiện nhiệt độ cao để duy trì quá trình sinh trưởng phát triển của cây.
	Tính chịu lạnh của cây.
	Tác hại của nhiệt độ thấp.
	Nhiệt độ thấp làm cho lá cây bị héo mặc dầu môi trường vẫn đủ nước do nhiệt độ thấp ức chế sự hút nước của hệ rễ và sự vận chuyển nước của hệ mạch. Đồng thời nhiệt độ thấp cũng gây ức chế quang hợp của lá, làm giảm hô hấp, ức chế các quá trình tổng hợp nhất là tổng hợp protein do các enzim hoạt động yếu. ớ nhiệt thấp màng Nguyên sinh chất bị tổn hại làm tăng tính ngoại thấm nên thất thoát chất dinh dưỡng của tế bào.
	Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng bộ rễ. Sự hút nước và chất khoáng bị giảm mạnh làm cho cây thiếu nước và chất dinh dưỡng.
	Nhiệt độ thấp làm tổn hại đến màng tế bào, màng các bào quan như lục lạp, ty thể từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến các quá trình sinh lý của cây như quang hợp, hô hấp. Ở các cây không chịu lạnh các lipid của màng có tỷ lệ chuỗi axit béo bão hoà cao hơn cây chịu lạnh, do đó gặp lạnh màng có khuynh hướng đổi thành trạng thái bán tinh thể. Khi tính lỏng của màng kém, các protein của màng không hoạt động bình thường dẫn đến hậu quả xấu cho sự vận chuyển các chất, sự biến đổi năng lượng và hoạt động enzim.
	Đặc tính thích nghi của cây với nhiệt độ thấp.
	Những cây chịu nhiệt độ thấp có độ nhớt giảm, trao dổi chất mạnh, các quá trình tổng hợp nhất là tổng hợp protein xảy ra mạnh hơn cây không chịu nhiệt độ thấp.
	Đa số cây trồng ở Việt Nam là cây ưa nóng, chỉ có một số cây có nguồn gốc ôn đới mới có khả năng chịu rét như su hào, bắp cải, khoai tây ... Cùng một số cây nhưng sống ở các vùng địa lý khác nhau có khả năng chịu nhiệt độ thấp khác nhau. Các cơ quan trong cùng một cây cũng có khả năng chịu nhiệt độ cao khác nhau.
	Các biện pháp nâng cao tính chịu nhiệt độ thấp.
	Bên cạnh nhiệt độ cao gây tác hại cho cây trồng, nhiệt độ thấp cũng làm giảm sinh trưởng phát triển của cây từ đó làm giảm năng suất cây trồng. Do vậy việc nâng cao khả năng chịu nhiệt độ thấp cũng góp phần tăng năng suất cây trồng, nhất là khi gặp điều kiện nhiệt độ. Có thể nâng cao khả năng chống chịu nhiệt độ thấp bằng nhiều biện pháp:
	Chọn lọc lai tạo giống chịu nhiệt độ thấp.
	Rèn luyện cây con thích nghi dần với điều kiện nhiệt độ thấp bằng cách ngâm hạt giống trước khi gieo vào nước có nhiệt độ thấp một thời gian.
	Bón phân hợp lý, nhất là phân kali là dạng phân có khả năng giúp cây chống rét tốt.
	Thực hiện các biện pháp chăm sóc hợp lý.
	Tính chịu hạn của cây (chịu stress nước).
	Tác hại của stress nước.
	Hạn hán là một nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất cây
	trồng.
	Có hai loại hạn hán: hạn trong đất và hạn trong không khí. Có
	loại hạn thực do thiếu nước trong môi trường gây nên nhưng cũng có loại hạn sinh lý là loại hạn không phải do môi trường thiếu nước mà do cây không hút được nước trong môi trường do nhiệt độ thấp, do nồng độ dung dịch môi trường quá cao ...
	Khi hạn hán cây bị stress nước dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng:
	Gây nên hiện tượng co nguyên sinh và làm cho cây bị héo. Sự co nguyên sinh các tế bào diễn ra khi nồng độ nước trong môi trường quá cao hay do stress nước làm cho nước trong tế bào thất thoát ra ngoài nên khối Nguyên sinh chất của tế bào co lại, thể tích không bào thu hẹp.
	Khi môi trường thiếu nước kéo dài, tế bào mất nước không bào co lại, mô trở nên mềm yếu và sự héo xảy ra. Sự héo tạm thời nhưng cũng có thể vĩnh viễn nếu sự thiếu nước nghiêm trọng và kéo dài.
	Hạn hán cản trở sự vận chuyển nước trong mạch gỗ. Khi thiếu nước do hạn hán sự cung cấp nước cho rễ không đủ trong đêm để thủy hoá các mô đã bị thiếu nước ban ngày, các lông hút bị tổn thương lớp ngoài vùng vỏ bị phủ suberin... đã làm giảm áp suất rễ để đẩy cột nước lên trong mạch gỗ. Đặc biệt khi thiếu nước sẽ hình thành nhiều bọt khí trong mạch gỗ phá vỡ tính liên tục của cột nước nên cột nước trong mạch gỗ không được đẩy lên liên tục.
	Hạn hán làm dày lớp cutin trên bề mặt lá làm giảm sự THN qua biểu bì.
	Hạn hán làm giảm mạnh quang hợp. Sự thiếu nước làm giảm cường độ quang hợp. Khi hàm lượng nước trong lá còn khoảng 40-50% quang hợp của lá bị đình trệ.
	Hạn hán cản trở sự sinh trưởng của cây. Do thiếu nứơc ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý nhất là quang hợp, nên làm giảm sinh trưởng, cây chậm lớn, năng suất giảm sút.
	Tính chịu hạn của cây.
	Có nhiều hình thức thức nghi với điều kiện hạn hán và chịu đựng Stress nước khác nhau:
	Giảm bề mặt lá và giảm thoát hơi nước. Thiếu nước làm sinh trưởng lá chậm lại. Bề mặt lá thu hẹp. Sự thu hẹp đó lại thích nghi với điều kiện thiếu nước. Stress nước còn làm đóng khí khổng qua tác dụng của axit abxixic và kích thích sự rụng lá do tác dụng của etylen.
	Lá biến đổi về hình thái, giải phẫu theo chiều hướng giảm THN: lớp sáp dày, nhiều lông phủ trên lá, giảm số lượng khí khổng, lá có dạng hình kim ...
	Khi thiếu nước tăng trưởng của lá và quang hợp đều giảm nhưng quang hợp giảm ít hơn so với giảm tăng trưởng lá. Điều này khiến cho phần lớn sản phẩm quang hợp được chuyển xuống rễ làm cho bộ rễ phát triển mạnh. Mặt khác khi thiếu nước lớp đất mặt thường khô trước và cứng nên rễ thường có khuynh hướng phát triển theo chiều sâu. Như vậy việc phát triển bộ rễ là hình thức thích nghi với hạn.
	Khả năng điều chỉnh áp suất thẩm thấu để duy trì cân bằng thế nước giữa tế bào với môi trường là hình thức thích nghi với hạn hán của nhiều cây. Khi đất khô hạn, áp suất thẩm thấu của dung dịch đất rất cao, cây muốn hút được nước vào phải điều chỉnh áp suất thẩm thấu theo hướng tăng lên cao hơn áp suất thấm thấu của môi trường để có thể hút được nước. Sự điều chỉnh áp suát thẩm thấu bằng cách tích tụ các chất hoà tan trong tế bào làm tăng áp suất thẩm thấu của dịch bào. Tích tụ ion để điều chỉnh áp suất thẩm thấu xảy ra chủ yếu trong không bào nhờ vậy các ion không ảnh hưởng đến hoạt động của các enzim trong tế bào chất.
	Đối với cây trong nhóm thực vật CAM hình thức thích ứng với thiếu nước là dự trữ nước trong cây (cây mọng nước) sử dụng nước tiết kiệm (photphoryl hoá vòng giả) và thay đổi cơ chế đóng mở khí khổng. Nhóm thực vật CAM chỉ mở khí khổng vào ban đêm và đóng lại vào ban ngày do đó rất tiết kiệm nước.
	Các hình thức chịu hạn của cây.
	Có nhiều hình thức thích nghi với chế độ nước trong môi trường như nhóm cây thủy sinh, nhóm cây ưa ẩm, nhóm cây trung sinh và nhóm cây hạn sinh. Nhóm cây thủy sinh sống trong môi trường nước, nhóm cây ưa ẩm sống trong môi trường có độ ẩm cao cho nên những nhóm cây này không thể sống trong môi trường khô hạn. Nhóm cây trung sinh sông trong môi trường có độ ẩm thích hợp, nếu thiếu nước nhóm cây này sinh trưởng phát triển chậm. Nhóm cây hạn sinh có những đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn.
	Trong nhóm cây hạn sinh có 4 hình thức chịu hạn khác nhau:
	Cây mọng nước (xuculen): Đây là nhóm cây vừa chịu hạn vừa chịu nóng rất cao, có thể sống trong vùng có khí hậu khô nóng kéo dài. Hình thức thích nghi với hạn hán của nhóm cây này là tiêu giảm lá, rễ cây lan rộng, dự trữ nước trong cây, lớp cuticum trên lá dày giảm THN, độ nhớt cao và sử dụng nước tiết kiệm. Một số cây chỉ mở khí khổng vào đêm (cây CAM).
	Cây nửa hạn sinh (hemi xerophit): Đây là nhóm cây chịu hạn trung bình. đặc điểm chính của nhóm cây này là bộ rễ phát triển để hút nước mạnh. Thoát hơi nước cũng xảy ra mạnh. Độ nhớt không cao.
	Cây hạn sinh thực: là nhóm cây có khả năng chịu hạn cao. Cây hạn sinh thực có độ nhớt Nguyên sinh chất cao, áp suất thẩm thấu cao, tính đàn hồi của Nguyên sinh chất cao, quá trình THN yếu. Sử dụng nước tiết kiệm .. là những đặc điểm giúp nhóm cây này chịu hạn tốt.
	Cây không điều tiết chế độ nước: Đây là nhóm thực vật có lối sống đặc biệt thích nghi với chế độ nước trong môi trường. Khi khô hạn nhóm thực vật này sống ở trạng thái tiềm sinh hay sống ngầm. Khi gặp mưa môi trường đủ nước chúng tiến hành mọi quá trình sinh trưởng, phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng kết thúc vòng đời
	Biện pháp nâng cao tính chịu hạn của cây.
	Phần lớn cây trồng thuộc nhóm cây trung sinh, khả năng chịu hạn yếu. Do đó nếu gặp hạn hán năng suất giảm. Để đảm bảo năng suất cây trồng ngay cả trong trường hợp bị hạn, ngoài các biện pháp chống hạn thì việc nâng cao khả năng chịu hạn cho cây để cây duy trì hoạt động sống bình thường trong điều kiện hạn là biện pháp quan trọng.
	Để nâng cao tính chịu hạn của cây trước hết phải xác định khả năng chịu hạn của chúng, tuỳ mức độ chịu hạn mà có biện pháp tác động thích hợp.
	Có nhiều phương pháp xác định tính chịu hạn của cây. Có thể dựa vào những đặc điểm gián tiếp đến khả năng chịu hạn của cây như hình thái giải phẫu, đặc điểm sinh lý đặc trưng của cây chịu hạn: như cường độ thoát hơi nước, sức hút nước của tế bào, độ thiếu nước của cây, khả năng chịu héo của lá ... Cuối cùng một chỉ tiêu rất quan trọng để xác định khả năng chịu hạn của cây trồng đó là năng suất của cây khi gặp hạn hán. Nên gặp điều kiện hạn hán mà cây vẫn sinh trưởng phát triển tốt nên năng suất vẫn bình thường gần như khi không bị hạn thì cây đó có khả năng thích nghi với hạn cao, có thể chọn là giống cây chịu hạn.
	Ngoài phương pháp xác định gián tiếp trên thì phương pháp trực tiếp hỏi khả năng chịu hạn của cây là phương pháp cơ bản. Đó là việc xác định các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến khả năng chịu hạn của cây như độ nhớt của nguyên sinh chất, hàm lượng nước liên kết trong tế bào , tính đàn hồi của nguyên sinh chất, khả năng giữ nước của Nguyên sinh chất, khả năng duy trì các hoạt động sinh lý, Trao đổi chấtkhi gặp hạn hán. Dựa vào những chỉ tiêu liên quan trực tiếp, quyết định khả năng chịu hạn của cây đó để xác điịnh mức độ chịu hạn của cây, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.
	Để nâng cao năng suất cây trồng trong điều kiện hạn hán. Sau khi xác định khả năng chịu hạn của cây, việc nâng cao khả năng chịu hạn của cây là biện pháp cần thiết. Có nhiều biện pháp nâng cao khả năng chịu hạn của cây:
	Rèn luyện hạt giống trước khi gieo là biện pháp có hiệu quả cao nhất. Bằng cách ngâm hạt giống xen kẽ với phôi khô hạt nhiều lần trước khi gieo đã rèn luyện cho phôi làm quen với điều kiện thiếu nước tức là thích nghi với stress nước ngay giai đoạn phôi. Bằng biện pháp này nhiều biến đổi về tinh chất nguyên sinh chất, về quá trình trao đổi chấtvà hoạt động sinh lý của cây đã xảy ra theo chiều hướng thích nghi điều kiện hạn nên đã tạo ra cây có khả năng chịu hạn cao.
	Chọn giống cây chịu hạn là biện pháp quan trọng. Dựa vào những nhóm cây chịu hạn có sẵn để chọn lọc những nhóm thích hợp với điều kiện của các vùng địa lý khác nhau. Bằng biện pháp này ta có thể tạo nên cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng vùng sinh thái khác nhau, đảm bảo chủ động đối phó với hạn hán.
	Các biện pháp kỹ thuật liên quan như bón phân hợp lý, chăm sóc đúng kỹ thuật ... cũng góp phần nâng cao khả năng chịu hạn của cây trồng.
	Bằng những biện pháp thích hợp có thể làm tăng khả năng chịu hạn cho cây trồng góp phần vào việc duy trì và tăng năng suất cây trồng ngay trong điều kiện hạn hán.
	3. Tính chịu mặn của cây (tính chịu stress muối).
	Tác hại của muối.
	Đất mặn là loại đất chứa hàm lượng muối cao (>0,2%) có nhiều ion độc. Do nồng độ muối cao nên áp suất thẩm thấu của dung dịch đất ở đây rất cao, có thể đạt 200-300atm hay còn có thể cao hơn.
	Do đất mặn có áp suất thẩm thấu cao cho nên cây không thể hút được nước nếu không có cơ chế thích nghi, do đó gây nên hiện tượng hạn sinh lý. Cây bình thường không thể sống trong môi trường có áp suất thẩm thấu trên 40 atm.
	Một tác hại khác của đất mặn là trong dung dịch đất chứa nhiều ion độc. Một số ion ở nồng độ thấp không độc nhưng ở nồng độ cao lại gây độc. Các ion này lại cạnh tranh với chất dinh dưỡng trong quá trình hút của rễ làm cho rễ khó hút chất dinh dưỡng. Thành phần các muối trong đất mặn phổ biến là NaCl, Na2SO2, Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4 ... các muối đó ở nồng độ cao đều gây độc cho cây.
	Đặc biệt khi cây hút các ion độc vào trong tế bào sẽ gây rối loạn Trao đổi chấtcủa tế bào. Các ion độc sẽ ức chế hoạt động các enzim, các chất kích thích sinh trưởng cho nên làm rối loạn hoạt động trao đổi chất-năng lượng, các hoạt động sinh lý bình thường của tế bào. Các chất độc còn ảnh hưởng theo chiều hướng bất lợi đến nguyên sinh chất nhưu làm giảm mạnh độ nhớt, tính thấm của nguyên sinh chất tăng mạnh nhất là tăng mạnh ngoại thẩm làm cho tế bào mất chất dinh dưỡng. Các hoạt động sinh lý của tế bào cũng bị ảnh hưởng: quá trình quang hợp giảm mạnh do lá kém phát triển, sắc tố ít do các chất độc ức chế quá trình tổng hợp sắc tố, các quá trình xảy ra trong quang hợp bị giảm sút do ảnh hưởng của chất độc và thiếu nước. Quá trình hô hấp tăng mạnh, các cơ chất bị phân huỷ mạnh, nhưng hiệu quả năng lượng thấp, phần lớn năng lượng của các quá trình phân huỷ đều thải ra dưới dạng nhiệt làm cho tế bào thiếu ATP để hoạt động. Phân huỷ mạnh, tổng hợp lại yếu nên không bù đủ lượng vật chất do hô hấp phân huỷ, chất dự trữ dần dần bị hao hụt, cây không sinh trưởng được, do vậy cây còi cọc, năng suất thấp. Nếu cây bị mặn nặng hay mặn kéo dài sẽ bị chết.
	Các hình thức chịu mặn của cây.Thực vật có thể tránh khỏi tác hại của mặn bằng cách loại muối hay cách ly muối. Tuỳ theo hình thức chịu mặn, có thể chia cây chịu mặn thành các nhóm cây chịu mặn:
	Cây chịu mặn thực sự. Đây là nhóm cây có khả năng chịu mặn cao nhất. Nhóm cây này có khả năng sống trong môi trường có độ mặn cao đến 10% do áp suất thẩm thấu của dịch bào ở nhóm cây này có thể đạt 200-300 atm, cao gấp hàng chọc lần so với các nhóm cây bình thường khác.
	Cây thải muối. Là nhóm cây có khả năng tiết muối đã tích luỹ trong cơ thể ra ngoài qua khí khổng hay tuyến muối. Ở nhóm cây này muối từ môi trường thấm vào cơ thể được tập trung vào các tuyến muối mà không phát tán đi các thành phần khác của cơ thể nên không gây độc cho cơ thể. Sau khi tích một lượng muối nhất định, muối sẽ được tiết ra ngoài qua tuyến muối hay khí khổng.
	Cây cách ly muối. Ở nhóm cây này trên lá, thân rất nhiều lông. Các lông này làm thành lớp cách ly cơ thể với muối trong môi trường. Muối được tích luỹ trên các lông phủ dày trên lá, trên thân nên muối không tiếp xúc với cơ thể, không thấm vào được thể nên không gây độc cho cơ thể. Nhóm cây này có thể sống trong môi trường có độ muối cao.
	Cây không thấm muối. Đây là nhóm cây có màng nguyên sinh chất với khả năng chọn lọc rất cao nên không cho các loại muối độc thấm vào tế bào. Nhóm cây này có thể sống trong môi trường độ mặn vừa.
	Các nhóm cây chịu mặn trên tùy mức độ, điều kiện mà có thể thích nghi với các mức độ mặn khác nhau. Phản ứng chung đặc trưng của nhóm cây chịu mặn là tăng nồng độ dịch bào, giảm tính thấm của màng nguyên sinh chất với muối, tăng hàm lượng albumin và globilin để tăng khả năng giải độc của tế bào. Các quá trình tổng hợp xảy ra mạnh, nhất là tổng hợp các axit hữu cơ, protein, axit nucleic ... để tăng cường tạo ra các yếu tố giải độc cho tế bào.
	Một đặc điểm thích nghi đặc trưng của nhóm cây chịu mặn là thay đổi hình thái giải phẫu cơ thể theo chiều hướng thích nghi với môi trường mặn như hầu hết cây chịu mặn đều có rễ bành (rễ phụ) to, có nhiều rễ hô hấp, lá dày mọng nước.
	Hiện tượng sinh con của một số cây chịu mặn là đặc điểm rất đặc biệt của nhóm cây này. Nhờ sự sinh con mà bảo đảm sự phát tán mạnh nhằm duy trì được nòi giống trong điều kiện sống không thuận lợi
	Các biện pháp nâng cao tính chịu mặn của cây.
	Để góp phần nâng cao năng suất cây trồng trong điều kiện mặn, cần có các biện pháp thích hợp. Ngoài việc chủ động thau chua, rửa mặn cải tạo môi trường trồng trọt, biện pháp trực tiếp nâng cao khả năng chịu mặn của cây trồng có vai trò quan trọng.
	Trước hết việc chọn giống chịu mặn thích nghi cho từng vùng sinh thái khác nhau sẽ góp phần tạo cơ cấu cây trồng thích hợp cho từng vùng mặn khác nhau. Biện pháp rèn luyện hạt giống bằng cách ngâm hạt giống trong dung dịch muối mặn một thời gian thích hợp giúp phôi thích nghi dần với môi trường mặn. Trong môi trường mặn phôi có những biến đổi về tính chất nguyên sinh chất, về các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lý thích ứng dần với môi trường mặn. Do vậy cây mọc lên sẽ có khả năng chịu mặn tốt. Ngoài ra có thể kết hợp với các biện pháp bón phân hợp lý, chăm sóc theo chế độ thích hợp ... cũng góp phần tăng khả năng chịu mặn của cây trồng từ đó góp phần duy trì và nâng cao năng suất cây trồng trong điều kiện bị nhiễm mặn.
	4. Tính chịu sâu bệnh.
	Đặc điểm vi sinh vật gây bệnh.
	Vi sinh vật gây bệnh cho cây thuộc nhóm ký sinh. Dạng ký sinh hoàn hảo nhất của VSV trên thực vật là ký sinh bắt buộc. Các ký sinh bắt buộc chỉ có khả năng dinh dưỡng nhờ các tế bào sống của cây và không thể phát triển trên môi trường nào khác ngoài cây chủ của nó. Cây ký sinh bắt buộc phải có khả năng sống cao để thích ứng với hoạt động của ký sinh.
	Cây có các VSV ký sinh thuộc loại bán ký sinh lại có các đặc điểm khác. Các VSV dạng này không có khả năng vào tế bào sống mà chỉ dinh dưỡng bằng các mô đã bị các chất độc do chúng tiết ra giết chết.
	Các nhóm VSV ký sinh có những đặc điểm đặc trưng. Tính chất sử dụng các chất dinh dưỡng của các VSV ký sinh rất khác nhau. Các VSV ký sinh không bắt buộc tạo lượng lớn các enzim, các enzime này phần lớn được tiết ra môi trường xung quang. Trong số các enzim ngoại bào ta thấy có nhiều enzim phân giải và chuyển hoá các chất dinh dưỡng của tế bào thực vật thành dạng dễ tiêu như biến đổi protein thành axit amin, biến đổi tính bột thành glucoza ... Hoạt tính và thành phần các enzim thải ra môi trường thay đổi theo quá trình phát triển của VSV.
	Hoạt động hô hấp của VSV ký sinh thường xảy ra rất mạnh. Có nhóm VSV hô hấp hiếu khí nhưng cũng có nhóm hô hấp kỵ khí. Các VSV ký sinh có khả năng sử dụng nhiều dạng chất khác nhau làm cơ chất hô hấp
	Ngoài các enzim khác nhau, VSV ký sinh còn tiết ra môi trường nhiều sản phẩm của quá trình trao đổi chất. Những chất này gây độc cho cây chủ. Bản chất hoá học của các chất độc do VSV tiết ra rất đa dạng, gồm nhiều thành phần khác nhau: các axit hữu cơ, protein và sản phẩm phân giải protein, nhiều loại độc tố ...
	Độc tính của các chất do VSV tiết ra gồm các amid, axit amin, ure, amoniac, các polysacarrit, các aldehyt, aceton, rượu ...
	Tác động độc của VSV đến cây chủ không phải chỉ do 1 thành phần quyết định mà do sự tác động phối hợp của nhiều chất gây nên.
	Một đặc tính rất quan trọng của VSV gây bệnh là chúng có tính thích ứng rất cao. VSV có khả năng thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi. Nhờ khả năng này mà VSV có thể tồn tại ngay trong các điều kiện rất khắc nghiệt như môi trường có chất diệt vi khuẩn. Khả năng thích ứng này nhờ tính mềm dẻo, linh hoạt trong hoạt động trao đổi chất, hoạt động sống. Tính thích ứng đó giúp cho VSV vượt qua được sự chống đối của cây chủ. Kết quả của tính thích ứng là xuất hiện những nòi mới có khả năng gây bệnh cho các cây trước đó đã miễn dịch được. Do vậy các giống cây trồng có khả năng chống chịu đối với bệnh nào đó thì cũng chỉ có khả năng giữ được đặc tính miễn dịch đó trong vài năm.
	Tác hại của VSV gây bệnh cho cây.
	Sâu bệnh là một nguy cơ gây bệnh làm tốt thất thu hoạch mùa màng rất lớn. Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới hàng năm sâu bệnh đã làm giảm năng suất mùa màng đến 20-30%. Trong lịch sử sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện những trận dịch bệnh cây trồng như vàng lụi, đạo ôn, tiêm lửa ... làm thiệt hại nặng nề cho nền sản xuất nông nghiệp.
	Cây bị bệnh thường do các loại VSV gây nên. Cây bị bệnh bị tổn thương lớn về nhiều mặt.
	VSV gây bệnh làm thay đổi tính chất nguyên sinh chất của tế bào cây chủ theo hướng bất lợi. Tính thấm tăng đột ngột nhất là tăng ngoại thẩm làm cho tế bào mất dần chất dinh dưỡng, cây kiệt quệ dần dần và chết. Độ nhớt của nguyên sinh chất giảm mạnh làm tăng các quá trình phân huỷ, giảm quá trình tổng hợp cho nên nguồn nguyên liệu dự trữ cạn kiệt dần. Khả năng giữ nước của tế bào giảm, tế bào mất nước. Tăng cường thoát hơi nước mạnh cây không hút kịp nước bù vào nên cây thiếu nước.
	VSV phá huỷ cấu trúc các mạch dẫn, các sợi polysacarit do nấm tạo ra làm tắc nghẽn các mạch dẫn, quá trình vận chuyển các chất bị ức chế, cây không đủ chất dinh dưỡng và chất khoáng nên sinh trưởng, phát triển bị ngừng trệ.
	Các hoạt động sinh lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cây bị VSV xâm nhiễm. Quang hợp bị giảm sút do các phản ứng trong pha sáng và pha tối đều bị ức chế. Hô hấp xẩy ra mạnh đó là hô hấp vết thương. Cơ chất bị phân huỷ mạnh nhưng hiệu quả năng lượng thấp, phần lớn năng lượng thải ra ở dạng nhiệt làm cho nội nhiệt cơ thể tăng lên cao, cây có thể bị chết bởi nhiệt độ tăng cao đó.
	Quá trình hút nước và chất khoáng của hệ rễ cũng bị ức chế cây không hút đủ nước và chất dinh dưỡng cần thiết nên ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi chấtvà năng lượng của cây. Tóm lại do tác hại của các hoạt động cảu VSV khi xâm nhiễm vào cơ thể thực vật gây ra nhất là các chất độc do VSV tiết ra đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi quá trình trao đổi chất-năng lượng, mọi họat động sinh lý của cây, từ đó là cho cây sinh trưởng chậm, nếu bị nặng cây có thể bị chết gây tổn thất lớn cho mùa màng.
	Khả năng chịu bệnh của cây.
	Khả năng chịu bệnh của cây là khả năng miễn dịch của cây. Bệnh của cây do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng chủ yếu là do các VSV gây bệnh lây nhiễm vào cơ thể thực vật gây nên. Sau khi cây bị nhiễm bệnh cơ thể thực vật xảy ra những biến đổi phức tạp và sâu sắc về quá trình trao đổi chấtcũng như các hoạt động sinh lý. Các biến đổi đó xảy ra theo chiều hướng bất lợi cho cây. Trong quá trình chịu tác động bất lợi của VSV gây bệnh, cơ thể thực vật phát sinh những phản ứng tự vệ để chống lại bệnh làm cho cơ thể huy động hết nguồn năng lượng và vật chất dự trữ dẫn đến cơ thể sẽ bị yếu dần và có thể bị chết. Cũng có một số cơ thể có khả năng tự vệ cao sẽ khỏi bệnh và tiếp tục sinh trưởng phát triển. Trong số những cây khỏi bệnh đó có một số sẽ không bao giờ bị mắc lại bệnh đó nữa, đó là sự miễn dịch của cây. Cũng có một số cây do đặc tính của loài mà có khả năng miễn dịch với một số bệnh.
	Khả năng miễn dịch của thực vật phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đặc điểm giải phẫu của cây, thành phần hoá học của tế bào, quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý…
	Đặc điểm giải phẫu-hình thái của cây có vai trò quan trọng đối với khả năng chống chịu của cây với VSV gây bệnh. Trong nhiều trường hợp các đặc điểm giải phẫu-hình thái có ảnh hưởng cơ bản đến tính chống chịu của cây. Ảnh hưởng này chủ yếu xuất hiện ở thời kỳ đầu của quá trình nhiễm bệnh, lúc VSV ký sinh mới xâm nhập vào mô cây.
	Trong nhiều trường hợp sự nảy mầm của bào tử rơi trên mặt cây là thời kỳ đầu tiên của quá trình nhiễm VSV gây bệnh của cây. Để bào tử nảy mầm có môi trường nước ở trên bề mặt cây nơi bào tử tiếp xúc. Một số cây do đặc điểm hình thái đặc biệt làm cho không khí dễ lưu thông, không tạo ra môi trường có độ ẩm cao trên bề mặt cây nên bào tử không có điều kiện nảy mầm.
	Bề mặt lá, thân có phủ lớp sáp mỏng hay lớp lông dày khó thấm nước, nước khó đọng lại đó nên bào tử khó nẩy mầm ở dó.
	Cấu tạo và độ chắc của mô bì cũng là yếu tố giúp cây ngăn cản sự xâm nhiễm của VSV gây bệnh.
	Thành phần hoá học của tế bào có vai trò rất quan trọng trong khả năng chống chịu VSV gây bệnh của cây. Thành phần có ý nghĩa nhất đối với khả năng chống chịu bệnh của cây là nhóm chất phitonxit. Phitonxit do cây tổng hợp nên không có tác dụng với VSV gây bệnh chuyển hoá với cây đó, do nó đã thích ứng. Như vi khuẩn gây bệnh chết hoại của cam quýt không cảm thụ với những phitonxit của cam quýt do nó đã thích ứng với sự có mặt của các phitonxin này trong cây. Nhưng chỉ những VSVS nào trong quá trình tiến hoá đã thích ứng với phitoxit của một cây nhất định nên đã chống lại được tác dụng của các phitoxit của cây mới ký sinh được ở cây đó. Còn các trường hợp khác VSV đều bị các phitoxit của cây tiêu diệt khi xâm nhập vào cây. Phitoxit tạo ra tính chống chịu không chuyển hoá của mô cây đồng thời nó cũng tạo ra tính không mẫn cảm của cây với những VSV nhất định gây bệnh cây.
	Ngoài phitonxit nhiều chất diệt khuẩn khác cũng có trong cây với vai trò giúp cho cây chống lại các VSV gây bệnh xâm nhập khư các hợp chất phenol, các protein miễn dịch, các glucozid, các hợp chất tanin …
	Tính miễn dịch của cây chống những cơ thể VSV gây hại chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cây phản ứng ở mức độ nhất định khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh và hình thành các phản ứng bảo vệ. Kết quả của những phản ứng chống đỡ là làm bệnh không phát sinh, chậm lây lan hay hạn chế được bệnh làm cây phục hồi.
	Có hai loại phản ứng tự vệ của cây với VSV gây hại: Tổng hợp mạnh các chất có tác dụng khử các chất độc do VSV tiết ra và phản ứng chống lại, tiêu diệt ngay nguồn VSV gây bệnh. Trong đó loại phản ứng thứ hai có vai trò chính.
	Biện pháp nâng cao tính miễn dịch của cây.
	Để nâng cao tính miễn dịch của cây, giúp cho cây tránh được các bệnh do VSV gây ra, có thể áp dụng nhiều biện pháp. Trước hết có thể dùng các chất hoá học như các loại vacxin thực vật giúp cây phòng bệnh hữu hiệu. Ví dụ có thể xử lý Rodam cho hạt giống trong vài thế hệ giúp cây chống được bệnh gỉ sắt. Cung cấp Stretomixin giúp cây tăng tính chống bệnh ở khoai tây.
	Các nguyên tố khoáng, đặc biệt các nguyên tố vi lượng cũng góp phần giúp cho cây tăng cường khả năng miễn dịch kali làm tăng tính miễn dịch nhiều bệnh cho cây trồng, N sử dụng quá nhiều không hợp lý làm cho cây dễ bị nhiễm bệnh.
	Biện pháp lai tạo, chọn giống kháng bệnh góp phần tạo nên các giống cây trồng có khả năng miễn dịch cao. Đặc biệt có thể dùng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và Công nghệ gen tạo giống kháng bệnh.
	Công nghệ nuôi cấy mô-tế bào sử dụng đỉnh sinh trưởng làm mẫu vật nuôi cấy sẽ tạo được các cây trồng sạch virus, không bị nhiễm bệnh.
	Công nghệ gen chuyển ghép các gen kháng bệnh vào cho cây trồng cũng tạo nên các cây trồng có khả năng kháng bệnh tốt.



